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I.ÊThépÊcánÊnóng 

1.ÊMôÊtảÊmặtÊhàngÊ 

ThépÊ cánÊ nóngÊ (HotÊ RolledÊ Steel)Ê làÊ

mộtÊ trongÊ nhữngÊ sảnÊ phẩmÊ thépÊ cơÊ

bảnÊ vàÊ phổÊ biếnÊ nhấtÊ trongÊ ngànhÊ

côngÊnghiệpÊluyệnÊkim,ÊđượcÊsảnÊxuấtÊ

thôngÊ quaÊ quáÊ trìnhÊ cánÊ thépÊ ởÊ nhiệtÊ

độÊ caoÊ –Ê thườngÊ trênÊ 1.000°C,Ê caoÊ

hơnÊnhiệtÊđộÊkếtÊtinhÊlạiÊcủaÊthép.ÊQuáÊ

trìnhÊ nàyÊ giúpÊ thépÊ đạtÊ đượcÊ hìnhÊ

dạng,Ê kíchÊ thướcÊ vàÊ cơÊ tínhÊ mongÊ

muốnÊvớiÊ độÊdẻoÊ tốt,Ê dễÊ giaÊ côngÊvàÊ

năngÊsuấtÊcao.ÊThépÊcánÊnóngÊthườngÊ

đượcÊ dùngÊ làmÊ nguyênÊ liệuÊ đầuÊ vàoÊ

choÊnhiềuÊquyÊtrìnhÊgiaÊcôngÊtiếpÊtheoÊ

nhưÊ cánÊ nguội,Ê mạÊ kẽm,Ê sơnÊ phủ,Ê

hoặcÊchếÊtạoÊcácÊkếtÊcấuÊ thép,ÊđườngÊ

ray,ÊốngÊthép,ÊtàuÊthuyền,ÊmáyÊmócÊvàÊ

cácÊcôngÊtrìnhÊxâyÊdựng,ÊgiaoÊthông. 

NguyênÊ liệuÊ đểÊ sảnÊ xuấtÊ thépÊ cánÊ

nóngÊ làÊ phôiÊ thépÊ (slab,Ê bloomÊ hoặcÊ

billet)Ê–ÊthườngÊđượcÊđúcÊtừÊthépÊlỏngÊ

trongÊlòÊluyệnÊ(lòÊđiệnÊhồÊquangÊhoặcÊ

lòÊchuyển).ÊPhôiÊthépÊsauÊkhiÊđượcÊgiaÊ

nhiệtÊ đếnÊ nhiệtÊ độÊ từÊ 1.100°CÊ đếnÊ

1.250°CÊ sẽÊ đượcÊ đưaÊ quaÊ hệÊ thốngÊ

máyÊcánÊthôÊvàÊmáyÊcánÊtinhÊđểÊgiảmÊ

dầnÊ độÊ dàyÊ vàÊ địnhÊ hìnhÊ sảnÊ phẩmÊ

theoÊ yêuÊ cầu.Ê TrongÊ quáÊ trìnhÊ cán,Ê

thépÊởÊtrạngÊtháiÊnóngÊchảyÊdẻoÊđượcÊ

épÊ vàÊ kéoÊ dàiÊ liênÊ tụcÊ giữaÊ cácÊ trụcÊ

cán,ÊtạoÊraÊtấm,Êcuộn,ÊthanhÊhoặcÊdầmÊ

thépÊ vớiÊ bềÊ mặtÊ cóÊ lớpÊ oxitÊ sắtÊ đặcÊ

trưngÊ(gọiÊlàÊlớpÊscale).ÊSauÊkhiÊđạtÊđộÊ

dàyÊmongÊmuốn,ÊthépÊđượcÊlàmÊnguộiÊ

bằngÊ nướcÊ hoặcÊ khôngÊ khí,Ê rồiÊ cắt,Ê

cuộnÊhoặcÊđóngÊbóÊđểÊ tạoÊ raÊ cácÊ sảnÊ

phẩmÊthépÊcánÊnóngÊthươngÊphẩm. 

VềÊđặcÊđiểmÊkỹÊ thuật,Ê thépÊcánÊnóngÊ

cóÊ bềÊ mặtÊ sần,Ê thôÊ rápÊ vàÊ màuÊ xámÊ

xanhÊdoÊlớpÊoxitÊsắtÊhìnhÊthànhÊtrongÊ

quáÊtrìnhÊcánÊởÊnhiệtÊđộÊcao,ÊkhôngÊcóÊ

độÊ bóngÊ nhưÊ thépÊ cánÊ nguội.Ê TuyÊ

nhiên,ÊnhờÊđượcÊcánÊởÊ trạngÊtháiÊdẻoÊ

nênÊ thépÊ cóÊ cấuÊ trúcÊ tinhÊ thểÊ đồngÊ

đều,Ê độÊ dẻoÊ vàÊ độÊ bềnÊ kéoÊ cao,Ê dễÊ

dàngÊhàn,Êcắt,ÊuốnÊhoặcÊtạoÊhình,ÊđặcÊ
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biệtÊ phùÊ hợpÊ choÊ cácÊ ứngÊ dụngÊ yêuÊ

cầuÊ độÊ bềnÊ cơÊ họcÊ nhưngÊ khôngÊ cầnÊ

bềÊmặtÊquáÊmịn.ÊĐộÊdàyÊcủaÊsảnÊphẩmÊ

thépÊ cánÊ nóngÊ thườngÊ daoÊ độngÊ từÊ

1,2mmÊđếnÊ100mm,ÊchiềuÊrộngÊcóÊthểÊ

đạtÊ tớiÊ hơnÊ 2.000mm,Ê vàÊ khốiÊ lượngÊ

cuộnÊthépÊlênÊtớiÊhàngÊchụcÊtấn. 

CácÊ loạiÊ thépÊcánÊnóngÊphổÊbiếnÊbaoÊ

gồm:Ê thépÊ tấmÊcánÊnóngÊ (HotÊRolledÊ

SteelÊPlate)Ê–Ê dùngÊ trongÊ chếÊ tạoÊkếtÊ

cấuÊ thép,Ê đóngÊ tàu,Ê bồnÊ chứa,Ê xeÊ cơÊ

giới;ÊthépÊcuộnÊcánÊnóngÊ(HotÊRolledÊ

CoilÊ–ÊHRC)Ê–ÊlàÊnguyênÊliệuÊđầuÊvàoÊ

choÊ cácÊnhàÊmáyÊ cánÊnguội,ÊmạÊkẽmÊ

hoặcÊsảnÊxuấtÊống;ÊthépÊthanhÊvàÊthépÊ

hìnhÊcánÊnóngÊ–ÊdùngÊtrongÊxâyÊdựngÊ

dânÊdụng,ÊcôngÊnghiệpÊvàÊcầuÊđường.Ê

CácÊ sảnÊ phẩmÊ nàyÊ phảiÊ đápÊ ứngÊ cácÊ

tiêuÊ chuẩnÊ kỹÊ thuậtÊ quốcÊ tếÊ nhưÊ

ASTMÊ A36,Ê JISÊ G3101,Ê ENÊ 10025Ê

hoặcÊ TCVNÊ 7571-1:2006,Ê bảoÊ đảmÊ

cácÊchỉÊtiêuÊvềÊthànhÊphầnÊhóaÊhọc,ÊđộÊ

bềnÊkéo,ÊđộÊgiãnÊdàiÊvàÊđộÊdẻo. 

VềÊmặtÊ ứngÊ dụng,Ê thépÊ cánÊ nóngÊ cóÊ

phạmÊ viÊ sửÊ dụngÊ rộngÊ rãiÊ nhấtÊ trongÊ

ngànhÊcôngÊnghiệpÊnặngÊvàÊxâyÊdựngÊ

cơÊ sởÊ hạÊ tầng.Ê TrongÊ lĩnhÊ vựcÊ xâyÊ

dựng,ÊnóÊđượcÊdùngÊđểÊsảnÊxuấtÊdầm,Ê

cột,Êsàn,ÊcọcÊthép,ÊkhungÊnhàÊtiềnÊchế,Ê

cầuÊthépÊvàÊkhungÊxeÊtải.ÊTrongÊcôngÊ

nghiệpÊ cơÊ khí,Ê thépÊ cánÊ nóngÊ đượcÊ

dùngÊ đểÊ chếÊ tạoÊ máy,Ê kếtÊ cấuÊ hàn,Ê

đườngÊray,ÊốngÊdẫnÊdầuÊkhíÊvàÊkhungÊ

thiếtÊ bịÊ côngÊ nghiệp.Ê BênÊ cạnhÊ đó,Ê

nhờÊđặcÊtínhÊdễÊuốn,ÊdễÊhàn,ÊthépÊcánÊ

nóngÊcũngÊlàÊnguồnÊnguyênÊliệuÊtrungÊ

gianÊquanÊtrọngÊchoÊcácÊnhàÊmáyÊcánÊ

nguội,ÊmạÊ kẽm,Ê sơnÊ tĩnhÊ điệnÊ vàÊ giaÊ

côngÊcơÊkhíÊchínhÊxác. 

SoÊvớiÊthépÊcánÊnguội,ÊthépÊcánÊnóngÊ

cóÊ giáÊ thànhÊ thấpÊ hơn,Ê quyÊ trìnhÊ sảnÊ

xuấtÊ đơnÊ giảnÊ vàÊ năngÊ suấtÊ caoÊ hơn,Ê

doÊkhôngÊcầnÊquaÊgiaiÊđoạnÊtẩyÊgỉ,ÊcánÊ

nguộiÊ hoặcÊ ủÊ lại.Ê TuyÊ nhiên,Ê nhượcÊ

điểmÊ củaÊ thépÊ cánÊ nóngÊ làÊ bềÊ mặtÊ

khôngÊmịn,Ê độÊ chínhÊ xácÊ kíchÊ thướcÊ

thấpÊ hơnÊ vàÊ dễÊ bịÊ oxyÊ hóaÊ khiÊ bảoÊ

quảnÊtrongÊmôiÊtrườngÊẩm.ÊVìÊvậy,ÊđốiÊ

vớiÊ cácÊ sảnÊ phẩmÊ yêuÊ cầuÊ độÊ chínhÊ

xácÊvàÊthẩmÊmỹÊcaoÊnhưÊđồÊgiaÊdụng,Ê

thânÊxeÊôÊtôÊhayÊthiếtÊbịÊđiện,ÊthépÊcánÊ

nóngÊthườngÊcầnÊđượcÊxửÊlýÊthêmÊquaÊ

côngÊđoạnÊcánÊnguộiÊ(ColdÊRolling). 

TrênÊ phạmÊ viÊ toànÊ cầu,Ê ngànhÊ thépÊ

cánÊ nóngÊ chiếmÊ tỷÊ trọngÊ lớnÊ nhấtÊ

trongÊ tổngÊ sảnÊ lượngÊ thépÊ thànhÊ

phẩm,Ê vớiÊ cácÊ nhàÊ sảnÊ xuấtÊ lớnÊ nhưÊ

TrungÊ Quốc,Ê NhậtÊ Bản,Ê HànÊ Quốc,Ê

ẤnÊĐộ,ÊEUÊvàÊHoaÊKỳ.ÊỞÊViệtÊNam,Ê

cácÊdoanhÊnghiệpÊnhưÊHòaÊPhát,ÊFor-

mosaÊ HàÊ Tĩnh,Ê PoscoÊ ViệtÊ NamÊ vàÊ

HoaÊ SenÊ GroupÊ hiệnÊ đangÊ vậnÊ hànhÊ

dâyÊ chuyềnÊ cánÊ nóngÊ hiệnÊ đại,Ê đápÊ

ứngÊnhuÊcầuÊtrongÊnướcÊvàÊxuấtÊkhẩuÊ

sangÊcácÊthịÊ trườngÊlớnÊnhưÊASEAN,Ê

TrungÊĐôngÊvàÊBắcÊMỹ.ÊNhờÊđặcÊtínhÊ
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linhÊhoạt,ÊđộÊbềnÊcaoÊvàÊtínhÊứngÊdụngÊ

rộngÊrãi,ÊthépÊcánÊnóngÊgiữÊvaiÊtròÊnềnÊ

tảngÊtrongÊngànhÊcôngÊnghiệpÊvậtÊliệuÊ

kimÊloại,ÊgópÊphầnÊquanÊtrọngÊvàoÊsựÊ

phátÊ triểnÊ củaÊ hạÊ tầng,Ê sảnÊ xuấtÊ vàÊ

thươngÊmạiÊtoànÊcầu. 

QuyÊtrìnhÊsảnÊxuất 

QuyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊthépÊcánÊnóngÊ(HotÊ

RollingÊ Process)Ê làÊ mộtÊ chuỗiÊ côngÊ

nghệÊ luyệnÊkimÊ liênÊ tục,ÊphứcÊ tạpÊvàÊ

cóÊ vaiÊ tròÊ quanÊ trọngÊ trongÊ ngànhÊ

côngÊ nghiệpÊ thépÊ hiệnÊ đại.ÊMụcÊ tiêuÊ

củaÊ quáÊ trìnhÊ nàyÊ làÊ biếnÊ cácÊ phôiÊ

thépÊ (slab,Ê billetÊ hoặcÊ bloom)Ê đượcÊ

nungÊ nóngÊ lênÊ đếnÊ trạngÊ tháiÊ dẻoÊ

thànhÊcácÊsảnÊphẩmÊthépÊcánÊnóngÊcóÊ

hìnhÊ dạng,Ê kíchÊ thướcÊ vàÊ cơÊ tínhÊ

mongÊ muốnÊ nhưÊ thépÊ cuộnÊ (HRC),Ê

thépÊ tấm,Ê thépÊ thanhÊ hoặcÊ thépÊ hình.Ê

ToànÊbộÊquyÊ trìnhÊdiễnÊ raÊởÊnhiệtÊđộÊ

caoÊ trênÊ 1.000°C,Ê giúpÊ thépÊ dễÊ biếnÊ

dạng,Ê cóÊ cấuÊ trúcÊ tinhÊ thểÊ đồngÊ nhấtÊ

vàÊ đạtÊ đượcÊ cácÊ tínhÊ chấtÊ cơÊ họcÊ ổnÊ

định. 

GiaiÊ đoạnÊ đầuÊ tiênÊ củaÊ quyÊ trìnhÊ làÊ

chuẩnÊ bịÊ nguyênÊ liệuÊ vàÊ phôiÊ thép.Ê

PhôiÊ thépÊ thườngÊ đượcÊ đúcÊ từÊ thépÊ

lỏngÊ trongÊ cácÊ lòÊ luyệnÊ (lòÊ điệnÊ hồÊ

quangÊ–ÊEAFÊhoặcÊlòÊchuyểnÊ–ÊBOF),Ê

sauÊ đóÊ đượcÊ cắtÊ thànhÊ từngÊ khốiÊ cóÊ

kíchÊ thướcÊ tiêuÊ chuẩn.Ê CácÊ phôiÊ nàyÊ

đượcÊ đưaÊ vàoÊ lòÊ nungÊ sơÊ bộÊ

(reheatingÊ furnace),Ê nơiÊ chúngÊ đượcÊ

giaÊnhiệtÊđếnÊnhiệtÊđộÊtừÊ1.100°CÊđếnÊ

1.250°C.Ê NhiệtÊ độÊ caoÊ giúpÊ thépÊ đạtÊ

trạngÊtháiÊdẻo,ÊdễÊcánÊvàÊhạnÊchếÊnứtÊ

gãyÊ trongÊquáÊ trìnhÊbiếnÊdạng.ÊTrongÊ

giaiÊ đoạnÊ này,Ê cácÊ thôngÊ sốÊ vềÊ nhiệtÊ

độ,ÊtốcÊđộÊnungÊvàÊthờiÊgianÊgiữÊnhiệtÊ

đượcÊ kiểmÊ soátÊ chặtÊ chẽÊ nhằmÊ đảmÊ

bảoÊ phôiÊ thépÊ đạtÊ đồngÊ nhấtÊ vềÊ cấuÊ

trúcÊvàÊnhiệtÊđộÊtoànÊkhối. 

KhiÊphôiÊ thépÊđạtÊđủÊnhiệtÊđộ,ÊchúngÊ

đượcÊ chuyểnÊ quaÊ cácÊ giáÊ cánÊ thôÊ

(roughingÊ mills)Ê –Ê nơiÊ thépÊ đượcÊ épÊ

vàÊ kéoÊ dàiÊ nhiềuÊ lầnÊ đểÊ giảmÊ chiềuÊ

dàyÊ banÊ đầu.ÊQuáÊ trìnhÊ cánÊ thôÊ giúpÊ

pháÊvỡÊcấuÊtrúcÊtinhÊthểÊlớn,ÊlàmÊđồngÊ

đềuÊ vậtÊ liệuÊ vàÊ địnhÊ hìnhÊ kíchÊ thướcÊ

sơÊbộ.ÊSauÊđó,ÊthépÊđượcÊđưaÊtiếpÊquaÊ

cácÊ giáÊ cánÊ tinhÊ (finishingÊ mills)Ê đểÊ

đạtÊ đượcÊ độÊ dày,Ê độÊ rộngÊ vàÊ bềÊ mặtÊ

chínhÊxácÊhơn,ÊđồngÊthờiÊcảiÊthiệnÊcơÊ

tínhÊnhưÊđộÊbền,ÊđộÊdẻoÊvàÊkhảÊnăngÊ

chịuÊ lực.Ê TrongÊ suốtÊ quáÊ trìnhÊ cán,Ê

nhiệtÊđộÊcủaÊthépÊgiảmÊdầnÊtừÊ1.200°

CÊ xuốngÊ khoảngÊ 800°C,Ê nhưngÊ vẫnÊ

nằmÊ trênÊ nhiệtÊ độÊ kếtÊ tinhÊ lại,Ê giúpÊ

duyÊtrìÊtínhÊdẻoÊcủaÊvậtÊliệu. 

MộtÊbướcÊquanÊ trọngÊ trongÊquyÊ trìnhÊ

làÊlàmÊmátÊvàÊxửÊlýÊbềÊmặtÊthép.ÊSauÊ

khiÊ rờiÊ khỏiÊ giáÊ cán,Ê thépÊ đượcÊ làmÊ

nguộiÊbằngÊhệÊthốngÊphunÊnướcÊápÊlựcÊ

caoÊnhằmÊđiềuÊ chỉnhÊ cấuÊ trúcÊ viÊmô,Ê

tăngÊ độÊ bềnÊ vàÊ giảmÊ ứngÊ suấtÊ nội.Ê

ĐồngÊ thời,Ê lớpÊ oxitÊ sắtÊ (scale)Ê hìnhÊ
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thànhÊ trongÊ quáÊ trìnhÊ cánÊ nóngÊ đượcÊ

tẩyÊ sạchÊ bằngÊ nướcÊ ápÊ lựcÊ hoặcÊ bànÊ

chảiÊ cơÊ họcÊ đểÊ tránhÊ ảnhÊ hưởngÊ đếnÊ

chấtÊ lượngÊbềÊmặt.ÊTùyÊ theoÊ loạiÊ sảnÊ

phẩm,Ê thépÊ sauÊ đóÊ đượcÊ cuộnÊ lạiÊ

thànhÊ thépÊ cuộnÊ (HotÊ RolledÊ CoilÊ –Ê

HRC)ÊhoặcÊcắtÊthànhÊtấmÊ(HotÊRolledÊ

Plate)Ê vớiÊ chiềuÊ dàiÊ vàÊ kíchÊ thướcÊ

theoÊtiêuÊchuẩn. 

CôngÊđoạnÊ tiếpÊ theoÊ làÊ kiểmÊ traÊ chấtÊ

lượngÊvàÊxửÊlýÊsauÊcán.ÊCácÊsảnÊphẩmÊ

thépÊđượcÊkiểmÊtraÊbằngÊhệÊthốngÊcảmÊ

biếnÊ tựÊ độngÊ hoặcÊ phươngÊ phápÊ siêuÊ

âmÊđểÊphátÊhiệnÊkhuyếtÊ tậtÊbênÊ trongÊ

nhưÊ nứt,Ê rỗÊ khí,Ê bongÊ lớpÊ hoặcÊ saiÊ

lệchÊ độÊ dày.Ê NhữngÊ sảnÊ phẩmÊ đạtÊ

chuẩnÊsẽÊđượcÊđánhÊdấu,ÊđóngÊgóiÊvàÊ

lưuÊkho,ÊtrongÊkhiÊthépÊkhôngÊđạtÊyêuÊ

cầuÊ cóÊ thểÊ đượcÊ táiÊ nungÊ đểÊ cánÊ lạiÊ

hoặcÊ táiÊ chế.Ê NgoàiÊ ra,Ê mộtÊ sốÊ loạiÊ

thépÊ cánÊ nóngÊ sauÊ khiÊ hoànÊ thiệnÊ sẽÊ

đượcÊủÊhoặcÊmạÊbềÊmặt,ÊphụcÊvụÊchoÊ

cácÊ ứngÊ dụngÊ yêuÊ cầuÊ caoÊ hơnÊ nhưÊ

cánÊnguội,ÊmạÊkẽmÊhoặcÊphủÊsơn. 

ToànÊ bộÊ quyÊ trìnhÊ sảnÊ xuấtÊ thépÊ cánÊ

nóngÊđượcÊ tựÊđộngÊhóaÊvàÊkiểmÊsoátÊ

bằngÊhệÊthốngÊPLC/SCADAÊhiệnÊđại,Ê

choÊ phépÊ giámÊ sátÊ nhiệtÊ độ,Ê tốcÊ độÊ

cán,Ê lựcÊ épÊ vàÊ tốcÊ độÊ cuộnÊ theoÊ thờiÊ

gianÊ thực.Ê CácÊ nhàÊ máyÊ lớnÊ cònÊ ápÊ

dụngÊ côngÊ nghệÊ cánÊ liênÊ tụcÊ

(ContinuousÊ HotÊ Rolling),Ê trongÊ đóÊ

phôiÊ đượcÊ đúcÊ vàÊ đưaÊ trựcÊ tiếpÊ vàoÊ

dâyÊ chuyềnÊ cánÊ màÊ khôngÊ cầnÊ làmÊ

nguộiÊtrungÊgian,ÊgiúpÊtiếtÊkiệmÊnăngÊ

lượngÊvàÊnângÊcaoÊnăngÊsuất. 

VềÊmặtÊtiêuÊchuẩnÊkỹÊthuật,ÊsảnÊphẩmÊ

thépÊ cánÊ nóngÊ phảiÊ đápÊ ứngÊ cácÊ quyÊ

địnhÊ nghiêmÊ ngặtÊ nhưÊ ASTMÊ A36,Ê

JISÊ G3101,Ê ENÊ 10025Ê hoặcÊ TCVNÊ

7571,Ê đảmÊ bảoÊ cácÊ chỉÊ tiêuÊ vềÊ thànhÊ

phầnÊhóaÊhọc,ÊcơÊtínhÊ(giớiÊhạnÊchảy,Ê

độÊbềnÊkéo,ÊđộÊgiãnÊdài)ÊvàÊchấtÊlượngÊ

bềÊmặt.Ê NhờÊ quyÊ trìnhÊ sảnÊ xuấtÊ hiệuÊ

quả,Ê thépÊcánÊnóngÊcóÊthểÊđạtÊđộÊdàyÊ

từÊ 1,2mmÊ đếnÊ hơnÊ 100mm,Ê bềÊ rộngÊ

trênÊ 2.000mm,Ê vàÊ đượcÊ ứngÊ dụngÊ

rộngÊrãiÊtrongÊxâyÊdựng,ÊcơÊkhí,ÊđóngÊ

tàu,ÊsảnÊxuấtÊốngÊthép,ÊôÊtôÊvàÊkếtÊcấuÊ

hạÊtầngÊcôngÊnghiệp. 

TómÊ lại,Ê quyÊ trìnhÊ sảnÊ xuấtÊ thépÊ cánÊ

nóngÊ làÊ sựÊ kếtÊ hợpÊ giữaÊ côngÊ nghệÊ

luyệnÊkim,ÊcơÊhọcÊvậtÊliệuÊvàÊtựÊđộngÊ

hóaÊ tiênÊ tiến,Ê tạoÊ raÊ sảnÊ phẩmÊ cóÊ độÊ

bền,ÊđộÊdẻoÊvàÊtínhÊổnÊđịnhÊcao.ÊĐâyÊ

làÊkhâuÊnềnÊtảngÊcủaÊngànhÊthépÊhiệnÊ

đại,Ê khôngÊ chỉÊ cungÊ cấpÊ nguyênÊ liệuÊ

choÊ cácÊ quyÊ trìnhÊ giaÊ côngÊ tiếpÊ theoÊ

nhưÊ cánÊ nguội,Ê mạÊ kẽmÊ hayÊ chếÊ tạoÊ

cơÊkhí,ÊmàÊcònÊđóngÊvaiÊtròÊthenÊchốtÊ

trongÊchuỗiÊcungÊứngÊvậtÊliệuÊphụcÊvụÊ

phátÊ triểnÊ côngÊ nghiệp,Ê hạÊ tầngÊ vàÊ

xuấtÊkhẩuÊtrênÊtoànÊthếÊgiới. 
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2.Ê TìnhÊ hìnhÊ xuấtÊ khẩuÊ củaÊ mặtÊ hàngÊ thépÊ cánÊ nóngÊ sangÊ mộtÊ sốÊ thịÊ

trường 

2.1.ÊThịÊtrườngÊHoaÊKỳ 

ThépÊcánÊnóngÊ(hot-rolledÊsteel)ÊlàÊmộtÊtrongÊnhữngÊnguyênÊvậtÊliệuÊquanÊtrọngÊ

trongÊnhiềuÊngànhÊcôngÊnghiệpÊchủÊlựcÊcủaÊHoaÊKỳÊnhưÊxâyÊdựng,ÊsảnÊxuấtÊôÊ

tô,ÊcơÊkhíÊchếÊtạoÊvàÊnăngÊlượng.ÊTrongÊbốiÊcảnhÊtoànÊcầuÊhóaÊchuỗiÊcungÊứngÊ

vàÊnhuÊcầuÊsảnÊxuấtÊphụcÊhồiÊsauÊđạiÊdịchÊCOVID-19,ÊtìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊ

hàngÊ nàyÊ vàoÊ thịÊ trườngÊ HoaÊ KỳÊ đãÊ cóÊ nhiềuÊ biếnÊ độngÊ đángÊ chúÊ ýÊ trongÊ

nhữngÊnămÊgầnÊđây.Ê 

HoaÊKỳÊlàÊmộtÊtrongÊnhữngÊquốcÊgiaÊtiêuÊthụÊthépÊlớnÊnhấtÊthếÊgiớiÊnhưngÊsảnÊ

lượngÊnộiÊđịaÊchưaÊđủÊđápÊứngÊ toànÊbộÊnhuÊcầu,ÊdẫnÊđếnÊviệcÊnướcÊnàyÊphụÊ

thuộcÊphầnÊnàoÊvàoÊnhậpÊkhẩu.ÊCácÊquốcÊgiaÊcungÊcấpÊthépÊcánÊnóngÊchủÊyếuÊ

choÊHoaÊKỳÊgồmÊCa-na-đa,ÊMê-hi-cô,ÊHànÊQuốc,ÊNhậtÊBản,ÊBra-xinÊvàÊmộtÊsốÊ

nướcÊchâuÊÂuÊnhưÊĐứcÊvàÊHàÊLan. 

NămÊ2022,ÊtổngÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊtừÊtấtÊcảÊcácÊthịÊtrườngÊtrênÊ

thếÊgiớiÊvàoÊHoaÊKỳÊđạtÊ2,8ÊtỷÊUSD.ÊSauÊđó,ÊtrongÊnămÊ2023,ÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊ

mặtÊhàngÊnàyÊgiảmÊ42%ÊsoÊvớiÊnămÊ2022ÊxuốngÊcònÊ1,6ÊtỷÊUSD.ÊTrongÊnămÊ

2024,ÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊHoaÊKỳÊtiếpÊtụcÊgiảmÊnhẹÊxuốngÊcònÊ1,4ÊtỷÊUSD. 
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BiểuÊđồÊ1:ÊTổngÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊ
từÊ2022ÊđếnÊ2024 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐơn vị: USD 

 

Nguồn: IHS Markit 

BảngÊ1:Ê 

CácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊnămÊ2023ÊvàÊ2024 

Đơn vị: USD 

NguồnÊcungÊứngÊ
vàoÊHoaÊKỳ 

TrịÊgiáÊNKÊ
nămÊ2023 

TrịÊgiáÊNKÊ
nămÊ2024 

2023ÊsoÊ
vớiÊ2024 

TỷÊtrọngÊ
nămÊ2023 

TỷÊtrọngÊ
nămÊ2024 

Ca-na-đa 841.974.655 693.914.556 -17,6% 52,6% 47,9% 

HànÊQuốc 270.727.620 331.470.688 22,4% 16,9% 22,9% 

Mê-hi-cô 262.809.403 146.138.990 -44,4% 16,4% 10,1% 

NhậtÊBản 113.877.074 132.070.255 16,0% 7,1% 9,1% 

HàÊLan 38.917.377 63.975.463 64,4% 2,4% 4,4% 

Bra-xin 38.555.399 49.469.913 28,3% 2,4% 3,4% 

ThổÊNhĩÊKỳ  10.860.312 N/A 0,0% 0,7% 

Niu-Di-Lân 5.529.225 7.060.130 27,7% 0,3% 0,5% 

AiÊCập  4.486.155 N/A 0,0% 0,3% 

Đức 16.838.239 3.094.708 -81,6% 1,1% 0,2% 

ViệtÊNam  3.069.067 N/A 0,0% 0,2% 

Nguồn: IHS Markit 



10 Trang 

NămÊ2023,ÊCa-na-đaÊdẫnÊđầuÊdanhÊsáchÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊthépÊ

cánÊnóngÊlớnÊnhấtÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳ,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊCa-na-đaÊđạtÊ

841,9ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ52,6%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊ

củaÊHoaÊKỳ.ÊHànÊQuốcÊđứngÊthứÊhaiÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ270,7ÊtriệuÊ

USD,Ê chiếmÊ16,9%Ê tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊ sảnÊphẩmÊcùngÊ loạiÊ củaÊHoaÊ

Kỳ.ÊMê-hi-côÊxếpÊvịÊtríÊthứÊbaÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ262,8ÊtriệuÊUSD,Ê

chiếmÊ16,4%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊNhậtÊ

Bản,ÊHàÊLanÊvàÊBra-xinÊlầnÊlượtÊxếpÊvịÊtríÊthứÊtư,ÊthứÊnămÊvàÊthứÊsáuÊtrongÊsốÊ

cácÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊlớnÊnhấtÊsangÊHoaÊKỳÊvớiÊkimÊ

ngạchÊxuấtÊkhẩuÊ lầnÊ lượtÊđạtÊ113,9Ê triệuÊUSD,Ê38,9Ê triệuÊUSDÊvàÊ38,6Ê triệuÊ

USD.Ê TrongÊ nămÊ 2023,Ê ViệtÊ NamÊ khôngÊ xuấtÊ khẩuÊ thépÊ cánÊ nóngÊ sangÊ thịÊ

trườngÊHoaÊKỳ.ÊTổngÊ trịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊ thépÊcánÊnóngÊcủaÊmườiÊnguồnÊcungÊ

ứngÊlớnÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊđạtÊ1,6ÊtỷÊUSD,ÊchiếmÊ99,96%ÊtổngÊkimÊngạchÊ

nhậpÊkhẩuÊsảnÊphầmÊcùngÊ loạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊTổngÊ trịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊ thépÊcánÊ

nóngÊcủaÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊkhácÊđạtÊ10,9ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ0,04%ÊtổngÊkimÊ

ngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ. 

BiểuÊđồÊ2:ÊTỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊHoaÊKỳÊ

nămÊ2023 

 

Nguồn: IHS Markit 

TrongÊnămÊ2024,ÊmặcÊdùÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcóÊsựÊsụtÊgiảmÊnhưngÊCa-na-đaÊtiếpÊ

tụcÊlàÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊlớnÊnhấtÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊ
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Kỳ,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊCa-na-đaÊđạtÊ693,9ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ47,9%ÊtổngÊkimÊ

ngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊHànÊQuốcÊvẫnÊđứngÊthứÊhaiÊ

vớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ331,4ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ22,9%ÊtổngÊkimÊngạchÊ

nhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊMê-hi-côÊtiếpÊtụcÊđứngÊthứÊbaÊvớiÊ

kimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ146,1ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ10,1%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊ

khẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊNhậtÊBản,ÊHàÊLanÊvàÊBra-xinÊtiếpÊtụcÊ

xếpÊvịÊtríÊthứÊtư,ÊthứÊnămÊvàÊthứÊsáuÊtrongÊsốÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊ

thépÊcánÊnóngÊlớnÊnhấtÊsangÊHoaÊKỳÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊlầnÊlượtÊđạtÊ132Ê

triệuÊUSD,Ê 64Ê triệuÊUSDÊvàÊ 49,5Ê triệuÊUSD.ÊNếuÊ nhưÊ trongÊ nămÊ2023ÊViệtÊ

NamÊkhôngÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊvàoÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊthìÊnămÊ2024,ÊkimÊ

ngạchÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊđạtÊ3,1ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ0,2%ÊtổngÊkimÊngạchÊ

nhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊNgoàiÊra,ÊtrongÊnămÊ2024,ÊmộtÊsốÊ

quốcÊgiaÊcóÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊtăngÊvàÊnằmÊtrongÊdanhÊsáchÊ

cácÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊmặtÊhàngÊthépÊcánÊnóngÊsangÊHoaÊKỳÊphảiÊkểÊđếnÊThổÊ

NhĩÊKỳ,ÊNiu-Di-LânÊvàÊAiÊCậpÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ10,9ÊtriệuÊUSD,Ê

7,1ÊtriệuÊUSDÊvàÊ4,5ÊtriệuÊUSD. 

BiểuÊđồÊ3:ÊTỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊHoaÊKỳÊ

nămÊ2024 

 

Nguồn: IHS Markit 

TrongÊsáuÊthángÊđầuÊnămÊ2025,ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊcủaÊ

HoaÊKỳÊgiảmÊ38,2%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrướcÊđó,ÊđạtÊ517,7ÊtriệuÊUSD.ÊCa-na-
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đaÊvẫnÊlàÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊlớnÊnhấtÊsangÊthịÊtrườngÊ

HoaÊKỳ,Ê đạtÊ 232,7Ê triệuÊUSD,Ê chiếmÊ 44,9%Ê tổngÊ kimÊ ngạchÊ nhậpÊ khẩuÊ sảnÊ

phẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊHànÊQuốcÊxếpÊvịÊtríÊ thứÊhaiÊtrongÊsốÊcácÊnguồnÊ

cungÊứngÊlớnÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ117,1ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ22,6%ÊtổngÊ

kimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊMê-hi-côÊxếpÊvịÊtríÊthứÊ

baÊvớiÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ55,4ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ10,7%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊ

khẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊNhậtÊBản,ÊThổÊNhĩÊKỳ,ÊBra-xinÊvàÊHàÊ

LanÊlầnÊlượtÊđứngÊvịÊ tríÊ thứÊtư,Ê thứÊnăm,Ê thứÊsáuÊvàÊthứÊbảyÊcácÊnguồnÊcungÊ

ứngÊ lớnÊmặtÊhàngÊ thépÊcánÊnóngÊ sangÊHoaÊKỳÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ

47,3ÊtriệuÊUSD,Ê37,2ÊtriệuÊUSD,Ê9,1ÊtriệuÊUSDÊvàÊ8,8ÊtriệuÊUSD.ÊViệtÊNamÊxếpÊ

vịÊtríÊ thứÊthứÊtámÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊmặtÊhàngÊthépÊcánÊnóngÊsangÊHoaÊ

KỳÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ3,3Ê triệuÊUSD,ÊchiếmÊ0,6%ÊtổngÊkimÊngạchÊ

nhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ. 

BảngÊ2:Ê 

CácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊ6T/2024ÊvàÊ6T/2025 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐơn vị: USD 

 

Nguồn: IHS Markit 

NguồnÊcungÊứngÊ TrịÊgiáÊNKÊ TrịÊgiáÊNKÊ 6T/2025ÊsoÊ TỷÊtrọngÊ

Ca-na-đa 364.394.869 232.710.089 -36,1% 44,9% 

HànÊQuốc 193.119.597 117.103.893 -39,4% 22,6% 

Mê-hi-cô 113.980.875 55.363.384 -51,4% 10,7% 

NhậtÊBản 73.664.392 47.334.479 -35,7% 9,1% 

ThổÊNhĩÊKỳ 10.860.312 37.202.952 242,6% 7,2% 

Bra-xin 34.121.680 9.107.325 -73,3% 1,8% 

HàÊLan 31.000.034 8.794.374 -71,6% 1,7% 

ViệtÊNam 3.069.067 3.294.266 7,3% 0,6% 

AiÊCập 4.486.155 2.700.829 -39,8% 0,5% 

NiuÊDi-Lân 5.507.887 2.639.358 -52,1% 0,5% 
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2.2.ÊThịÊtrườngÊMê-hi-cô 

TừÊnămÊ2022ÊđếnÊ2024,ÊMê-hi-côÊđãÊchứngÊkiếnÊsựÊbiếnÊđộngÊtrongÊnhậpÊkhẩuÊ

thépÊcánÊnóng,ÊvớiÊsựÊgiaÊtăngÊnhậpÊkhẩuÊtừÊHoaÊKỳÊvàÊcácÊquốcÊgiaÊchâuÊÁ. 

NămÊ2022,ÊtổngÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊtừÊtấtÊcảÊcácÊthịÊtrườngÊtrênÊ

thếÊ giớiÊ vàoÊMê-hi-côÊđạtÊ407,1Ê triệuÊUSD.ÊSauÊđó,Ê trongÊnămÊ2023,Ê trịÊ giáÊ

nhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnàyÊ tăngÊ83,4%ÊsoÊvớiÊnămÊ2022,ÊđạtÊ746,7Ê triệuÊUSD.Ê

TrongÊnămÊ2024,ÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊMê-hi-côÊlạiÊgiảmÊnhẹÊđạtÊ648,2ÊtriệuÊ

USD. 

BiểuÊđồÊ4:ÊTổngÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊsangÊthịÊtrườngÊMê

-hi-côÊtừÊ2022ÊđếnÊ2024 

Đơn vị: USD 

 

Nguồn: IHS Markit 
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BảngÊ3:Ê 

CácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊthịÊtrườngÊMê-hi-côÊnămÊ2023ÊvàÊ2024 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐơn vị: USD 

 

Nguồn: IHS Markit 

NămÊ2023,ÊHoaÊKỳÊdẫnÊđầuÊdanhÊsáchÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊthépÊ

cánÊnóngÊlớnÊnhấtÊsangÊMê-hi-cô,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊHoaÊKỳÊđạtÊ380,9ÊtriệuÊ

USD,ÊchiếmÊ51%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊMê-hi-cô.Ê

NhậtÊBảnÊđứngÊthứÊhaiÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ261,5ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ

35%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊMê-hi-cô.ÊViệtÊNamÊ

xếpÊ thứÊbaÊ cácÊnguồnÊ cungÊứngÊ thépÊ cánÊnóngÊvàoÊMê-hi-côÊvớiÊ kimÊngạchÊ

xuấtÊ khẩuÊ đạtÊ 45,9Ê triệuÊ USD,Ê chiếmÊ 6,2%Ê tổngÊ kimÊ ngạchÊ nhậpÊ khẩuÊ sảnÊ

phẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊMê-hi-cô.ÊẤnÊĐộ,ÊNiu-di-lânÊvàÊCa-na-đaÊlầnÊlượtÊxếpÊvịÊ

tríÊ thứÊtư,ÊthứÊnămÊvàÊthứÊsáuÊtrongÊsốÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊthépÊ

cánÊnóngÊ lớnÊnhấtÊ sangÊMê-hi-côÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊ lầnÊ lượtÊđạtÊ41,1Ê

triệuÊUSD,Ê17ÊtriệuÊUSDÊvàÊ287,7ÊnghìnÊUSD. 

NguồnÊcungÊứngÊ
vàoÊMê-hi-cô 

TrịÊgiáÊNKÊ
nămÊ2023 

TrịÊgiáÊNKÊ
nămÊ2024 

2023ÊsoÊ
vớiÊ2024 

TỷÊtrọngÊ
nămÊ
2023 

TỷÊ
trọngÊ
nămÊ
2024 

HoaÊKỳ 380.859.097 257.304.491 -32,4% 51,0% 39,7% 

NhậtÊBản 261.474.617 205.159.570 -21,5% 35,0% 31,7% 

ViệtÊNam 45.931.899 160.976.387 250,5% 6,2% 24,8% 

Niu-Di-Lân 16.997.017 12.217.453 -28,1% 2,3% 1,9% 

HànÊQuốc  8.928.583 N/A 0,0% 1,4% 

HàÊLan  3.614.805 N/A 0,0% 0,6% 

Ca-na-đa 287.682  -100,0% 0,0% 0,0% 

ẤnÊĐộ 41.143.143  -100,0% 5,5% 0,0% 



 TRAV www.trav.gov.vn 15 Trang 

BiểuÊđồÊ5:ÊTỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊMê-hi-côÊ

nămÊ2023 

 

Nguồn: IHS Markit 

TrongÊnămÊ2024,ÊHoaÊKỳÊ tiếpÊ tụcÊ làÊ quốcÊgiaÊ cóÊ trịÊ giáÊ xuấtÊkhẩuÊ thépÊ cánÊ

nóngÊ lớnÊ nhấtÊ sangÊ thịÊ trườngÊMê-hi-cô,Ê trịÊ giáÊ xuấtÊ khẩuÊ củaÊ HoaÊ KỳÊ đạtÊ

257,3ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ39,7%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊ

củaÊMê-hi-cô.ÊNhậtÊBảnÊvẫnÊđứngÊthứÊhaiÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ205,2Ê

triệuÊUSD,ÊchiếmÊ31,7%Ê tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊ loạiÊcủaÊ

EU.ÊNămÊ2024,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊgiaÊtăngÊđộtÊbiếnÊlênÊđếnÊ

250,5%ÊsoÊvớiÊnămÊtrướcÊđó,ÊđạtÊ161ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ24,8%ÊtổngÊkimÊngạchÊ

nhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊ loạiÊcủaÊMê-hi-cô,ÊViệtÊNamÊtiếpÊ tụcÊđứngÊthứÊbaÊ

cácÊnguồnÊcungÊứngÊthépÊcánÊnóngÊvàoÊMê-hi-cô.ÊNiu-di-lân,ÊHànÊQuốcÊvàÊHàÊ

LanÊtiếpÊtụcÊxếpÊvịÊtríÊthứÊtư,ÊthứÊnămÊvàÊthứÊsáuÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊthépÊcánÊ

nóngÊsangÊthịÊtrườngÊMê-hi-côÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊlầnÊlượtÊđạtÊ12,2ÊtriệuÊ

USD,Ê8,9ÊtriệuÊUSDÊvàÊ3,6ÊtriệuÊUSD. 
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BiểuÊđồÊ6:ÊTỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊ 

Mê-hi-côÊnămÊ2024 

 

Nguồn: IHS Markit 

TrongÊsáuÊthángÊđầuÊnămÊ2025,ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊcủaÊ

Mê-hi-côÊgiảmÊ50%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrướcÊđó,ÊđạtÊ187ÊtriệuÊUSD.ÊHoaÊKỳÊ

làÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊlớnÊnhấtÊsangÊthịÊtrườngÊMê-hi-

cô,Ê đạtÊ 79,5Ê triệuÊ USD,Ê chiếmÊ 42,5%Ê tổngÊ kimÊ ngạchÊ nhậpÊ khẩuÊ sảnÊ phẩmÊ

cùngÊloạiÊcủaÊMê-hi-cô.ÊNhậtÊBảnÊxếpÊvịÊtríÊthứÊhaiÊtrongÊsốÊcácÊnguồnÊcungÊ

ứngÊlớnÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ56,1ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ30,0%ÊtổngÊkimÊ

ngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊMê-hi-cô.ÊViệtÊNamÊxếpÊvịÊtríÊthứÊbaÊ

trongÊsốÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ36,4ÊtriệuÊUSD,Ê

giảmÊ 68,3%Ê soÊ vớiÊ cùngÊ kỳÊ nămÊ trước,Ê chiếmÊ 19,5%Ê tổngÊ kimÊ ngạchÊ nhậpÊ

khẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊMê-hi-cô.ÊNiuÊDi-LânÊxếpÊvịÊtríÊthứÊtưÊcácÊnguồnÊ

cungÊứngÊlớnÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ15,1ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ8,1%ÊtổngÊ

kimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊMê-hi-cô 
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BảngÊ4:ÊCácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊthịÊtrườngÊMê-hi-côÊ6T/2024ÊvàÊ

6T/2025 

 

Nguồn: IHS Markit 

TìnhÊhìnhÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊsangÊHoaÊKỳÊvàÊMê-hi-côÊtừÊViệtÊNam 

ThịÊtrườngÊHoaÊKỳ:ÊNămÊ2022,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊthépÊcánÊnóngÊcủaÊ

ViệtÊNamÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊđạtÊ16,3ÊtriệuÊUSDÊvàÊchiếmÊ0,6%ÊtổngÊkimÊ

ngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊthépÊcánÊnóngÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊTrongÊnămÊ2023,ÊViệtÊ

NamÊkhôngÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳ.ÊNămÊ2024,Ê trịÊ

giáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊcóÊ sựÊgiaÊ tăngÊ trởÊ lạiÊđạtÊ3,1Ê triệuÊUSD,ÊchiếmÊ

0,2%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.Ê 

ThịÊtrườngÊMê-hi-cô:ÊNămÊ2022,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊthépÊcánÊnóngÊcủaÊ

ViệtÊNamÊsangÊthịÊtrườngÊMê-hi-côÊđạtÊ40,6ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ10%ÊtổngÊkimÊ

ngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊthépÊcánÊnóngÊcủaÊMê-hi-cô.ÊNămÊ2023,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊ

khẩuÊmặtÊhàngÊthépÊcánÊnóngÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊMê-hi-côÊtiếpÊcóÊsựÊgiaÊtăngÊ

đạtÊ46ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ6,2%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊcùngÊloạiÊ

củaÊMê-hi-cô.ÊNămÊ2024,Ê trịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊ thépÊcánÊnóngÊcủaÊViệtÊ

NamÊsangÊMê-hi-côÊ tiếpÊ tụcÊ tăngÊmạnhÊmẽÊđạtÊ161Ê triệuÊUSD,ÊchiếmÊ24,8%Ê

tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊcùngÊloạiÊcủaÊMê-hi-cô.ÊTrongÊgiaiÊđoanÊ

từÊnămÊ2022ÊđếnÊnămÊ2024,ÊthươngÊmạiÊthépÊgiữaÊViệtÊNamÊvàÊMê-hi-côÊđãÊcóÊ

nhữngÊbướcÊphátÊtriểnÊđángÊkể,ÊđặcÊbiệtÊlàÊtrongÊlĩnhÊvựcÊthépÊcánÊnóng.ÊGiaiÊ

đoạnÊnàyÊchứngÊkiếnÊsựÊgiaÊtăngÊđộtÊbiếnÊtrongÊkimÊngạchÊvàÊsảnÊlượngÊnhậpÊ

khẩuÊthépÊtừÊViệtÊNamÊvàoÊMê-hi-cô. 

NguồnÊcungÊứngÊ
vàoÊMê-hi-cô 

TrịÊgiáÊNKÊ
6T/2024 

TrịÊgiáÊNKÊ
6T/2025 

6T/2025ÊsoÊ
vớiÊ6T/2024 

TỷÊtrọngÊ
2025 

HoaÊKỳ 125.622.528 79.518.568 -36,7% 42,5% 

NhậtÊBản 112.757.735 56.057.466 -50,3% 30,0% 

ViệtÊNam 114.843.727 36.380.536 -68,3% 19,5% 

NiuÊDi-lân 8.065.990 15.075.206 86,9% 8,1% 

HànÊQuốc 8.928.583  -100,0% 0,0% 

HàÊLan 3.614.805  -100,0% 0,0% 
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BiểuÊđồÊ7:ÊTổngÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊHoaÊ

KỳÊvàÊMê-hi-côÊtừÊnămÊ2022ÊđếnÊnămÊ2024 

Đơn vị: USD 

 

Nguồn: IHS Markit 

TrongÊsáuÊthángÊđầuÊnămÊ2025,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊcủaÊViệtÊNamÊ

sangÊHoaÊKỳÊgiảmÊ7,3%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2024,ÊđạtÊ3,3ÊtriệuÊUSD.ÊTrịÊgiáÊ

xuấtÊ khẩuÊ thépÊ cánÊ nóngÊ củaÊViệtÊNamÊ sangÊMê-hi-côÊ trongÊ sáuÊ thángÊ nămÊ

2025ÊgiảmÊ68,3%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2024,ÊđạtÊ36,4ÊtriệuÊUSD.Ê 

BiểuÊđồÊ8:ÊTrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊHoaÊKỳÊvàÊ

Mê-hi-côÊtrongÊ6T/2024ÊvàÊ6T/2025 

Đơn vị: USD 

 

Nguồn: IHS Markit 
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3.ÊCácÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđốiÊvớiÊthépÊcánÊnóng 

TrongÊnhữngÊnămÊgầnÊđây,ÊthépÊcánÊnóngÊtrởÊthànhÊmộtÊtrongÊnhữngÊmặtÊhàngÊ

thườngÊxuyênÊđốiÊmặtÊvớiÊcácÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊtrênÊphạmÊ

viÊtoànÊcầuÊdoÊvaiÊtròÊquanÊtrọngÊcủaÊnóÊtrongÊchuỗiÊcungÊứngÊcôngÊnghiệpÊvàÊ

sựÊcạnhÊtranhÊgayÊgắtÊgiữaÊcácÊnhàÊsảnÊxuấtÊlớn.ÊNhiềuÊquốcÊgiaÊnhưÊHoaÊKỳ,Ê

LiênÊminhÊ châuÊÂuÊ (EU),ÊẤnÊĐộ,Ê ThổÊNhĩÊKỳ,Ê BrazilÊ hayÊMexicoÊ đãÊ khởiÊ

xướngÊcácÊvụÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiá,ÊchốngÊtrợÊcấpÊvàÊtựÊvệÊđốiÊvớiÊthépÊ

cánÊnóngÊnhậpÊkhẩuÊnhằmÊbảoÊvệÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước.Ê 

HoaÊKỳÊđãÊtiếnÊhànhÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊchốngÊtrợÊcấpÊđốiÊvớiÊthépÊ

cánÊnóngÊtừÊcácÊnướcÊnhưÊHànÊQuốcÊvàÊThổÊNhĩÊKỳ,ÊkếtÊluậnÊrằngÊmộtÊsốÊnhàÊ

xuấtÊkhẩuÊđãÊhưởngÊlợiÊtừÊcácÊchínhÊsáchÊhỗÊtrợÊcủaÊchínhÊphủÊvàÊápÊdụngÊmứcÊ

thuếÊcaoÊlênÊtớiÊhàngÊchụcÊphầnÊtrăm.Ê 

EUÊcũngÊđãÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊthépÊcánÊnóngÊnhậpÊ

khẩuÊtừÊTrungÊQuốc,ÊNgaÊvàÊBrazil,ÊđồngÊthờiÊmởÊrộngÊphạmÊviÊđiềuÊtraÊđốiÊ

vớiÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊdấuÊhiệuÊlẩnÊtránhÊthuếÊthôngÊquaÊtrungÊgian.ÊỞÊchâuÊÁ,ÊẤnÊ

ĐộÊđãÊnhiềuÊlầnÊđiềuÊ traÊvàÊápÊthuếÊphòngÊvệÊđốiÊvớiÊ thépÊcánÊnóngÊtừÊNhậtÊ

Bản,ÊHànÊQuốcÊvàÊTrungÊQuốcÊđểÊbảoÊvệÊcácÊtậpÊđoànÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊnhưÊ

TataÊSteelÊhayÊJSWÊSteel.ÊCácÊvụÊviệcÊnàyÊphảnÊánhÊxuÊhướngÊgiaÊtăngÊsửÊdụngÊ

côngÊcụÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊtrongÊbốiÊcảnhÊdưÊthừaÊcôngÊsuấtÊtoànÊcầuÊvàÊgiáÊ

thépÊbiếnÊđộngÊmạnh,ÊđặcÊbiệtÊsauÊđạiÊdịchÊCOVID-19.Ê 

4.ÊKhuyếnÊnghị 

TrongÊsáuÊ thángÊđầuÊnămÊ2025,ÊhoạtÊđộngÊxuấtÊkhẩuÊ thépÊcánÊnóngÊcủaÊViệtÊ

NamÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊvàÊLiênÊminhÊchâuÊÂuÊ(EU)ÊtiếpÊtụcÊđốiÊmặtÊvớiÊ

nhiềuÊrủiÊroÊliênÊquanÊđếnÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊtrongÊbốiÊcảnhÊ

xuÊhướngÊbảoÊhộÊthươngÊmạiÊgiaÊtăngÊtạiÊcácÊnềnÊkinhÊtếÊlớnÊvàÊngànhÊthépÊlàÊ

lĩnhÊvựcÊnhạyÊcảm,ÊthườngÊxuyênÊchịuÊtácÊđộngÊcủaÊcácÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊ

pháÊgiá,ÊchốngÊtrợÊcấpÊvàÊtựÊvệ.ÊThépÊcánÊnóngÊlàÊnguyênÊliệuÊđầuÊvàoÊquanÊ

trọngÊchoÊnhiềuÊngànhÊcôngÊnghiệpÊnhưÊcơÊkhí,ÊôÊ tô,ÊđóngÊ tàuÊvàÊxâyÊdựng,Ê

đồngÊ thờiÊ cũngÊ làÊmặtÊ hàngÊ cóÊ kimÊ ngạchÊ thươngÊmạiÊ lớnÊ vàÊmứcÊ độÊ cạnhÊ

tranhÊcaoÊtrênÊthịÊtrườngÊquốcÊtế.ÊTrongÊbốiÊcảnhÊnhuÊcầuÊtiêuÊthụÊthépÊtạiÊHoaÊ

KỳÊvàÊEUÊphụcÊhồiÊchậm,ÊtrongÊkhiÊcôngÊsuấtÊdưÊthừaÊcủaÊngànhÊthépÊtoànÊcầuÊ

vẫnÊởÊmứcÊcao,ÊviệcÊgiaÊtăngÊnhậpÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊtừÊViệtÊNamÊcóÊthểÊbịÊ
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ngànhÊsảnÊxuấtÊ trongÊnướcÊ tạiÊhaiÊ thịÊ

trườngÊ nàyÊ coiÊ làÊ nguyênÊ nhânÊ gâyÊ

thiệtÊ hạiÊđángÊkể,Ê từÊ đóÊ làmÊgiaÊ tăngÊ

khảÊnăngÊkhởiÊxướngÊcácÊvụÊviệcÊđiềuÊ

traÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđốiÊvớiÊhàngÊ

hóaÊ xuấtÊ khẩuÊ củaÊ ViệtÊ Nam.Ê BênÊ

cạnhÊ đó,Ê việcÊ HoaÊ KỳÊ vàÊ EUÊ đãÊ vàÊ

đangÊápÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊ

thươngÊmạiÊnghiêmÊngặtÊđốiÊvớiÊthépÊ

cánÊ nóngÊ vàÊ cácÊ sảnÊ phẩmÊ thépÊ liênÊ

quanÊtừÊnhiềuÊquốcÊgiaÊkhácÊcũngÊlàmÊ

giaÊ tăngÊ nguyÊ cơÊ hàngÊ hóaÊ củaÊ ViệtÊ

NamÊbịÊnghiÊngờÊlẩnÊ tránhÊbiệnÊphápÊ

phòngÊvệÊ thươngÊmạiÊ thôngÊquaÊ thayÊ

đổiÊxuấtÊxứ,ÊchuyểnÊ tảiÊbấtÊhợpÊphápÊ

hoặcÊ thựcÊ hiệnÊ cácÊ côngÊ đoạnÊ giaÊ

công,Ê hoànÊ thiệnÊ khôngÊ đủÊ đểÊ tạoÊ raÊ

xuấtÊxứÊmới. 

TrướcÊ bốiÊ cảnhÊ trên,Ê trongÊ sáuÊ thángÊ

đầuÊnămÊ2025,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊsảnÊ

xuấtÊvàÊxuấtÊkhẩuÊ thépÊcánÊnóngÊcủaÊ

ViệtÊNamÊcầnÊnângÊcaoÊmứcÊđộÊcảnhÊ

giácÊ vàÊ chủÊ độngÊ triểnÊ khaiÊ cácÊ biệnÊ

phápÊ phòngÊ ngừaÊ rủiÊ roÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊmại.ÊTrướcÊhết,ÊdoanhÊnghiệpÊ

cầnÊ thườngÊxuyênÊ cậpÊnhậtÊ thôngÊ tinÊ

vềÊ cácÊ vụÊ việcÊ điềuÊ traÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊ mạiÊ liênÊ quanÊ đếnÊ thépÊ cánÊ

nóngÊ vàÊ cácÊ sảnÊ phẩmÊ thépÊ tươngÊ tựÊ

tạiÊHoaÊKỳÊvàÊEU,ÊcũngÊnhưÊcácÊthayÊ

đổiÊ trongÊ chínhÊ sáchÊ thươngÊmại,Ê cơÊ

chếÊhạnÊngạch,Ê thuếÊquanÊvàÊcácÊ tiêuÊ

chuẩnÊkỹÊthuậtÊcủaÊhaiÊthịÊtrườngÊnày.Ê

DoanhÊnghiệpÊcầnÊxâyÊdựngÊvàÊduyÊtrìÊ

hệÊthốngÊdữÊliệuÊđầyÊđủ,ÊminhÊbạchÊvềÊ

chiÊ phíÊ sảnÊ xuất,Ê giáÊ thành,Ê giáÊ xuấtÊ

khẩu,ÊhợpÊđồngÊthươngÊmại,ÊhóaÊđơn,Ê

chứngÊ từÊ vậnÊ chuyểnÊ vàÊ hồÊ sơÊ xuấtÊ

xứ,ÊnhằmÊsẵnÊsàngÊcungÊcấpÊthôngÊtinÊ

khiÊbịÊyêuÊcầuÊtrongÊquáÊtrìnhÊđiềuÊtra,Ê

tránhÊ bịÊ ápÊ dụngÊ mứcÊ thuếÊ caoÊ doÊ

khôngÊ hợpÊ tácÊ hoặcÊ cungÊ cấpÊ thôngÊ

tinÊ khôngÊ đầyÊ đủ.Ê ĐồngÊ thời,Ê doanhÊ

nghiệpÊcầnÊràÊsoátÊtoànÊbộÊchuỗiÊcungÊ

ứngÊnguyênÊ liệuÊđầuÊ vào,Ê đặcÊbiệtÊ làÊ

nguồnÊgốcÊquặngÊsắt,ÊthanÊcốcÊvàÊbánÊ

thànhÊphẩmÊthép,ÊbảoÊđảmÊtỷÊlệÊgiáÊtrịÊ

giaÊtăngÊthựcÊhiệnÊtạiÊViệtÊNamÊởÊmứcÊ

hợpÊ lý,Ê hạnÊ chếÊ sửÊ dụngÊ bánÊ thànhÊ

phẩmÊnhậpÊkhẩuÊtừÊcácÊquốcÊgiaÊđangÊ

chịuÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊ thươngÊmạiÊ

đốiÊ vớiÊ thépÊ cánÊ nóng,Ê quaÊ đóÊ giảmÊ

nguyÊ cơÊ bịÊ điềuÊ traÊ chốngÊ lẩnÊ tránhÊ

thuế. 

BênÊ cạnhÊ cácÊ giảiÊ phápÊ vềÊ tuânÊ thủÊ

phápÊlý,ÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩuÊthépÊ

cánÊ nóngÊ củaÊ ViệtÊ NamÊ trongÊ giaiÊ

đoạnÊsáuÊthángÊđầuÊnămÊ2025ÊcầnÊchúÊ

trọngÊnângÊcaoÊchấtÊ lượngÊsảnÊphẩm,Ê

đaÊdạngÊhóaÊchủngÊloạiÊthép,ÊđápÊứngÊ

tốtÊhơnÊcácÊyêuÊcầuÊvềÊ tiêuÊchuẩnÊkỹÊ

thuật,ÊanÊtoànÊvàÊmôiÊtrườngÊcủaÊHoaÊ

KỳÊvàÊEU.ÊViệcÊđầuÊtưÊđổiÊmớiÊcôngÊ

nghệ,ÊcảiÊtiếnÊquyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊtheoÊ

hướngÊ tiếtÊ kiệmÊ năngÊ lượng,Ê giảmÊ

phátÊ thảiÊ vàÊ kiểmÊ soátÊ chặtÊ chẽÊ chấtÊ

lượngÊ khôngÊ chỉÊ giúpÊ doanhÊ nghiệpÊ

nângÊcaoÊnăngÊlựcÊcạnhÊtranhÊmàÊcònÊ
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gópÊ phầnÊ giảmÊ nguyÊ cơÊ bịÊ cáoÊ buộcÊ

cạnhÊtranhÊkhôngÊlànhÊmạnhÊdựaÊtrênÊ

lợiÊthếÊchiÊphíÊthấp.ÊĐồngÊthời,ÊdoanhÊ

nghiệpÊ cầnÊ xâyÊ dựngÊ chiếnÊ lượcÊ đaÊ

dạngÊhóaÊ thịÊ trườngÊxuấtÊ khẩu,Ê tránhÊ

phụÊ thuộcÊquáÊ lớnÊvàoÊhaiÊ thịÊ trườngÊ

HoaÊKỳÊvàÊEUÊ trongÊbốiÊ cảnhÊ rủiÊ roÊ

phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ ngàyÊ càngÊ giaÊ

tăng.ÊNgoàiÊra,ÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊtăngÊ

cườngÊ phốiÊ hợpÊ vớiÊ cácÊ hiệpÊ hộiÊ

ngànhÊ thépÊ vàÊ cơÊ quanÊ quảnÊ lýÊ nhàÊ

nướcÊ đểÊ kịpÊ thờiÊ tiếpÊ nhậnÊ cảnhÊ báoÊ

sớm,ÊđượcÊhướngÊdẫnÊvềÊthủÊtụcÊvàÊkỹÊ

năngÊứngÊphóÊvớiÊ cácÊ vụÊviệcÊ phòngÊ

vệÊ thươngÊ mại,Ê cũngÊ nhưÊ chủÊ độngÊ

thamÊgiaÊvàÊhợpÊtácÊđầyÊđủÊtrongÊquáÊ

trìnhÊ điềuÊ traÊ nhằmÊ bảoÊ vệÊ quyềnÊ vàÊ

lợiÊíchÊhợpÊphápÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊvàÊ

củaÊ ngànhÊ thépÊ ViệtÊ NamÊ trênÊ thịÊ

trườngÊquốcÊtế.ÊÊ 

II.ÊKínhÊnổi 

1.ÊMôÊtảÊmặtÊhàng 

MặtÊ hàngÊ kínhÊ nổiÊ (FloatÊ Glass)Ê làÊ

mộtÊ loạiÊ sảnÊ phẩmÊ kínhÊ phẳngÊ đượcÊ

sảnÊxuấtÊ theoÊ côngÊnghệÊhiệnÊđại,Ê cóÊ

bềÊ mặtÊ nhẵn,Ê phẳngÊ tuyệtÊ đốiÊ vàÊ độÊ

trongÊsuốtÊcao,ÊđượcÊsửÊdụngÊrộngÊrãiÊ

trongÊ nhiềuÊ lĩnhÊ vựcÊ nhưÊ xâyÊ dựng,Ê

nộiÊ thất,ÊôÊ tô,ÊđiệnÊ tửÊvàÊnăngÊ lượng.Ê

KínhÊ nổiÊ đượcÊ tạoÊ raÊ thôngÊ quaÊ quyÊ

trìnhÊsảnÊxuấtÊkínhÊnổiÊ(FloatÊProcess)Ê

–Ê côngÊ nghệÊ tiênÊ tiếnÊ doÊ PilkingtonÊ

(Anh)ÊphátÊminhÊvàoÊgiữaÊthếÊkỷÊXX,Ê

hiệnÊđượcÊápÊdụngÊphổÊbiếnÊtrênÊtoànÊ

thếÊ giới.Ê VậtÊ liệuÊ chínhÊ đểÊ sảnÊ xuấtÊ

kínhÊ nổiÊ làÊ cátÊ silicaÊ (SiO₂),Ê kếtÊ hợpÊ

vớiÊ sodaÊ (Na₂CO₃),Ê đáÊ vôiÊ (CaCO₃),Ê

dolomite,Ê oxitÊ nhômÊ (Al₂O₃)Ê vàÊ mộtÊ

sốÊ phụÊ giaÊ khácÊ nhằmÊ cảiÊ thiệnÊ độÊ

bền,ÊđộÊtruyềnÊsángÊvàÊkhảÊnăngÊchịuÊ

nhiệt.Ê HỗnÊ hợpÊ nguyênÊ liệuÊ sauÊ khiÊ

đượcÊphốiÊtrộnÊtheoÊtỷÊlệÊtiêuÊchuẩnÊsẽÊ

đượcÊ nấuÊ chảyÊ trongÊ lòÊ ởÊ nhiệtÊ độÊ

khoảngÊ 1.500°CÊ đểÊ tạoÊ thànhÊ dungÊ

dịchÊthủyÊtinhÊlỏngÊđồngÊnhất. 

TrongÊ giaiÊ đoạnÊ thenÊ chốtÊ củaÊ quyÊ

trình,Ê thủyÊ tinhÊ nóngÊ chảyÊ đượcÊ rótÊ

liênÊtụcÊlênÊbềÊmặtÊbểÊthiếcÊnóngÊchảyÊ

(floatÊbath)Ê–ÊnơiÊkínhÊtựÊtrảiÊphẳngÊvàÊ

dànÊđềuÊnhờÊtrọngÊlựcÊvàÊsứcÊcăngÊbềÊ

mặt,ÊtạoÊthànhÊmộtÊlớpÊkínhÊphẳngÊcóÊ

độÊdàyÊđồngÊnhấtÊvàÊhaiÊbềÊmặtÊsongÊ

songÊtuyệtÊđối.ÊKhiÊdiÊchuyểnÊtrênÊbểÊ

thiếc,ÊtấmÊkínhÊdầnÊđượcÊlàmÊnguộiÊvàÊ

tôiÊ ủÊ (annealing)Ê trongÊ lòÊ ủÊ cóÊ nhiệtÊ

độÊgiảmÊdầnÊđểÊ loạiÊbỏÊứngÊsuấtÊnội,Ê

giúpÊkínhÊcóÊđộÊbềnÊcơÊhọcÊvàÊđộÊổnÊ

địnhÊ caoÊ hơn.Ê SauÊ đó,Ê kínhÊ đượcÊ cắtÊ

theoÊkíchÊ thướcÊ tiêuÊchuẩnÊhoặcÊ theoÊ

yêuÊcầuÊcủaÊkháchÊhàng,ÊkiểmÊtraÊchấtÊ

lượngÊbằngÊhệÊthốngÊtựÊđộngÊđểÊđảmÊ

bảoÊ đạtÊ cácÊ chỉÊ tiêuÊvềÊđộÊ phẳng,Ê độÊ

trong,ÊkhôngÊcóÊbọtÊkhí,ÊvếtÊxướcÊhayÊ

biếnÊdạng. 

VềÊđặcÊ tínhÊkỹÊ thuật,Ê kínhÊnổiÊ cóÊđộÊ

phẳngÊ bềÊmặtÊ rấtÊ caoÊ (saiÊ sốÊ chỉÊ vàiÊ
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micromet),ÊđộÊtruyềnÊsángÊđạtÊ từÊ85–

91%,Ê cóÊ thểÊ dễÊ dàngÊ giaÊ côngÊ thànhÊ

cácÊ sảnÊ phẩmÊ khácÊ nhưÊ kínhÊ cườngÊ

lực,Ê kínhÊ dánÊ anÊ toàn,Ê kínhÊ phảnÊ

quang,Ê kínhÊ phủÊ Low-EÊ hoặcÊ kínhÊ

gươngÊ tùyÊ theoÊ mụcÊ đíchÊ sửÊ dụng.Ê

NhờÊ cóÊ bềÊmặtÊ phẳngÊ vàÊ trongÊ suốt,Ê

kínhÊnổiÊ làÊvậtÊ liệuÊnềnÊ lýÊ tưởngÊchoÊ

cácÊứngÊdụngÊđòiÊhỏiÊtínhÊthẩmÊmỹÊvàÊ

độÊ chínhÊ xácÊ cao.Ê TrongÊ ngànhÊ xâyÊ

dựng,Ê kínhÊ nổiÊ đượcÊ dùngÊ làmÊ váchÊ

kính,Ê cửaÊ sổ,ÊmặtÊ dựng,Ê lanÊ can,ÊmáiÊ

che,ÊnộiÊthấtÊtrangÊtrí,ÊgiúpÊcôngÊtrìnhÊ

đónÊ sángÊ tựÊ nhiên,Ê tiếtÊ kiệmÊ năngÊ

lượngÊvàÊtạoÊcảmÊgiácÊkhôngÊgianÊmởÊ

hiệnÊđại.ÊTrongÊngànhÊcôngÊnghiệpÊôÊ

tô,ÊkínhÊnổiÊđượcÊdùngÊlàmÊkínhÊchắnÊ

gió,Ê kínhÊ cửaÊ xe,Ê nhờÊ khảÊ năngÊ uốnÊ

congÊ vàÊ giaÊ côngÊ dễÊ dàng.ÊNgoàiÊ ra,Ê

trongÊ lĩnhÊ vựcÊ côngÊ nghệÊ cao,Ê kínhÊ

nổiÊcònÊ làÊvậtÊ liệuÊnềnÊchoÊmànÊhìnhÊ

tivi,Ê điệnÊ thoại,Ê tấmÊ pinÊ năngÊ lượngÊ

mặtÊtrờiÊvàÊgươngÊquangÊhọc. 

TrênÊthịÊtrườngÊquốcÊtế,ÊkínhÊnổiÊđượcÊ

sảnÊxuấtÊvớiÊnhiềuÊđộÊdàyÊkhácÊnhauÊ

(thườngÊ từÊ 2mmÊ đếnÊ 19mm)Ê vàÊ cácÊ

mứcÊđộÊtruyềnÊsángÊhoặcÊmàuÊsắcÊđaÊ

dạngÊ nhưÊ trongÊ suốt,Ê xanhÊ lá,Ê xanhÊ

biển,ÊxámÊkhói,Ê đồng,ÊnhằmÊđápÊứngÊ

nhuÊ cầuÊ thẩmÊ mỹÊ vàÊ kỹÊ thuậtÊ khácÊ

nhau.Ê CácÊ sảnÊ phẩmÊ kínhÊ nổiÊ phảiÊ

tuânÊthủÊtiêuÊchuẩnÊchấtÊlượngÊnghiêmÊ

ngặtÊ nhưÊ ASTMÊ C1036,Ê ENÊ 572-2Ê

hoặcÊTCVNÊ7219:2002,ÊđảmÊbảoÊtínhÊ

đồngÊnhất,ÊkhảÊnăngÊchịuÊlực,ÊđộÊbềnÊ

nhiệtÊvàÊđộÊphẳngÊbềÊmặt. 

VềÊmặtÊ thươngÊmại,Ê kínhÊ nổiÊ làÊmộtÊ

trongÊ nhữngÊ sảnÊ phẩmÊ chủÊ lựcÊ củaÊ

ngànhÊcôngÊnghiệpÊvậtÊ liệuÊxâyÊdựngÊ

hiệnÊ đại,Ê cóÊ giáÊ trịÊ xuấtÊ khẩuÊ caoÊ vàÊ

đượcÊtiêuÊthụÊmạnhÊtạiÊcácÊthịÊtrườngÊ

đangÊ phátÊ triển.Ê CácÊ quốcÊ giaÊ nhưÊ

TrungÊ Quốc,Ê ẤnÊ Độ,Ê TháiÊ Lan,ÊMa-

laysiaÊ vàÊ ViệtÊ NamÊ hiệnÊ làÊ nhữngÊ

trungÊ tâmÊ sảnÊ xuấtÊ lớnÊ củaÊ khuÊ vựcÊ

châuÊ Á,Ê nhờÊ lợiÊ thếÊ vềÊ nguyênÊ liệu,Ê

chiÊ phíÊ nhânÊ côngÊ vàÊ côngÊnghệÊ tiênÊ

tiến.ÊỞÊViệtÊNam,ÊnhiềuÊnhàÊmáyÊsảnÊ

xuấtÊkínhÊnổiÊđãÊđượcÊđầuÊtưÊvớiÊdâyÊ

chuyềnÊcôngÊnghệÊhiệnÊđại,ÊcôngÊsuấtÊ

hàngÊ trămÊ nghìnÊ tấnÊ mỗiÊ năm,Ê đápÊ

ứngÊnhuÊcầuÊtrongÊnướcÊvàÊxuấtÊkhẩuÊ

sangÊcácÊthịÊtrườngÊnhưÊASEAN,ÊHoaÊ

Kỳ,Ê NhậtÊ BảnÊ vàÊ châuÊ Âu.Ê NhờÊ đặcÊ

tínhÊ kỹÊ thuậtÊ ưuÊ việt,Ê ứngÊ dụngÊ linhÊ

hoạtÊ vàÊ giáÊ trịÊ kinhÊ tếÊ cao,Ê kínhÊ nổiÊ

ngàyÊ càngÊ khẳngÊ địnhÊ vaiÊ tròÊ khôngÊ

thểÊ thiếuÊ trongÊ lĩnhÊvựcÊxâyÊdựngÊvàÊ

côngÊ nghiệpÊ hiệnÊ đại,Ê gópÊ phầnÊ thúcÊ

đẩyÊxuÊhướngÊ sửÊdụngÊvậtÊ liệuÊxanh,Ê

bềnÊ vữngÊ vàÊ thânÊ thiệnÊ vớiÊ môiÊ

trườngÊtrongÊthờiÊkỳÊphátÊ triểnÊđôÊthịÊ

hóaÊtoànÊcầu. 

QuyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊ 

QuyÊ trìnhÊ sảnÊ xuấtÊ kínhÊ nổiÊ (FloatÊ

GlassÊ Process)Ê làÊ mộtÊ chuỗiÊ côngÊ

nghệÊ hiệnÊ đại,Ê liênÊ tụcÊ vàÊ khépÊ kín,Ê
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đượcÊxemÊlàÊbướcÊtiếnÊmangÊtínhÊcáchÊ

mạngÊ trongÊ ngànhÊ côngÊ nghiệpÊ sảnÊ

xuấtÊkínhÊphẳng.ÊPhươngÊphápÊnàyÊdoÊ

SirÊ AlastairÊ PilkingtonÊ (Anh)Ê phátÊ

minhÊ vàoÊ giữaÊ thếÊ kỷÊXX,Ê choÊ phépÊ

sảnÊ xuấtÊ raÊ cácÊ tấmÊ kínhÊ cóÊ bềÊ mặtÊ

phẳngÊ tuyệtÊ đối,Ê độÊ trongÊ suốtÊ cao,Ê

khôngÊ biếnÊ dạngÊ vàÊ đồngÊ đềuÊ vềÊ độÊ

dàyÊ –Ê điềuÊmàÊ cácÊ phươngÊ phápÊ sảnÊ

xuấtÊ kínhÊ cánÊ hoặcÊ kínhÊ kéoÊ truyềnÊ

thốngÊ trướcÊ đâyÊ khôngÊ thểÊ đạtÊ được.Ê

QuyÊ trìnhÊsảnÊxuấtÊkínhÊnổiÊbaoÊgồmÊ

nhiềuÊcôngÊđoạnÊchặtÊchẽ,ÊtừÊchuẩnÊbịÊ

nguyênÊ liệu,Ê nấuÊ chảy,Ê tạoÊ hìnhÊ trênÊ

bểÊ thiếc,Ê ủÊ nhiệt,Ê cắt,Ê kiểmÊ traÊ chấtÊ

lượngÊđếnÊđóngÊgóiÊthànhÊphẩm. 

TrướcÊ hết,Ê nguyênÊ liệuÊ đầuÊ vàoÊ gồmÊ

cátÊsilicaÊ(SiO₂)Ê–ÊchiếmÊkhoảngÊ70%Ê

thànhÊphần,Ê cùngÊvớiÊ sodaÊ (Na₂CO₃),Ê

đáÊ vôiÊ (CaCO₃),Ê dolomiteÊ (CaMg

(CO₃)₂),Ê feldsparÊ vàÊ mộtÊ sốÊ phụÊ giaÊ

khácÊnhưÊoxitÊnhômÊ(Al₂O₃),ÊoxitÊsắt,Ê

hoặcÊ chấtÊ khửÊ đểÊ kiểmÊ soátÊmàuÊ sắcÊ

vàÊtínhÊchấtÊcủaÊkính.ÊCácÊnguyênÊliệuÊ

nàyÊđượcÊphốiÊ trộnÊchínhÊxácÊ theoÊ tỷÊ

lệÊquyÊđịnhÊvàÊnạpÊliênÊtụcÊvàoÊlòÊnấu.Ê

TrongÊ lò,Ê hỗnÊ hợpÊ đượcÊ nấuÊ chảyÊ ởÊ

nhiệtÊđộÊtừÊ1.500°CÊđếnÊ1.600°C,Ê tạoÊ

thànhÊ khốiÊ thủyÊ tinhÊ lỏngÊ đồngÊ nhất.Ê

ĐểÊđảmÊbảoÊtínhÊtrongÊsuốtÊvàÊloạiÊbỏÊ

bọtÊkhí,ÊdòngÊ thủyÊ tinhÊnóngÊchảyÊ sẽÊ

đượcÊ khuấyÊ đềuÊ vàÊ tinhÊ luyệnÊ trongÊ

vùngÊ nhiệtÊ caoÊ trướcÊ khiÊ chảyÊ sangÊ

côngÊđoạnÊkếÊtiếp. 

GiaiÊ đoạnÊ tạoÊ hìnhÊ kínhÊ nổiÊ làÊ côngÊ

đoạnÊcốtÊ lõiÊcủaÊquyÊ trình.ÊThủyÊ tinhÊ

lỏngÊđượcÊrótÊtừÊlòÊnấuÊlênÊbềÊmặtÊmộtÊ

bểÊ thiếcÊ nóngÊ chảyÊ (floatÊ bath),Ê cóÊ

nhiệtÊđộÊkhoảngÊ1.000°C.ÊDoÊcóÊkhốiÊ

lượngÊ riêngÊ lớnÊ hơnÊ thiếc,Ê thủyÊ tinhÊ

nổiÊlênÊtrênÊvàÊtựÊtrảiÊphẳngÊnhờÊtrọngÊ

lựcÊvàÊsứcÊcăngÊbềÊmặt,ÊtạoÊthànhÊmộtÊ

lớpÊkínhÊmỏngÊcóÊbềÊmặtÊnhẵnÊvàÊđộÊ

dàyÊ đồngÊ nhất.Ê BềÊ dàyÊ củaÊ tấmÊ kínhÊ

cóÊ thểÊ đượcÊ điềuÊ chỉnhÊ bằngÊ tốcÊ độÊ

kéoÊ kínhÊ raÊ khỏiÊ bểÊ hoặcÊ ápÊ dụngÊ

luồngÊ khíÊ nénÊ đểÊ làmÊ phẳngÊ bềÊmặt.Ê

KhiÊdiÊchuyểnÊdọcÊtheoÊbểÊthiếc,ÊnhiệtÊ

độÊ thủyÊ tinhÊ giảmÊ dầnÊ từÊ 1.000°CÊ

xuốngÊ khoảngÊ 600°C,Ê giúpÊ tấmÊ kínhÊ

dầnÊ ổnÊ địnhÊ cấuÊ trúcÊmàÊ khôngÊ biếnÊ

dạng. 

SauÊ khiÊ raÊ khỏiÊ bểÊ thiếc,Ê tấmÊ kínhÊ

đượcÊchuyểnÊvàoÊlòÊủÊ(annealingÊlehr)Ê

–Ê nơiÊ nhiệtÊđộÊđượcÊđiềuÊ chỉnhÊgiảmÊ

dầnÊmộtÊcáchÊcóÊkiểmÊsoátÊnhằmÊloạiÊ

bỏÊứngÊsuấtÊnộiÊbênÊtrong,Ê tránhÊhiệnÊ

tượngÊ nứtÊ hoặcÊ vênhÊ trongÊ quáÊ trìnhÊ

sửÊdụng.ÊQuáÊ trìnhÊủÊ thườngÊkéoÊdàiÊ

từÊ 30Ê đếnÊ 60Ê phút,Ê tùyÊ theoÊ độÊ dàyÊ

kính.Ê SauÊ khiÊ đượcÊ làmÊ nguộiÊ hoànÊ

toàn,ÊkínhÊnổiÊcóÊđộÊbềnÊcơÊhọcÊvàÊđộÊ

ổnÊđịnhÊquangÊhọcÊcao,Ê sẵnÊsàngÊchoÊ

côngÊ đoạnÊ kiểmÊ traÊ vàÊ cắtÊ thànhÊ

phẩm. 

TiếpÊtheo,ÊkínhÊđiÊquaÊhệÊthốngÊkiểmÊ

traÊtựÊđộngÊbằngÊcảmÊbiếnÊquangÊhọc,Ê
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cameraÊ vàÊ tiaÊ laser,Ê nhằmÊ phátÊ hiệnÊ

cácÊkhuyếtÊ tậtÊnhưÊbọtÊkhí,ÊvếtÊxước,Ê

gợnÊsóng,ÊlỗÊhổngÊhayÊsaiÊlệchÊđộÊdày.Ê

NhữngÊ tấmÊ kínhÊ đạtÊ tiêuÊ chuẩnÊ sẽÊ

đượcÊ cắtÊ theoÊ kíchÊ thướcÊ tiêuÊ chuẩnÊ

hoặcÊyêuÊcầuÊcủaÊkháchÊhàng,ÊsauÊđóÊ

rửaÊ sạch,Ê phânÊ loại,Ê đóngÊ góiÊ vàÊ lưuÊ

kho.Ê KínhÊ khôngÊ đạtÊ yêuÊ cầuÊ cóÊ thểÊ

đượcÊ nghiềnÊ nhỏÊ vàÊ táiÊ đưaÊ vàoÊ quyÊ

trìnhÊ nấuÊ chảy,Ê gópÊ phầnÊ giảmÊ thiểuÊ

chấtÊthảiÊvàÊtiếtÊkiệmÊnăngÊlượng. 

TrongÊcácÊnhàÊmáyÊhiệnÊđại,ÊquyÊtrìnhÊ

sảnÊ xuấtÊ kínhÊ nổiÊ đượcÊ điềuÊ khiểnÊ

hoànÊtoànÊtựÊđộngÊbằngÊhệÊthốngÊPLCÊ

vàÊSCADA,Ê choÊ phépÊ giámÊ sátÊ nhiệtÊ

độ,Ê ápÊ suất,Ê tốcÊđộÊdòngÊchảyÊvàÊcácÊ

thôngÊsốÊkỹÊthuậtÊtheoÊthờiÊgianÊthực,Ê

đảmÊbảoÊsựÊổnÊđịnhÊvàÊchấtÊlượngÊsảnÊ

phẩmÊcaoÊnhất.ÊToànÊbộÊquyÊtrìnhÊsảnÊ

xuấtÊ tuânÊ thủÊ nghiêmÊ ngặtÊ cácÊ tiêuÊ

chuẩnÊquốcÊ tếÊnhưÊENÊ572-2,ÊASTMÊ

C1036,Ê TCVNÊ 7219:2002,Ê đảmÊ bảoÊ

kínhÊcóÊđộÊtruyềnÊsángÊtừÊ85–91%,ÊđộÊ

phẳngÊcao,ÊsaiÊlệchÊđộÊdàyÊrấtÊnhỏ,ÊvàÊ

khôngÊ chứaÊ tạpÊ chấtÊ ảnhÊ hưởngÊ đếnÊ

khảÊnăngÊgiaÊcông. 

KếtÊ quảÊ củaÊ quyÊ trìnhÊ nàyÊ làÊ nhữngÊ

tấmÊkínhÊphẳng,ÊtrongÊsuốt,ÊcóÊbềÊmặtÊ

nhẵnÊnhưÊgương,ÊcóÊthểÊđượcÊsửÊdụngÊ

trựcÊtiếpÊhoặcÊgiaÊcôngÊtiếpÊthànhÊcácÊ

sảnÊ phẩmÊ khácÊ nhưÊ kínhÊ cườngÊ lực,Ê

kínhÊ dánÊ anÊ toàn,Ê kínhÊ phảnÊ quang,Ê

kínhÊ Low-EÊ hoặcÊ kínhÊ gươngÊ trangÊ

trí.ÊNhờÊápÊdụngÊcôngÊnghệÊkínhÊnổi,Ê

ngànhÊ côngÊ nghiệpÊ kínhÊ hiệnÊ nayÊ đãÊ

đạtÊđượcÊbướcÊ tiếnÊvượtÊbậcÊvềÊnăngÊ

suất,ÊchấtÊlượngÊvàÊtínhÊkinhÊtế,ÊđồngÊ

thờiÊgópÊphầnÊcungÊcấpÊnguồnÊvậtÊliệuÊ

hiệnÊđại,ÊbềnÊvữngÊchoÊcácÊngànhÊxâyÊ

dựng,ÊgiaoÊthôngÊvậnÊtải,ÊcôngÊnghiệpÊ

năngÊlượngÊvàÊđiệnÊtửÊtrênÊtoànÊcầu. 

2.Ê TìnhÊ hìnhÊ xuấtÊ khẩuÊ củaÊ mặtÊ

hàngÊ kínhÊ nổiÊ sangÊ mộtÊ sốÊ thịÊ

trường 

2.1.ÊThịÊtrườngÊHoaÊKỳ 

KínhÊ nổiÊ làÊ sảnÊ phẩmÊ cơÊ bảnÊ trongÊ

ngànhÊcôngÊnghiệpÊthủyÊtinh,ÊđượcÊsửÊ

dụngÊ rộngÊ rãiÊ trongÊ xâyÊ dựng,Ê sảnÊ

xuấtÊcửaÊsổ,Êgương,ÊnộiÊthấtÊvàÊcảÊlĩnhÊ

vựcÊđiệnÊtử,ÊôÊtô.ÊTạiÊHoaÊKỳ,ÊmặcÊdùÊ

cóÊmộtÊsốÊnhàÊmáyÊsảnÊxuấtÊkínhÊnổiÊ

quyÊ môÊ lớn,Ê nhưngÊ nướcÊ nàyÊ vẫnÊ

nhậpÊ khẩuÊ mộtÊ phầnÊ khôngÊ nhỏÊ đểÊ

đápÊứngÊnhuÊcầuÊngàyÊcàngÊcaoÊvàÊđaÊ

dạngÊcủaÊthịÊtrườngÊnộiÊđịa.ÊTìnhÊhìnhÊ

nhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊkínhÊnổiÊvàoÊ thịÊ

trườngÊHoaÊKỳÊtrongÊnhữngÊnămÊgầnÊ

đâyÊthểÊhiệnÊsựÊphụÊthuộcÊcóÊchọnÊlọcÊ

vàoÊ cácÊ nguồnÊ cungÊ toànÊ cầu,Ê vớiÊ

nhiềuÊ yếuÊ tốÊ kinhÊ tếÊ -Ê chínhÊ trịÊ tácÊ

độngÊđếnÊchuỗiÊcungÊứng.Ê 

TrongÊnhữngÊnămÊgầnÊđây,ÊthịÊtrườngÊ

HoaÊKỳÊchứngÊkiếnÊsựÊtăngÊtrưởngÊổnÊ

địnhÊ vềÊ nhuÊ cầuÊ nhậpÊ khẩuÊ kínhÊ nổiÊ

đểÊphụcÊvụÊcácÊlĩnhÊvựcÊxâyÊdựngÊdânÊ

dụngÊvàÊcôngÊnghiệp. 
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NămÊ2022,ÊtổngÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊkínhÊnổiÊtừÊtấtÊcảÊcácÊthịÊtrườngÊtrênÊthếÊgiớiÊ

vàoÊHoaÊKỳÊđạtÊ1,3Ê tỷÊUSD.ÊSauÊđó,Ê trongÊnămÊ2023,Ê trịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊ

hàngÊnàyÊgiảmÊ7,7%ÊsoÊvớiÊnămÊ2022ÊxuốngÊcònÊ1,2ÊtỷÊUSD.ÊTrongÊnămÊ2024,Ê

trịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊHoaÊKỳÊcóÊsựÊtăngÊnhẹÊtrởÊlạiÊđạtÊ1,3ÊtỷÊUSD. 

BiểuÊđồÊ1:ÊTổngÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊkínhÊnổiÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊtừÊ

2022ÊđếnÊ2024 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐơn vị: USD 

 

BảngÊ1:ÊCácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊnămÊ2023ÊvàÊ
2024 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐơn vị: USD 

Nguồn: IHS Markit 

NguồnÊcungÊ
ứngÊvàoÊHoaÊ

Kỳ 

TrịÊgiáÊNKÊ
nămÊ2023 

TrịÊgiáÊNKÊ
nămÊ2024 

2023ÊsoÊ
vớiÊ2024 

TỷÊtrọngÊ
nămÊ2023 

TỷÊtrọngÊ
nămÊ2024 

TrungÊQuốc 448.558.525 465.834.213 3,9% 36,7% 36,6% 

Mê-hi-cô 223.498.724 227.448.976 1,8% 18,3% 17,9% 

Đức 129.596.421 126.318.111 -2,5% 10,6% 9,9% 

Ca-na-đa 89.342.104 96.616.604 8,1% 7,3% 7,6% 

ViệtÊNam 43.001.527 62.375.349 45,1% 3,5% 4,9% 

ẤnÊĐộ 46.042.888 43.590.690 -5,3% 3,8% 3,4% 

I-ta-li-a 33.846.870 33.785.800 -0,2% 2,8% 2,7% 

Bỉ 31.632.063 30.994.572 -2,0% 2,6% 2,4% 

ThổÊNhĩÊKỳ 19.653.713 23.821.404 21,2% 1,6% 1,9% 

NhậtÊBản 18.221.982 22.736.288 24,8% 1,5% 1,8% 
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NămÊ2023,ÊTrungÊQuốcÊdẫnÊđầuÊdanhÊsáchÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊ trịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊ

kínhÊnổiÊlớnÊnhấtÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳ,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊTrungÊQuốcÊđạtÊ

448,6ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ36,7%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊ

củaÊHoaÊKỳ.ÊMê-hi-côÊđứngÊthứÊhaiÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ223,5ÊtriệuÊ

USD,Ê chiếmÊ18,3%Ê tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊ sảnÊphẩmÊcùngÊ loạiÊ củaÊHoaÊ

Kỳ.ÊĐức,ÊCa-na-đaÊvàÊẤnÊĐộÊlầnÊlượtÊxếpÊvịÊtríÊthứÊba,ÊthứÊtưÊvàÊthứÊnămÊtrongÊ

sốÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊ trịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊ lớnÊnhấtÊsangÊHoaÊKỳÊvớiÊkimÊ

ngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ129,6ÊtriệuÊUSD,Ê89,3Ê triệuÊUSDÊvàÊ46Ê triệuÊUSD.ÊViệtÊ

NamÊđứngÊthứÊsáuÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊmặtÊhàngÊkínhÊnổiÊsangÊthịÊtrườngÊ

HoaÊKỳ,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ43ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ3,5%ÊtổngÊkimÊngạchÊ

nhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊTổngÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊcủaÊ

mườiÊ nguồnÊ cungÊ ứngÊ lớnÊ sangÊ thịÊ trườngÊ HoaÊ KỳÊ đạtÊ 1,1Ê tỷÊ USD,Ê chiếmÊ

88,7%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphầmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊTổngÊtrịÊgiáÊ

xuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊcủaÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊkhácÊđạtÊ137,3ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ

11,3%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ. 

BiểuÊđồÊ2:ÊTỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊHoaÊKỳÊ

nămÊ2023 

 

Nguồn: IHS Markit 

TrongÊnămÊ2024,ÊTrungÊQuốcÊtiếpÊtụcÊlàÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊ

lớnÊnhấtÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳ,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊTrungÊQuốcÊđạtÊ465,8Ê
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triệuÊUSD,ÊchiếmÊ36,6%Ê tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊ loạiÊcủaÊ

HoaÊKỳ.ÊMê-hi-côÊvẫnÊđứngÊthứÊhaiÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ227,4ÊtriệuÊ

USD,Ê chiếmÊ17,9%Ê tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊ sảnÊphẩmÊcùngÊ loạiÊ củaÊHoaÊ

Kỳ.ÊĐứcÊvàÊCa-na-đaÊtiếpÊtụcÊxếpÊvịÊtríÊthứÊbaÊvàÊthứÊtưÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊ

chínhÊmặtÊhàngÊkínhÊnổiÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ

lầnÊ lượtÊ làÊ 126,3Ê triệuÊUSDÊ vàÊ 96,6Ê triệuÊUSD.ÊNămÊ 2024,Ê kimÊ ngạchÊ xuấtÊ

khẩuÊkínhÊnổiÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊHoaÊKỳÊtăngÊ45,1%ÊsoÊvớiÊnămÊtrướcÊđóÊvàÊ

đạtÊ62,4ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ3,5%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊ

củaÊHoaÊKỳ.ÊViệtÊNamÊđãÊvượtÊẤnÊĐộÊxếpÊthứÊnămÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊ

mặtÊhàngÊkínhÊnổiÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳ,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊđạtÊ

62,4Ê triệuÊUSD,ÊchiếmÊ4,9%Ê tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊ sảnÊphẩmÊcùngÊ loạiÊ

củaÊHoaÊKỳ.ÊKimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊẤnÊĐộÊgiảmÊnhẹÊxuốngÊ5,3%ÊsoÊvớiÊ

nămÊtrướcÊđó,ÊđạtÊ43,6ÊtriệuÊUSD,ÊxếpÊvịÊtríÊthứÊsáuÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊ

mặtÊhàngÊkínhÊnổiÊsangÊHoaÊKỳ.ÊNgoàiÊra,ÊtrongÊnămÊ2024,ÊmộtÊsốÊquốcÊgiaÊcóÊ

kimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊ tăngÊvàÊnằmÊ trongÊdanhÊsáchÊcácÊnguồnÊcungÊ

ứngÊlớnÊmặtÊhàngÊkínhÊnổiÊsangÊHoaÊKỳÊphảiÊkểÊđếnÊThổÊNhĩÊKỳÊvàÊNhậtÊBảnÊ

vớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ23,8ÊtriệuÊUSDÊvàÊ22,7ÊtriệuÊUSD. 

BiểuÊđồÊ 3:ÊTỷÊ trọngÊ cácÊnguồnÊ cungÊứngÊ chínhÊnhậpÊkhẩuÊ vàoÊHoaÊKỳÊ

nămÊ2024 

 

Nguồn: IHS Markit 
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TrongÊsáuÊthángÊđầuÊnămÊ2025,ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊkínhÊnổiÊcủaÊHoaÊKỳÊ

giảmÊ2,4%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrướcÊđó,ÊđạtÊ616,8ÊtriệuÊUSD.ÊTrungÊQuốcÊtiếpÊ

tụcÊlàÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊlớnÊnhấtÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳ,ÊđạtÊ

162,5ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ26,3%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊ

HoaÊKỳ.ÊMê-hi-côÊxếpÊvịÊ tríÊ thứÊhaiÊ trongÊ sốÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊ lớnÊvớiÊkimÊ

ngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ110,9ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ18%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊ

phẩmÊcùngÊ loạiÊ củaÊHoaÊKỳ.ÊTrongÊsáuÊ thángÊđầuÊnămÊ2025,Ê trịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊ

kínhÊnổiÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊcóÊsựÊtăngÊtrưởngÊmạnhÊlênÊđếnÊ

196,8%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrướcÊđó,ÊđạtÊ82,1ÊtriệuÊUSD,ÊđứngÊthứÊbaÊtrongÊsốÊ

cácÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊmặtÊhàngÊkínhÊnổiÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳ.ÊĐức,ÊCa-na-

đaÊvàÊẤnÊĐộÊlầnÊlượtÊđứngÊvịÊtríÊthứÊtư,ÊthứÊnămÊvàÊthứÊsáuÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊ

lớnÊmặtÊhàngÊkínhÊnổiÊsangÊHoaÊKỳÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊ lầnÊlượtÊđạtÊ58,2Ê

triệuÊUSD,Ê49,5ÊtriệuÊUSDÊvàÊ22,3ÊtriệuÊUSD.Ê 

BảngÊ2:ÊCácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊ6T/2024ÊvàÊ

6T/2025 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐơn vị: USD 

 

Nguồn: IHS Markit 

NguồnÊcungÊ
ứngÊvàoÊHoaÊ

Kỳ 

TrịÊgiáÊNKÊ
6T/2024 

TrịÊgiáÊNKÊ
6T/2025 

6T/2025ÊsoÊ
vớiÊ6T/2024 

TỷÊtrọngÊ
2025 

TrungÊQuốc 231.246.896 162.515.742 -29,7% 26,3% 

Mê-hi-cô 112.499.853 110.919.223 -1,4% 18,0% 

ViệtÊNam 27.666.409 82.118.733 196,8% 13,3% 

Đức 69.668.501 58.230.453 -16,4% 9,4% 

Ca-na-đa 49.003.581 49.460.675 0,9% 8,0% 

ẤnÊĐộ 21.055.108 22.288.827 5,9% 3,6% 

I-ta-li-a 17.579.955 17.827.300 1,4% 2,9% 

Bỉ 15.179.788 14.986.707 -1,3% 2,4% 

ThổÊNhĩÊKỳ 12.281.237 12.856.234 4,7% 2,1% 

TâyÊBanÊNha 9.762.889 10.923.803 11,9% 1,8% 
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2.2.ÊThịÊtrườngÊEU 

EUÊlàÊthịÊtrườngÊcóÊnhuÊcầuÊổnÊđịnhÊvềÊsảnÊphẩmÊkínhÊnổi,ÊđặcÊbiệtÊtrongÊcácÊ

lĩnhÊvựcÊxâyÊdựngÊxanh,ÊtiếtÊkiệmÊnăngÊlượngÊvàÊtáiÊcấuÊtrúcÊhạÊtầngÊsauÊđạiÊ

dịch. 

NămÊ2022,ÊtổngÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊkínhÊnổiÊtừÊtấtÊcảÊcácÊthịÊtrườngÊtrênÊthếÊgiớiÊ

vàoÊEUÊđạtÊ1,2ÊtỷÊUSD.ÊSauÊđó,ÊtrongÊnămÊ2023,ÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊ

nàyÊgiảmÊ15,6%ÊsoÊvớiÊnămÊ2022ÊxuốngÊcònÊ1,039ÊtỷÊUSD.ÊTrongÊnămÊ2024,Ê

trịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊEUÊtiếpÊtụcÊgiảmÊnhẹÊđạtÊ1,030ÊtỷÊUSD. 

BiểuÊđồÊ4:ÊTổngÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊkínhÊnổiÊsangÊthịÊtrườngÊEUÊtừÊ2022Ê
đếnÊ2024 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐơn vị: USD 

 

Nguồn: IHS Markit 

BảngÊ3:ÊCácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊthịÊtrườngÊEUÊnămÊ2023ÊvàÊ2024 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐơn vị: USD 

 

NămÊ2023,ÊTrungÊQuốcÊdẫnÊđầuÊdanhÊsáchÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊ trịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊ

kínhÊnổiÊ lớnÊnhấtÊsangÊEU,Ê trịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊTrungÊQuốcÊđạtÊ540,6Ê triệuÊ

USD,ÊchiếmÊ52%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.ÊThổÊ

NhĩÊKỳÊđứngÊthứÊhaiÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ124,7ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ12%Ê
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tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.ÊVươngÊquốcÊAnh,ÊThụyÊ

SĩÊvàÊBê-la-rútÊlầnÊlượtÊxếpÊvịÊtríÊthứÊba,ÊthứÊtưÊvàÊthứÊnămÊtrongÊsốÊcácÊquốcÊ

giaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊlớnÊnhấtÊsangÊEUÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ

76,3ÊtriệuÊUSD,Ê65,6ÊtriệuÊUSDÊvàÊ40,8ÊtriệuÊUSD.ÊHoaÊKỳÊđứngÊthứÊsáuÊcácÊ

nguồnÊcungÊứngÊ lớnÊmặtÊhàngÊkínhÊnổiÊ sangÊ thịÊ trườngÊEU,ÊkimÊngạchÊxuấtÊ

khẩuÊđạtÊ21,2ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ2%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊ

loạiÊcủaÊEU.ÊViệtÊNamÊđứngÊthứÊ12ÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊkínhÊnổiÊvàoÊEUÊvớiÊ

kimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ9,2ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ0,9%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊ

sảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.Ê 

BiểuÊđồÊ5:Ê 

TỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊEUÊnămÊ2023 

 

TrongÊnămÊ2024,ÊTrungÊQuốcÊtiếpÊtụcÊlàÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊ

lớnÊnhấtÊsangÊthịÊtrườngÊEU,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊTrungÊQuốcÊđạtÊ588,3ÊtriệuÊ

USD,Ê chiếmÊ57,1%Ê tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊ sảnÊphẩmÊcùngÊ loạiÊ củaÊEU.Ê

ThổÊNhĩÊKỳÊvẫnÊđứngÊthứÊhaiÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ130,1ÊtriệuÊUSD,Ê

chiếmÊ12,6%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.ÊVươngÊ

NguồnÊcungÊứngÊ
vàoÊEU 

TrịÊgiáÊNKÊ
nămÊ2023 

TrịÊgiáÊNKÊ
nămÊ2024 

2023ÊsoÊ
vớiÊ2024 

TỷÊtrọngÊ
nămÊ2023 

TỷÊtrọngÊ
nămÊ2024 

TrungÊQuốc 540.574.094 588.327.715 8,8% 52,0% 57,1% 

ThổÊNhĩÊKỳ 124.688.856 130.135.678 4,4% 12,0% 12,6% 

An-giê-ri 27.747.196 19.014.466 -31,5% 2,7% 1,8% 

AiÊCập 23.137.927 18.063.830 -21,9% 2,2% 1,8% 

ẤnÊĐộ 10.558.408 12.033.103 14,0% 1,0% 1,2% 

I-ran 12.249.423 9.301.354 -24,1% 1,2% 0,9% 

Bô-xni-aÊHéc-
xê-gô-vi-na 

9.662.334 9.015.317 -6,7% 0,9% 0,9% 

NhậtÊBản 6.284.884 6.925.077 10,2% 0,6% 0,7% 

In-đô-nê-si-a 7.652.531 6.149.086 -19,6% 0,7% 0,6% 

ViệtÊNam 9.195.227 5.019.458 -45,4% 0,9% 0,5% 

Nguồn: IHS Markit 
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quốcÊAnh,ÊThụyÊSĩÊvàÊBê-la-rútÊtiếpÊtụcÊxếpÊvịÊtríÊthứÊba,ÊthứÊtưÊvàÊthứÊnămÊcácÊ

nguồnÊcungÊứngÊchínhÊmặtÊhàngÊkínhÊnổiÊsangÊ thịÊ trườngÊEUÊvớiÊkimÊngạchÊ

xuấtÊkhẩuÊđạtÊlầnÊlượtÊ làÊ72,5ÊtriệuÊUSD,Ê66,8ÊtriệuÊUSDÊvàÊ26,2ÊtriệuÊUSD.Ê

HoaÊKỳÊvẫnÊđứngÊthứÊsáuÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊmặtÊhàngÊkínhÊnổiÊsangÊthịÊ

trườngÊ EU,Ê kimÊ ngạchÊ xuấtÊ khẩuÊ đạtÊ 20,4Ê triệuÊ USD,Ê chiếmÊ 2%Ê tổngÊ kimÊ

ngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.ÊNămÊ2024,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊ

củaÊViệtÊNamÊgiảmÊxuốngÊ45,4%ÊsoÊvớiÊnămÊtrướcÊđó,ÊđạtÊ5ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ

0,5%Ê tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊ sảnÊphẩmÊcùngÊ loạiÊ củaÊEU,Ê xếpÊvịÊ tríÊ thứÊ

mườiÊbốnÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊkínhÊnổiÊvàoÊthịÊtrườngÊEU. 

BiểuÊđồÊ6:ÊTỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊEUÊnămÊ

2024 

 

Nguồn: IHS Markit 

TrongÊsáuÊ thángÊđầuÊnămÊ2025,Ê tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊkínhÊnổiÊcủaÊEUÊ

tăngÊ15,2%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrướcÊđó,ÊđạtÊ558,5ÊtriệuÊUSD.ÊTrungÊQuốcÊlàÊ

quốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊlớnÊnhấtÊsangÊthịÊtrườngÊEU,ÊđạtÊ347,3Ê

triệuÊUSD,ÊchiếmÊ62,2%Ê tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊ loạiÊcủaÊ

EU.ÊThổÊNhĩÊKỳÊxếpÊvịÊtríÊ thứÊhaiÊtrongÊsốÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊvớiÊkimÊ

ngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ58,2ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ10,4%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊ

sảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.ÊVươngÊquốcÊAnhÊxếpÊvịÊtríÊthứÊbaÊvớiÊtrịÊgiáÊxuấtÊ

khẩuÊ đạtÊ 42,9Ê triệuÊUSD,Ê chiếmÊ 7,7%Ê tổngÊ kimÊ ngạchÊ nhậpÊ khẩuÊ sảnÊ phẩmÊ

cùngÊloạiÊcủaÊEU.ÊThụyÊSĩ,ÊAn-giê-riÊvàÊAiÊCậpÊlầnÊlượtÊxếpÊvịÊtríÊthứÊtư,ÊthứÊ
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nămÊvàÊthứÊsáuÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊlầnÊlượtÊ

làÊ34ÊtriệuÊUSD,Ê12,6ÊtriệuÊUSDÊvàÊ9,1ÊtriệuÊUSD.ÊTrongÊsáuÊthángÊđầuÊnămÊ

2025,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊEUÊcóÊsựÊsụtÊgiảmÊxuốngÊ

6%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrướcÊđó,ÊđạtÊ2,6ÊtriệuÊUSD,ÊđứngÊthứÊmườiÊbaÊtrongÊsốÊ

cácÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊmặtÊhàngÊkínhÊnổiÊsangÊthịÊtrườngÊEU. 

BảngÊ4:ÊCácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊthịÊtrườngÊEUÊ6T/2024ÊvàÊ6T/2025 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐơn vị: USD 

 
Nguồn: IHS Markit 

TìnhÊhìnhÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊsangÊHoaÊKỳÊvàÊEUÊtừÊViệtÊNam 

ThịÊtrườngÊHoaÊKỳ:ÊNămÊ2022,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊkínhÊnổiÊcủaÊViệtÊ

NamÊ sangÊ thịÊ trườngÊHoaÊKỳÊ đạtÊ 53,9Ê triệuÊ USDÊ vàÊ chiếmÊ 4,1%Ê tổngÊ kimÊ

ngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊkínhÊnổiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊTrongÊnămÊ2023,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊ

khẩuÊcủaÊViệtÊNamÊgiảmÊxuốngÊđạtÊ43ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ3,5%ÊtổngÊkimÊngạchÊ

nhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊNămÊ2024,Ê trịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊ

ViệtÊ NamÊ cóÊ sựÊ giaÊ tăngÊ trởÊ lạiÊ đạtÊ 62,4Ê triệuÊ USD,Ê chiếmÊ 4,9%Ê tổngÊ kimÊ

ngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊTrongÊgiaiÊđoạnÊtừÊnămÊ2022Ê

NguồnÊcungÊ TrịÊgiáÊNKÊ TrịÊgiáÊNKÊ 6T/2025ÊsoÊ TỷÊtrọngÊ

TrungÊQuốc 256.160.453 347.326.344 35,6% 62,2% 

ThổÊNhĩÊKỳ 65.452.228 58.221.287 -11,0% 10,4% 

VươngÊquốcÊ
Anh 

34.824.176 42.898.770 23,2% 7,7% 

ThụyÊSĩ 33.318.510 34.037.311 2,2% 6,1% 

An-giê-ri 10.385.686 12.645.111 21,8% 2,3% 

AiÊCập 9.961.351 9.145.165 -8,2% 1,6% 

HoaÊKỳ 11.073.315 8.330.597 -24,8% 1,5% 

Bô-xni-aÊHéc-
xê-gô-vi-na 

4.723.150 5.397.937 14,3% 1,0% 

I-ran 5.267.753 4.752.415 -9,8% 0,9% 

ẤnÊĐộ 6.368.085 4.409.705 -30,8% 0,8% 

NhậtÊBản 3.641.121 4.200.852 15,4% 0,8% 

In-đô-nê-xi-a 3.277.107 3.744.246 14,3% 0,7% 

ViệtÊNam 2.761.541 2.596.446 -6,0% 0,5% 
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đếnÊnămÊ2024,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnàyÊcủaÊViệtÊNamÊvàoÊthịÊtrườngÊ

HoaÊKỳÊcóÊsựÊtăngÊtrưởngÊvàÊViệtÊNamÊlàÊmộtÊtrongÊmườiÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊ

mặtÊhàngÊkínhÊnổiÊvàoÊHoaÊKỳ. 

ThịÊtrườngÊEU:ÊNămÊ2022,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊkínhÊnổiÊcủaÊViệtÊNamÊ

sangÊthịÊtrườngÊEUÊđạtÊ11,2ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ0,9%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊ

mặtÊhàngÊkínhÊnổiÊcủaÊEU.ÊNămÊ2023,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊkínhÊnổiÊcủaÊ

ViệtÊNamÊsangÊEUÊgiảmÊxuốngÊcònÊ9,2ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ0,9%ÊtổngÊkimÊngạchÊ

nhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.ÊNămÊ2024,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊ

kínhÊnổiÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊEUÊtiếpÊtụcÊcóÊsựÊsụtÊgiảmÊxuốngÊcònÊ5ÊtriệuÊUSD,Ê

chiếmÊ0,5%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.Ê 

BiểuÊđồÊ7:ÊTổngÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊHoaÊKỳÊvàÊ

EUÊtừÊnămÊ2022ÊđếnÊnămÊ2024 

Đơn vị: USD 

 

Nguồn: IHS Markit 

TrongÊsáuÊthángÊđầuÊnămÊ2025,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊ

HoaÊKỳÊcóÊsựÊgiaÊtăngÊlênÊđếnÊ196,8%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2024,ÊđạtÊ82,1ÊtriệuÊ

USD.ÊTrịÊ giáÊ xuấtÊ khẩuÊ kínhÊ nổiÊ củaÊViệtÊNamÊ sangÊEUÊ lạiÊ cóÊ sựÊ sụtÊ giảmÊ

xuốngÊ6%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2024,ÊđạtÊ2,6ÊtriệuÊUSD. 
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BiểuÊđồÊ8:ÊTrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊHoaÊKỳÊvàÊEUÊ

trongÊ6T/2024ÊvàÊ6T/2025 

Đơn vị: USD 

 

Nguồn: IHS Markit 

3.ÊCácÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđốiÊvớiÊkínhÊnổi 

HoaÊKỳÊđãÊtiếnÊhànhÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđốiÊvớiÊmặtÊhàngÊkínhÊnổiÊ

nhậpÊkhẩuÊtừÊhaiÊquốcÊgia:ÊTrungÊQuốcÊvàÊMa-lai-xi-a. 

VàoÊngàyÊ21ÊthángÊ11ÊnămÊ2024,ÊhaiÊcôngÊtyÊcủaÊHoaÊKỳÊlàÊVitroÊFlatÊGlass,Ê

LLCÊvàÊVitroÊMeadvilleÊFlatÊGlass,ÊLLCÊđãÊđệÊtrìnhÊđơnÊkiệnÊlênÊBộÊThươngÊ

mạiÊHoaÊKỳÊ (DOC)Ê vàÊỦyÊ banÊThươngÊmạiÊQuốcÊ tếÊHoaÊKỳÊ (USITC),Ê cáoÊ

buộcÊrằngÊkínhÊnổiÊnhậpÊkhẩuÊtừÊTrungÊQuốcÊvàÊMalaysiaÊđangÊđượcÊbánÊtạiÊ

thịÊtrườngÊHoaÊKỳÊvớiÊgiáÊthấpÊhơnÊgiáÊtrịÊhợpÊlýÊ(dumping)ÊvàÊnhậnÊđượcÊtrợÊ

cấpÊkhôngÊcôngÊbằngÊtừÊchínhÊphủÊcácÊnướcÊnày. 

NgàyÊ31Ê thángÊ12ÊnămÊ2024,ÊDOCÊchínhÊ thứcÊkhởiÊxướngÊcácÊcuộcÊđiềuÊ traÊ

chốngÊbánÊpháÊgiáÊ(AD)ÊvàÊchốngÊtrợÊcấpÊ(CVD)ÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊkínhÊnổiÊtừÊ

haiÊquốcÊgiaÊtrên. 

TínhÊ đếnÊ thờiÊ điểmÊ hiệnÊ tại,Ê LiênÊminhÊChâuÊÂuÊ (EU)Ê đãÊ tiếnÊ hànhÊmộtÊ sốÊ

cuộcÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđốiÊvớiÊcácÊsảnÊphẩmÊkínhÊnổiÊvàÊcácÊsảnÊ

phẩmÊliênÊquanÊđếnÊkínhÊtừÊcácÊquốcÊgiaÊkhácÊnhau: 
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NămÊ2012:ÊEUÊđãÊtiếnÊhànhÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊkínhÊ

nổiÊkhôngÊmàuÊ(uncolouredÊfloatÊglass)ÊnhậpÊkhẩuÊtừÊRu-ma-ni. 

NămÊ2022:ÊEUÊđãÊmởÊrộngÊcácÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊchốngÊtrợÊcấpÊ

đốiÊvớiÊcácÊsảnÊphẩmÊvảiÊsợiÊthủyÊtinhÊtừÊTrungÊQuốcÊvàÊAiÊCậpÊsangÊcảÊMa-

rốcÊvàÊThổÊNhĩÊKỳ,Ê sauÊkhiÊphátÊhiệnÊhànhÊviÊ lẩnÊ tránhÊ thuếÊ thôngÊquaÊviệcÊ

chuyểnÊhướngÊxuấtÊkhẩu. 

4.ÊKhuyếnÊnghị 

TrongÊsáuÊ thángÊđầuÊnămÊ2025,ÊhoạtÊđộngÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊcủaÊViệtÊNamÊ

sangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊvàÊLiênÊminhÊchâuÊÂuÊ(EU)ÊtiếpÊtụcÊchịuÊtácÊđộngÊtừÊ

xuÊ hướngÊ giaÊ tăngÊ sửÊ dụngÊ cácÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ thươngÊmạiÊ củaÊ haiÊ thịÊ

trườngÊnàyÊnhằmÊbảoÊvệÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊtrướcÊsứcÊépÊcạnhÊtranhÊtừÊ

hàngÊnhậpÊkhẩu.ÊKínhÊnổiÊlàÊmặtÊhàngÊthuộcÊnhómÊvậtÊliệuÊxâyÊdựngÊcóÊkimÊ

ngạchÊxuấtÊkhẩuÊđángÊkể,ÊđồngÊthờiÊcũngÊlàÊsảnÊphẩmÊtừngÊnhiềuÊlầnÊbịÊđiềuÊtraÊ

chốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊchốngÊtrợÊcấpÊtạiÊcácÊthịÊtrườngÊlớn,ÊtrongÊđóÊcóÊHoaÊKỳÊ

vàÊEU.ÊTrongÊbốiÊcảnhÊnhuÊcầuÊxâyÊdựngÊtạiÊhaiÊthịÊtrườngÊnàyÊphụcÊhồiÊchậm,Ê

chiÊphíÊnăngÊlượngÊvàÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊvẫnÊởÊmứcÊcao,ÊviệcÊgiaÊtăngÊnhậpÊ

khẩuÊkínhÊnổiÊtừÊViệtÊNamÊcóÊthểÊbịÊngànhÊsảnÊxuấtÊbảnÊđịaÊcoiÊlàÊnguyênÊnhânÊ

gâyÊ thiệtÊ hại,Ê từÊ đóÊ làmÊ giaÊ tăngÊ khảÊ năngÊ khởiÊ xướngÊ cácÊ vụÊ việcÊ điềuÊ traÊ

phòngÊvệÊthươngÊmạiÊđốiÊvớiÊhàngÊhóaÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNam.ÊBênÊcạnhÊđó,Ê

việcÊmộtÊsốÊquốcÊgiaÊkhácÊđangÊbịÊápÊdụngÊthuếÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđốiÊvớiÊ

mặtÊhàngÊkínhÊnổiÊtạiÊHoaÊKỳÊvàÊEUÊcũngÊlàmÊgiaÊtăngÊnguyÊcơÊhàngÊhóaÊViệtÊ

NamÊbịÊnghiÊngờÊlẩnÊtránhÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊthôngÊquaÊthayÊđổiÊ

xuấtÊxứ,ÊchuyểnÊ tảiÊhoặcÊ thựcÊhiệnÊcôngÊđoạnÊgiaÊcông,ÊhoànÊ thiệnÊđơnÊgiảnÊ

trướcÊkhiÊxuấtÊkhẩu. 

TrướcÊbốiÊcảnhÊtrên,ÊtrongÊsáuÊthángÊđầuÊnămÊ2025,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊsảnÊxuấtÊ

vàÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊcủaÊViệtÊNamÊcầnÊđặcÊbiệtÊnângÊcaoÊmứcÊđộÊcảnhÊgiácÊvàÊ

chủÊđộngÊtriểnÊkhaiÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊngừaÊrủiÊroÊphòngÊvệÊthươngÊmại.ÊDo-

anhÊnghiệpÊcầnÊthườngÊxuyênÊtheoÊdõiÊthôngÊtinÊvềÊcácÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊphòngÊ

vệÊthươngÊmạiÊliênÊquanÊđếnÊmặtÊhàngÊkínhÊvàÊcácÊsảnÊphẩmÊtươngÊtựÊtạiÊHoaÊ

KỳÊvàÊEU,ÊcũngÊnhưÊcácÊthayÊđổiÊtrongÊchínhÊsáchÊthươngÊmại,ÊtiêuÊchuẩnÊkỹÊ

thuậtÊvàÊquyÊđịnhÊvềÊxuấtÊxứÊhàngÊhóaÊcủaÊhaiÊthịÊtrườngÊnày.ÊĐồngÊthời,ÊdoanhÊ

nghiệpÊcầnÊxâyÊdựngÊvàÊduyÊtrìÊhệÊthốngÊsổÊsáchÊkếÊtoán,ÊdữÊliệuÊchiÊphíÊsảnÊ
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xuất,ÊgiáÊbán,ÊhợpÊđồngÊxuấtÊkhẩuÊvàÊ

chứngÊ từÊ liênÊquanÊmộtÊ cáchÊđầyÊđủ,Ê

minhÊ bạchÊ vàÊ cóÊ khảÊ năngÊ truyÊ xuấtÊ

nhanh,Ê nhằmÊ sẵnÊ sàngÊ đápÊ ứngÊ yêuÊ

cầuÊcủaÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊkhiÊphátÊsinhÊ

vụÊviệc,ÊtránhÊbịÊápÊdụngÊmứcÊthuếÊbấtÊ

lợiÊ doÊ khôngÊ hợpÊ tácÊ hoặcÊ cungÊ cấpÊ

thôngÊtinÊkhôngÊđầyÊđủ.ÊDoanhÊnghiệpÊ

cũngÊ cầnÊ ràÊ soátÊ lạiÊ toànÊ bộÊ chuỗiÊ

cungÊứngÊvàÊquyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊđểÊbảoÊ

đảmÊtỷÊlệÊgiáÊtrịÊgiaÊtăngÊthựcÊhiệnÊtạiÊ

ViệtÊ NamÊ ởÊ mứcÊ phùÊ hợp,Ê hạnÊ chếÊ

phụÊ thuộcÊ vàoÊ nguyênÊ liệuÊ hoặcÊ bánÊ

thànhÊphẩmÊnhậpÊkhẩuÊtừÊcácÊquốcÊgiaÊ

đangÊbịÊ ápÊdụngÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊ

thươngÊmạiÊ đốiÊ vớiÊ kínhÊ nổi,Ê quaÊ đóÊ

giảmÊ nguyÊ cơÊ bịÊ điềuÊ traÊ chốngÊ lẩnÊ

tránhÊthuế. 

BênÊ cạnhÊ cácÊ giảiÊ phápÊ vềÊ tuânÊ thủÊ

phápÊlý,ÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊ

nổiÊcủaÊViệtÊNamÊtrongÊgiaiÊđoạnÊsáuÊ

thángÊ đầuÊ nămÊ 2025Ê cầnÊ chúÊ trọngÊ

nângÊ caoÊ chấtÊ lượngÊ sảnÊ phẩm,Ê đaÊ

dạngÊhóaÊchủngÊloạiÊkínhÊvàÊgiaÊ tăngÊ

hàmÊ lượngÊ côngÊ nghệ,Ê đápÊ ứngÊ tốtÊ

hơnÊ cácÊ yêuÊ cầuÊ vềÊ tiêuÊ chuẩnÊ kỹÊ

thuật,Ê anÊ toàn,Ê môiÊ trườngÊ vàÊ phátÊ

triểnÊ bềnÊ vữngÊ củaÊ HoaÊ KỳÊ vàÊ EU.Ê

ViệcÊ đầuÊ tưÊ cảiÊ tiếnÊ côngÊ nghệÊ theoÊ

hướngÊ tiếtÊ kiệmÊ năngÊ lượng,Ê giảmÊ

phátÊ thảiÊvàÊkiểmÊsoátÊ tốtÊ chấtÊ lượngÊ

khôngÊ chỉÊ giúpÊ nângÊ caoÊ năngÊ lựcÊ

cạnhÊ tranhÊmàÊcònÊgópÊphầnÊhạnÊchếÊ

nguyÊcơÊbịÊcáoÊbuộcÊcạnhÊtranhÊkhôngÊ

lànhÊ mạnhÊ dựaÊ trênÊ lợiÊ thếÊ chiÊ phíÊ

thấp.Ê ĐồngÊ thời,Ê doanhÊ nghiệpÊ cầnÊ

xâyÊdựngÊchiếnÊ lượcÊđaÊdạngÊhóaÊ thịÊ

trườngÊxuấtÊkhẩu,ÊtránhÊphụÊthuộcÊquáÊ

lớnÊvàoÊhaiÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊvàÊEUÊ

trongÊbốiÊcảnhÊrủiÊroÊphòngÊvệÊthươngÊ

mạiÊngàyÊcàngÊgiaÊtăng.ÊNgoàiÊra,Êdo-

anhÊ nghiệpÊ cầnÊ tăngÊ cườngÊphốiÊ hợpÊ

vớiÊ cácÊ hiệpÊ hộiÊ ngànhÊ hàngÊ vàÊ cơÊ

quanÊ quảnÊ lýÊ nhàÊ nướcÊ đểÊ kịpÊ thờiÊ

tiếpÊnhậnÊcảnhÊbáoÊsớm,ÊđượcÊhướngÊ

dẫnÊvềÊthủÊtụcÊvàÊkỹÊnăngÊứngÊphóÊvớiÊ

cácÊ vụÊ việcÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mại,Ê

cũngÊ nhưÊ chủÊ độngÊ thamÊ giaÊ vàÊ hợpÊ

tácÊ đầyÊ đủÊ trongÊ quáÊ trìnhÊ điềuÊ traÊ

nhằmÊ bảoÊ vệÊ quyềnÊ vàÊ lợiÊ íchÊ hợpÊ

phápÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊvàÊcủaÊngànhÊ

kínhÊ nổiÊ ViệtÊ NamÊ trênÊ thịÊ trườngÊ

quốcÊtế. 

III.ÊDâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhôm 

1.ÊMôÊtảÊmặtÊhàngÊ 

MặtÊhàngÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊ

làÊ mộtÊ trongÊ nhữngÊ vậtÊ tưÊ kỹÊ thuậtÊ

quanÊ trọng,Ê đóngÊ vaiÊ tròÊ thiếtÊ yếuÊ

trongÊlĩnhÊvựcÊtruyềnÊtảiÊvàÊphânÊphốiÊ

điệnÊ năng.Ê SảnÊ phẩmÊ nàyÊ đượcÊ chếÊ

tạoÊ chủÊ yếuÊ từÊ nhômÊ tinhÊ khiếtÊ hoặcÊ

hợpÊkimÊnhômÊcóÊkhảÊnăngÊdẫnÊđiệnÊ

cao,ÊđồngÊthờiÊđượcÊkếtÊcấuÊnhiềuÊlớpÊ

nhằmÊ đảmÊ bảoÊ cảÊ tínhÊ dẫnÊ điện,Ê cơÊ

họcÊ vàÊ anÊ toànÊkhiÊ sửÊ dụng.ÊCấuÊ tạoÊ

cơÊ bảnÊ củaÊ dâyÊ vàÊ cápÊ điệnÊ bằngÊ

nhômÊ gồmÊ phầnÊ lõiÊ dẫnÊ điệnÊ làmÊ từÊ
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cácÊsợiÊnhômÊhoặcÊhợpÊkimÊnhômÊxo-

ắnÊ lạiÊ vớiÊnhauÊđểÊ tăngÊđộÊ linhÊhoạt,Ê

lớpÊcáchÊđiệnÊbênÊngoàiÊthườngÊđượcÊ

làmÊ từÊ vậtÊ liệuÊ tổngÊ hợpÊ nhưÊ PVCÊ

(polyvinylÊ chloride)Ê hoặcÊ XLPEÊ

(cross-linkedÊ polyethylene)Ê giúpÊ

chốngÊròÊđiện,ÊchịuÊnhiệt,ÊchịuÊẩmÊvàÊ

tăngÊ khảÊ năngÊ cáchÊ điệnÊ trongÊ điềuÊ

kiệnÊ vậnÊ hànhÊ khắcÊ nghiệt.Ê MộtÊ sốÊ

loạiÊ dâyÊ cápÊ nhômÊ caoÊ cấpÊ cònÊ cóÊ

thêmÊlớpÊgiápÊbảoÊvệÊbằngÊ thépÊhoặcÊ

nhômÊ nhằmÊ chốngÊ tácÊ độngÊ cơÊ học,Ê

cônÊtrùngÊvàÊmôiÊtrườngÊănÊmòn. 

SoÊ vớiÊ dâyÊ đồng,Ê dâyÊ vàÊ cápÊ điệnÊ

bằngÊ nhômÊ cóÊ ưuÊ điểmÊ nổiÊ bậtÊ vềÊ

trọngÊlượngÊnhẹÊhơnÊkhoảngÊ30–50%,Ê

giúpÊgiảmÊtảiÊtrọngÊchoÊcácÊcôngÊtrìnhÊ

điệnÊvàÊdễÊdàngÊtrongÊvậnÊchuyển,ÊlắpÊ

đặt,Ê đặcÊ biệtÊ làÊ đốiÊ vớiÊ cácÊ hệÊ thốngÊ

đườngÊ dâyÊ điệnÊ trênÊ khôngÊ dàiÊ hàngÊ

chụcÊ hoặcÊ hàngÊ trămÊ kilômét.Ê NhômÊ

cũngÊ làÊ vậtÊ liệuÊ dồiÊ dào,Ê giáÊ thànhÊ

thấpÊ hơnÊ đồng,Ê gópÊ phầnÊ đángÊ kểÊ

trongÊviệcÊtiếtÊgiảmÊchiÊphíÊđầuÊtưÊbanÊ

đầuÊ choÊ cácÊ dựÊ ánÊ truyềnÊ tảiÊ điệnÊ

năng,ÊhạÊtầngÊnăngÊlượngÊvàÊxâyÊdựngÊ

dânÊdụng.ÊBênÊcạnhÊđó,ÊnhômÊcóÊkhảÊ

năngÊchốngÊănÊmònÊtốtÊhơnÊtrongÊmôiÊ

trườngÊ khôngÊ khí,Ê đặcÊ biệtÊ khiÊ đượcÊ

phủÊ lớpÊ oxideÊ bảoÊ vệÊ tựÊ nhiên,Ê giúpÊ

kéoÊdàiÊ tuổiÊ thọÊsảnÊphẩmÊ trongÊđiềuÊ

kiệnÊkhíÊhậuÊẩmÊhoặcÊvùngÊvenÊbiển.Ê

TuyÊnhiên,ÊdoÊđộÊdẫnÊđiệnÊcủaÊnhômÊ

chỉÊ bằngÊ khoảngÊ 61%Ê soÊ vớiÊ đồng,Ê

nênÊ đểÊ đạtÊ đượcÊ cùngÊ khảÊ năngÊ dẫnÊ

điện,ÊtiếtÊdiệnÊdâyÊnhômÊcầnÊlớnÊhơn.Ê

NgoàiÊra,ÊnhômÊcóÊxuÊhướngÊgiòn,ÊdễÊ

gãyÊ khiÊ uốnÊ nhiềuÊ lần,Ê vàÊ dễÊ bịÊ oxiÊ

hóaÊ tạiÊ cácÊ đầuÊ nối,Ê nênÊ đòiÊ hỏiÊ kỹÊ

thuậtÊ lắpÊ đặt,Ê đầuÊ nốiÊ vàÊ bảoÊ trìÊ đặcÊ

biệtÊ đểÊ đảmÊbảoÊ anÊ toànÊvàÊhiệuÊquảÊ

sửÊdụngÊlâuÊdài. 

TrênÊ thịÊ trườngÊ hiệnÊ nay,Ê dâyÊ vàÊ cápÊ

điệnÊ bằngÊ nhômÊ đượcÊ phânÊ loạiÊ đaÊ

dạngÊtùyÊtheoÊcấuÊtrúcÊvàÊmụcÊđíchÊsửÊ

dụng,Ê baoÊ gồm:Ê dâyÊ nhômÊ lõiÊ thépÊ

(ACSR)Ê thườngÊdùngÊchoÊđườngÊdâyÊ

tảiÊ điệnÊ trênÊ khôngÊ doÊ cóÊ khảÊ năngÊ

chịuÊlựcÊkéoÊlớn;ÊdâyÊnhômÊlõiÊnhômÊ

(AAC)Ê dùngÊ trongÊ truyềnÊ tảiÊ ngắn;Ê

cápÊnhômÊbọcÊcáchÊđiệnÊ(ABC)ÊđượcÊ

ứngÊdụngÊ trongÊmạngÊđiệnÊphânÊphốiÊ

trungÊ ápÊ vàÊ hạÊ ápÊ ởÊ khuÊ vựcÊ đôÊ thịÊ

hoặcÊ nôngÊ thôn;Ê cùngÊ cácÊ loạiÊ cápÊ

nhômÊbọcÊXLPEÊdùngÊtrongÊhệÊthốngÊ

điệnÊ ngầm,Ê nhàÊmáyÊ côngÊ nghiệpÊ vàÊ

cácÊ côngÊ trìnhÊ hạÊ tầngÊ kỹÊ thuật.Ê

NhữngÊ sảnÊ phẩmÊ nàyÊ đềuÊ đượcÊ sảnÊ

xuấtÊtheoÊcácÊtiêuÊchuẩnÊkỹÊthuậtÊquốcÊ

tếÊ nhưÊ IECÊ 61089,Ê ASTMÊ B232,Ê

TCVNÊ5064:1994ÊnhằmÊbảoÊđảmÊchấtÊ

lượng,ÊđộÊbềnÊcơÊhọcÊvàÊanÊtoànÊđiện. 

HiệnÊnay,ÊnhuÊcầuÊsửÊdụngÊdâyÊvàÊcápÊ

điệnÊ bằngÊ nhômÊ trênÊ thếÊ giớiÊ khôngÊ

ngừngÊ tăngÊdoÊxuÊhướngÊmởÊrộngÊhệÊ

thốngÊlướiÊđiện,ÊphátÊtriểnÊnăngÊlượngÊ

táiÊtạoÊ(nhưÊđiệnÊgió,ÊđiệnÊmặtÊtrời)ÊvàÊ
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xâyÊdựngÊhạÊ tầngÊđôÊ thịÊ thôngÊminh.Ê

CácÊ quốcÊ giaÊ cóÊ ngànhÊ côngÊ nghiệpÊ

năngÊ lượngÊ phátÊ triểnÊ nhưÊ TrungÊ

Quốc,Ê ẤnÊ Độ,Ê HoaÊ KỳÊ vàÊ cácÊ nướcÊ

EUÊ đềuÊ làÊ nhữngÊ thịÊ trườngÊ tiêuÊ thụÊ

lớn,Ê đồngÊ thờiÊ làÊ trungÊ tâmÊ sảnÊ xuấtÊ

dâyÊvàÊcápÊnhômÊquyÊmôÊlớn.ÊỞÊViệtÊ

Nam,ÊsảnÊphẩmÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊ

nhômÊđượcÊsảnÊxuấtÊvàÊxuấtÊkhẩuÊbởiÊ

nhiềuÊ doanhÊ nghiệpÊ trongÊ nước,Ê gópÊ

phầnÊđápÊứngÊnhuÊcầuÊnộiÊđịaÊvàÊthamÊ

giaÊchuỗiÊcungÊứngÊtoànÊcầu.ÊNhờÊsựÊ

kếtÊ hợpÊ giữaÊ ưuÊ điểmÊ kỹÊ thuật,Ê hiệuÊ

quảÊkinhÊtếÊvàÊkhảÊnăngÊthíchÊứngÊvớiÊ

cácÊ yêuÊ cầuÊ hiệnÊ đạiÊ vềÊ năngÊ lượng,Ê

dâyÊvàÊ cápÊđiệnÊbằngÊnhômÊđượcÊdựÊ

báoÊ sẽÊ tiếpÊ tụcÊ giữÊ vaiÊ tròÊ trọngÊ yếuÊ

trongÊ quáÊ trìnhÊ phátÊ triểnÊ củaÊ ngànhÊ

điệnÊvàÊcôngÊnghiệpÊnăngÊlượngÊtrongÊ

tươngÊlai. 

QuyÊtrìnhÊsảnÊxuất 

QuyÊ trìnhÊ sảnÊ xuấtÊ dâyÊ vàÊ cápÊ điệnÊ

bằngÊ nhômÊ làÊ mộtÊ quáÊ trìnhÊ côngÊ

nghệÊ phứcÊ tạp,Ê đòiÊ hỏiÊ độÊ chínhÊ xácÊ

caoÊvàÊ tuânÊ thủÊnghiêmÊngặtÊcácÊ tiêuÊ

chuẩnÊkỹÊthuậtÊquốcÊtếÊnhằmÊđảmÊbảoÊ

chấtÊ lượng,Ê độÊ bềnÊ cơÊ họcÊ cũngÊ nhưÊ

tínhÊ dẫnÊ điệnÊ tốiÊ ưuÊ củaÊ sảnÊ phẩm.Ê

ToànÊbộÊquyÊ trìnhÊ thườngÊgồmÊnhiềuÊ

côngÊ đoạnÊ liênÊ hoàn,Ê từÊ khâuÊ chọnÊ

nguyênÊ liệu,Ê kéoÊ sợi,Ê xoắnÊ bện,Ê bọcÊ

cáchÊđiện,ÊbọcÊvỏÊbảoÊvệ,ÊđếnÊkiểmÊtraÊ

vàÊ đóngÊ góiÊ thànhÊ phẩm.Ê TrướcÊ hết,Ê

nguyênÊ liệuÊ đầuÊ vàoÊ làÊ nhômÊ tinhÊ

khiếtÊ hoặcÊ hợpÊ kimÊ nhômÊ chuyênÊ

dụngÊ (thườngÊcóÊ thêmÊcácÊnguyênÊ tốÊ

nhưÊ magiê,Ê silicÊ hoặcÊ boronÊ đểÊ tăngÊ

độÊbềnÊvàÊkhảÊnăngÊdẫnÊđiện)ÊsẽÊđượcÊ

nấuÊ chảyÊ vàÊ đúcÊ thànhÊ phôiÊ trònÊ

(billet).ÊCácÊphôiÊnàyÊsauÊđóÊđượcÊkéoÊ

nguộiÊhoặcÊkéoÊnóngÊquaÊnhiềuÊkhuônÊ

giảmÊdầnÊkíchÊthướcÊđểÊtạoÊthànhÊsợiÊ

nhômÊcóÊđườngÊkínhÊđúngÊtiêuÊchuẩn.Ê

TrongÊ côngÊ đoạnÊ này,Ê cácÊ thôngÊ sốÊ

nhưÊ tốcÊđộÊkéo,ÊnhiệtÊđộÊvàÊ lựcÊcăngÊ

dâyÊ đượcÊ kiểmÊ soátÊ nghiêmÊ ngặtÊ

nhằmÊ đảmÊ bảoÊ sợiÊ nhômÊ cóÊ bềÊ mặtÊ

nhẵn,ÊđộÊbềnÊkéoÊvàÊđộÊdẫnÊđiệnÊđạtÊ

yêuÊcầu. 

SauÊkhiÊkéoÊsợi,ÊnhômÊsẽÊđượcÊủÊnhiệtÊ

(annealing)Ê đểÊ loạiÊ bỏÊ ứngÊ suấtÊ nội,Ê

tăngÊ độÊ dẻoÊ vàÊ khảÊ năngÊ chịuÊ uốn,Ê

giúpÊdâyÊdễÊdàngÊxửÊlýÊtrongÊcácÊcôngÊ

đoạnÊ sau.Ê TiếpÊ đến,Ê nhiềuÊ sợiÊ nhômÊ

nhỏÊđượcÊxoắnÊbệnÊ(stranding)ÊlạiÊvớiÊ

nhauÊ bằngÊ máyÊ xoắnÊ tốcÊ độÊ caoÊ đểÊ

hìnhÊ thànhÊ lõiÊ dẫnÊ điệnÊ cóÊ tiếtÊ diệnÊ

lớnÊhơn,ÊphùÊhợpÊvớiÊcôngÊsuấtÊtruyềnÊ

tảiÊmongÊmuốn.ÊỞÊgiaiÊđoạnÊnày,Ê tùyÊ

theoÊyêuÊcầuÊcủaÊtừngÊloạiÊsảnÊphẩm,Ê

lõiÊnhômÊcóÊ thểÊđượcÊkếtÊhợpÊvớiÊ lõiÊ

thépÊgiaÊcườngÊ(đốiÊvớiÊdâyÊnhômÊlõiÊ

thépÊ–ÊACSR)ÊnhằmÊtăngÊđộÊchịuÊlực,Ê

hoặcÊchỉÊgồmÊnhômÊnguyênÊchấtÊ(dâyÊ

nhômÊlõiÊnhômÊ–ÊAAC)ÊnếuÊứngÊdụngÊ

choÊ cácÊ đườngÊ dâyÊ ngắnÊ vàÊ cóÊ độÊ

căngÊ thấp.ÊSauÊđó,Ê lõiÊdẫnÊđiệnÊđượcÊ
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đưaÊvàoÊcôngÊđoạnÊbọcÊcáchÊđiện,ÊsửÊ

dụngÊ cácÊ vậtÊ liệuÊ nhưÊ PVC,Ê XLPEÊ

hoặcÊ PEÊ chịuÊ nhiệtÊ đượcÊ đùnÊ nóngÊ

chảyÊvàÊphủÊđềuÊxungÊquanhÊlõiÊnhômÊ

bằngÊmáyÊđùnÊchuyênÊdụng.ÊLớpÊcáchÊ

điệnÊ nàyÊ khôngÊ chỉÊ giúpÊ ngănÊ dòngÊ

điệnÊròÊrỉÊraÊngoàiÊmàÊcònÊbảoÊvệÊdâyÊ

cápÊ khỏiÊ độÊ ẩm,Ê tiaÊUV,Ê hóaÊ chấtÊ vàÊ

tácÊ độngÊ cơÊ họcÊ trongÊ quáÊ trìnhÊ vậnÊ

hành. 

ĐốiÊ vớiÊ cácÊ loạiÊ cápÊ điệnÊ trungÊ thế,Ê

caoÊthếÊhoặcÊcápÊngầm,ÊquyÊtrìnhÊsảnÊ

xuấtÊ cònÊcóÊ thêmÊcácÊ côngÊđoạnÊbọcÊ

bánÊ dẫn,Ê giápÊ kimÊ loạiÊ vàÊ bọcÊ vỏÊ

ngoàiÊbảoÊvệ.ÊLớpÊgiápÊthườngÊlàmÊtừÊ

băngÊthép,ÊnhômÊhoặcÊsợiÊtổngÊhợpÊđểÊ

tăngÊkhảÊnăngÊchịuÊvaÊđập,ÊchốngÊgặmÊ

nhấmÊ vàÊ bảoÊ vệÊ dâyÊ cápÊ trongÊ điềuÊ

kiệnÊlắpÊđặtÊkhắcÊnghiệt.ÊToànÊbộÊdâyÊ

vàÊ cápÊ sauÊ khiÊ đượcÊ bọcÊ vỏÊ sẽÊ đượcÊ

làmÊ nguội,Ê kiểmÊ traÊ điệnÊ ápÊ thửÊ

nghiệm,ÊđoÊđiệnÊ trở,ÊkiểmÊ traÊđộÊbềnÊ

kéo,ÊđộÊdàyÊlớpÊcáchÊđiệnÊvàÊđộÊđồngÊ

tâmÊbằngÊcácÊthiếtÊbịÊđoÊtựÊđộngÊhiệnÊ

đạiÊnhằmÊđảmÊbảoÊđápÊứngÊtiêuÊchuẩnÊ

kỹÊthuậtÊnhưÊIECÊ60502,ÊASTMÊB232Ê

hoặcÊTCVNÊ5935-1:2013. 

SauÊkhiÊđạtÊyêuÊcầuÊkỹÊ thuật,Ê dâyÊvàÊ

cápÊđiệnÊbằngÊnhômÊsẽÊđượcÊcắtÊtheoÊ

chiềuÊdàiÊquyÊđịnh,ÊcuộnÊ lạiÊvàÊđóngÊ

góiÊbằngÊbaoÊbìÊchuyênÊdụngÊđểÊtránhÊ

ẩm,Ê bụiÊ vàÊ oxyÊ hóaÊ trongÊ quáÊ trìnhÊ

vậnÊ chuyển.Ê MỗiÊ lôÊ hàngÊ đềuÊ đượcÊ

gắnÊ temÊ truyÊ xuấtÊ nguồnÊ gốc,Ê chứngÊ

chỉÊchấtÊlượngÊ(CO,ÊCQ)ÊvàÊđượcÊlưuÊ

mẫuÊ đểÊ phụcÊ vụÊ côngÊ tácÊ kiểmÊ địnhÊ

sauÊnày.ÊNgoàiÊra,ÊnhiềuÊnhàÊsảnÊxuấtÊ

hiệnÊ nayÊ cònÊ ápÊ dụngÊ cácÊ hệÊ thốngÊ

quảnÊ lýÊchấtÊ lượngÊ tiênÊ tiếnÊnhưÊ ISOÊ

9001,Ê ISOÊ 14001Ê hoặcÊ tiêuÊ chuẩnÊ

RoHS,ÊbảoÊđảmÊsảnÊphẩmÊkhôngÊchứaÊ

chấtÊ độcÊ hại,Ê thânÊ thiệnÊ vớiÊ môiÊ

trườngÊ vàÊ đápÊ ứngÊ cácÊ yêuÊ cầuÊ

nghiêmÊngặtÊcủaÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩuÊ

nhưÊHoaÊKỳ,ÊEUÊhoặcÊCanada. 

NhìnÊchung,ÊquyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊdâyÊvàÊ

cápÊđiệnÊbằngÊnhômÊlàÊsựÊkếtÊhợpÊhàiÊ

hòaÊ giữaÊ côngÊ nghệÊ luyệnÊ kim,Ê kỹÊ

thuậtÊcơÊkhíÊchínhÊxácÊvàÊtựÊđộngÊhóaÊ

hiệnÊ đại.Ê ChấtÊ lượngÊ sảnÊ phẩmÊ cuốiÊ

cùngÊ phụÊ thuộcÊ vàoÊ việcÊ kiểmÊ soátÊ

chặtÊchẽÊtừngÊcôngÊđoạnÊ–Ê từÊnguyênÊ

liệuÊđầuÊvàoÊđếnÊkhâuÊkiểmÊtraÊđầuÊra.Ê

VớiÊ sựÊ tiếnÊ bộÊ củaÊ khoaÊ họcÊ –Ê kỹÊ

thuật,Ê cácÊ nhàÊ máyÊ sảnÊ xuấtÊ dâyÊ vàÊ

cápÊđiệnÊbằngÊnhômÊngàyÊnayÊđãÊứngÊ

dụngÊ rộngÊ rãiÊ robot,Ê hệÊ thốngÊ điềuÊ

khiểnÊ PLCÊ vàÊ giámÊ sátÊ trựcÊ tuyếnÊ

nhằmÊ nângÊ caoÊ năngÊ suất,Ê giảmÊ haoÊ

hụtÊ vậtÊ liệu,Ê đồngÊ thờiÊ tạoÊ raÊ nhữngÊ

sảnÊ phẩmÊ cóÊ tínhÊ ổnÊ địnhÊ cao,Ê đápÊ

ứngÊnhuÊcầuÊngàyÊcàngÊkhắtÊkheÊcủaÊ

ngànhÊ côngÊ nghiệpÊ điệnÊ lựcÊ vàÊ xâyÊ

dựngÊhạÊtầngÊnăngÊlượngÊhiệnÊđại. 
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2.ÊTìnhÊhìnhÊxuấtÊkhẩuÊ củaÊmặtÊhàngÊdâyÊvàÊ cápÊđiệnÊbằngÊnhômÊsangÊ

mộtÊsốÊthịÊtrường 

2.1.ÊThịÊtrườngÊHoaÊKỳ 

HoaÊKỳÊlàÊmộtÊtrongÊnhữngÊthịÊtrườngÊtiêuÊthụÊđiệnÊnăngÊlớnÊnhấtÊthếÊgiới,ÊvớiÊ

hệÊthốngÊhạÊtầngÊđiệnÊphátÊtriểnÊrộngÊkhắp.ÊNhuÊcầuÊvềÊdâyÊvàÊcápÊđiện,ÊđặcÊ

biệtÊlàÊloạiÊlàmÊtừÊnhôm,ÊđangÊgiaÊtăngÊdoÊnhiềuÊyếuÊtốÊnhưÊhiệnÊđạiÊhóaÊlướiÊ

điện,ÊxâyÊdựngÊcơÊsởÊhạÊtầngÊmới,ÊvàÊnhuÊcầuÊvềÊgiảiÊphápÊtruyềnÊtảiÊđiệnÊtiếtÊ

kiệmÊchiÊphíÊhơnÊsoÊvớiÊđồng. 

DâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊđượcÊưaÊchuộngÊvìÊtrọngÊlượngÊnhẹ,ÊchiÊphíÊthấpÊ

hơnÊsoÊvớiÊđồngÊvàÊkhảÊnăngÊchốngÊănÊmònÊtốt.ÊĐặcÊbiệtÊtrongÊcácÊứngÊdụngÊ

đườngÊdâyÊđiệnÊcaoÊthếÊhoặcÊtruyềnÊtảiÊxa,ÊcápÊnhômÊthườngÊđượcÊlựaÊchọn.Ê 

NămÊ2022,ÊtổngÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊtừÊtấtÊcảÊcácÊthịÊ

trườngÊtrênÊthếÊgiớiÊvàoÊHoaÊKỳÊđạtÊ3,4ÊtỷÊUSD.ÊSauÊđó,ÊtrongÊnămÊ2023,ÊtrịÊ

giáÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnàyÊgiảmÊnhẹÊ3,7%ÊsoÊvớiÊnămÊ2022ÊxuốngÊcònÊ3,3ÊtỷÊ

USD.ÊTrongÊnămÊ2024,ÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊHoaÊKỳÊtiếpÊtụcÊgiảmÊnhẹÊxuốngÊ

cònÊ3,2ÊtỷÊUSD. 

BiểuÊđồÊ1:ÊTổngÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊsangÊthịÊ
trườngÊHoaÊKỳÊtừÊ2022ÊđếnÊ2024 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐơn vị: USD 

 

Nguồn: IHS Markit 
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BảngÊ1:ÊCácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊ 

nămÊ2023ÊvàÊ2024 

Đơn vị: USD 

 

Nguồn: IHS Markit 

NămÊ2023,ÊMê-hi-côÊdẫnÊđầuÊdanhÊsáchÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊdâyÊ

vàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊlớnÊnhấtÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳ,ÊdoÊcóÊlợiÊthếÊđịaÊlýÊ

gầnÊgũiÊvàÊthamÊgiaÊHiệpÊđịnhÊUSMCA.ÊSảnÊphẩmÊtừÊMê-hi-côÊcóÊthờiÊgianÊ

vậnÊchuyểnÊngắnÊvàÊmứcÊthuếÊưuÊđãi.ÊTrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊMê-hi-côÊđạtÊ1,4ÊtỷÊ

USD,Ê chiếmÊ42,3%Ê tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊ sảnÊphẩmÊcùngÊ loạiÊ củaÊHoaÊ

Kỳ.ÊLàÊđốiÊtácÊthươngÊmạiÊlâuÊnăm,ÊCa-na-đaÊcungÊcấpÊdâyÊcápÊchấtÊlượngÊcao,Ê

phụcÊvụÊcảÊnhuÊcầuÊcôngÊnghiệpÊvàÊdânÊdụng,ÊCa-na-đaÊxếpÊthứÊhaiÊcácÊnguồnÊ

cungÊứngÊlớnÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ340,5ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ10,3%ÊtổngÊ

kimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊHànÊQuốcÊxếpÊthứÊbaÊ

vớiÊ kimÊ ngạchÊ xuấtÊ khẩuÊ đạtÊ 258,7Ê triệuÊUSD,Ê chiếmÊ 7,8%Ê tổngÊ kimÊ ngạchÊ

nhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊViệtÊNamÊxếpÊthứÊtưÊtrongÊsốÊcácÊ

nguồnÊcungÊứngÊlớnÊmặtÊhàngÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊ

KỳÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ179,1ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ5,4%ÊtổngÊkimÊngạchÊ

nhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊẤnÊĐộÊvàÊTrungÊQuốcÊlầnÊlượtÊxếpÊ

vịÊtríÊthứÊnămÊvàÊthứÊsáuÊtrongÊsốÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊ

điệnÊbằngÊnhômÊlớnÊnhấtÊsangÊHoaÊKỳÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ149,1ÊtriệuÊ

NguồnÊcungÊ
ứngÊvàoÊHoaÊ

Kỳ 

TrịÊgiáÊNKÊ
nămÊ2023 

TrịÊgiáÊNKÊ
nămÊ2024 

2023ÊsoÊ
vớiÊ2024 

TỷÊtrọngÊ
nămÊ
2023 

TỷÊtrọngÊ
nămÊ
2024 

Mê-hi-cô 1.397.082.979 1.513.740.170 8,4% 42,3% 47,7% 

Ca-na-đa 340.488.775 318.175.470 -6,6% 10,3% 10,0% 

HànÊQuốc 258.729.597 308.545.689 19,3% 7,8% 9,7% 

TrungÊQuốc 128.505.816 142.164.892 10,6% 3,9% 4,5% 

ViệtÊNam 179.134.294 122.896.386 -31,4% 5,4% 3,9% 

ẤnÊĐộ 149.110.738 105.171.371 -29,5% 4,5% 3,3% 

ĐàiÊLoan 81.524.084 94.289.485 15,7% 2,5% 3,0% 

ThổÊNhĩÊKỳ 53.278.660 68.634.668 28,8% 1,6% 2,2% 

Đức 78.094.571 64.325.801 -17,6% 2,4% 2,0% 

Ê-cu-a-đo 43.643.314 54.263.654 24,3% 1,3% 1,7% 
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USDÊvàÊ128,5ÊtriệuÊUSD.ÊTổngÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊ

củaÊmườiÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊđạtÊ2,7ÊtỷÊUSD,ÊchiếmÊ

82%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊTổngÊtrịÊgiáÊ

xuấtÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊcủaÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊkhácÊđạtÊ595,7Ê

nghìnÊUSD,Ê chiếmÊ18%Ê tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊ sảnÊ phẩmÊ cùngÊ loạiÊ củaÊ

HoaÊKỳ. 

BiểuÊđồÊ2:ÊTỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊHoaÊKỳÊ

nămÊ2023 

 

Nguồn: IHS Markit 

TrongÊnămÊ2024,ÊMê-hi-côÊtiếpÊtụcÊlàÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊ

điệnÊbằngÊnhômÊlớnÊnhấtÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳ,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊMê-hi-

côÊđạtÊ1,5Ê tỷÊUSD,Ê chiếmÊ47,7%Ê tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊ sảnÊphẩmÊcùngÊ

loạiÊ củaÊ HoaÊ Kỳ.Ê Ca-na-đaÊ vẫnÊ đứngÊ thứÊ haiÊ vớiÊ kimÊ ngạchÊ xuấtÊ khẩuÊ đạtÊ

318,2ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ10%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊ loạiÊ

củaÊHoaÊKỳ.ÊHànÊQuốcÊtiếpÊtụcÊxếpÊthứÊbaÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ308,5Ê

triệuÊUSD,ÊchiếmÊ9,7%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊ

Kỳ.Ê TrungÊQuốcÊ xếpÊ thứÊ tưÊ vớiÊ kimÊ ngạchÊ xuấtÊ khẩuÊ đạtÊ 142,1Ê triệuÊ USD,Ê

chiếmÊ4,5%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊVớiÊ

kimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊgiảmÊxuốngÊ31,4%ÊsoÊvớiÊnămÊtrướcÊđóÊvàÊđạtÊ122,9ÊtriệuÊ

USD,ÊchiếmÊ3,9%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ,Ê

ViệtÊNamÊxếpÊ thứÊnămÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊ lớnÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊ

sangÊHoaÊKỳ.ÊNgoàiÊra,ÊtrongÊnămÊ2024,ÊmộtÊsốÊquốcÊgiaÊcóÊkimÊngạchÊxuấtÊ
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khẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊtăngÊvàÊnằmÊtrongÊdanhÊsáchÊcácÊnguồnÊcungÊ

ứngÊlớnÊsangÊHoaÊKỳÊphảiÊkểÊđếnÊĐàiÊLoan,ÊThổÊNhĩÊKỳÊvàÊÊ-cu-a-đoÊvớiÊkimÊ

ngạchÊ xuấtÊ khẩuÊ lầnÊ lượtÊ đạtÊ 94,3Ê triệuÊUSD,Ê 68,6Ê triệuÊ USDÊ vàÊ 54,3Ê triệuÊ

USD.Ê 

BiểuÊđồÊ3:ÊTỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊHoaÊKỳÊ

nămÊ2024 

 

Nguồn: IHS Markit 

TrongÊ sáuÊ thángÊđầuÊnămÊ2025,Ê tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊdâyÊvàÊ cápÊđiệnÊ

bằngÊ nhômÊ củaÊHoaÊKỳÊ tăngÊ 21%Ê soÊ vớiÊ cùngÊ kỳÊ nămÊ trướcÊ đó,Ê đạtÊ 1,8Ê tỷÊ

USD.ÊMê-hi-côÊtiếpÊtụcÊlàÊnguồnÊcungÊứngÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊ

bằngÊnhômÊlớnÊnhấtÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳ,ÊđạtÊ778ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ41,5%Ê

tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊHànÊQuốcÊxếpÊvịÊ

tríÊ thứÊhaiÊvớiÊ trịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ194,1Ê triệuÊUSD,ÊchiếmÊ10,4%ÊtổngÊkimÊ

ngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊCa-na-đaÊxếpÊthứÊbaÊvớiÊtrịÊ

giáÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ159,1ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ8,5%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊ

phẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊẤnÊĐộÊxếpÊthứÊtưÊvớiÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ106,6Ê

triệuÊUSD,ÊchiếmÊ5,7%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊ

Kỳ.ÊViệtÊNamÊxếpÊthứÊnămÊcácÊnguồnÊcungÊcấpÊlớnÊvớiÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ

88,1Ê triệuÊUSD,ÊchiếmÊ4,7%Ê tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊ sảnÊphẩmÊcùngÊ loạiÊ
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củaÊHoaÊKỳ.ÊCam-pu-chiaÊxếpÊthứÊsáuÊvớiÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ70,3ÊtriệuÊUSD,Ê

chiếmÊ3,8%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ. 

BảngÊ2:ÊCácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊ6T/2024ÊvàÊ

6T/2025 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐơn vị: USD 

 

Nguồn: IHS Markit 

2.2.ÊThịÊtrườngÊEU 

LiênÊminhÊChâuÊÂuÊ(EU)ÊlàÊmộtÊtrongÊnhữngÊkhuÊvựcÊphátÊtriểnÊcôngÊnghiệpÊ

vàÊhạÊ tầngÊđiệnÊmạnhÊmẽÊnhấtÊ thếÊgiới,Ê vớiÊnhuÊcầuÊ lớnÊvềÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊ

phụcÊvụÊcácÊlĩnhÊvựcÊnhưÊtruyềnÊtảiÊđiện,ÊxâyÊdựng,ÊcôngÊnghiệpÊvàÊnăngÊlượngÊ

táiÊtạo.ÊTrongÊđó,ÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊngàyÊcàngÊđượcÊsửÊdụngÊrộngÊrãiÊ

nhờÊđặcÊ tínhÊnhẹ,ÊchiÊphíÊ thấpÊhơnÊđồng,ÊvàÊhiệuÊquảÊtrongÊ truyềnÊ tảiÊđiệnÊởÊ

khoảngÊcáchÊxa. 

VớiÊmụcÊ tiêuÊhiệnÊđạiÊhóaÊhệÊ thốngÊ lướiÊ điện,Ê thúcÊđẩyÊ chuyểnÊđổiÊxanhÊvàÊ

tăngÊcườngÊsửÊdụngÊnăngÊlượngÊtáiÊtạo,ÊnhuÊcầuÊsửÊdụngÊcápÊnhômÊtrongÊEUÊ

đượcÊdựÊbáoÊsẽÊtiếpÊtụcÊtăngÊmạnhÊtrongÊnhữngÊnămÊtới. 

NămÊ2022,ÊtổngÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊtừÊtấtÊcảÊcácÊthịÊ

trườngÊtrênÊthếÊgiớiÊvàoÊEUÊđạtÊ3,2Ê tỷÊUSD.ÊSauÊđó,Ê trongÊnămÊ2023,Ê trịÊgiáÊ

NguồnÊcungÊứngÊ
vàoÊHoaÊKỳ 

TrịÊgiáÊNKÊ
6T/2024 

TrịÊgiáÊNKÊ
6T/2025 

6T/2025ÊsoÊvớiÊ
6T/2024 

TỷÊtrọngÊ
2025 

Mê-hi-cô 786.177.932 777.993.605 -1,0% 41,5% 

HànÊQuốc 148.752.119 194.142.229 30,5% 10,4% 

Ca-na-đa 163.159.049 159.055.575 -2,5% 8,5% 

ẤnÊĐộ 27.938.390 106.614.309 281,6% 5,7% 

ViệtÊNam 56.578.989 88.101.301 55,7% 4,7% 

Cam-pu-chia 9.024.999 70.301.082 679,0% 3,8% 

TrungÊQuốc 61.160.212 63.512.591 3,8% 3,4% 

ĐàiÊLoan 43.883.081 52.447.764 19,5% 2,8% 

BaÊLan 24.190.040 49.989.091 106,7% 2,7% 

ThổÊNhĩÊKỳ 32.223.195 46.997.264 45,8% 2,5% 
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nhậpÊ khẩuÊ mặtÊ hàngÊ nàyÊ tăngÊ nhẹÊ 1,4%Ê soÊ vớiÊ nămÊ 2022Ê đạtÊ 3,3Ê tỷÊ USD.Ê

TrongÊnămÊ2024,ÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊEUÊtiếpÊtụcÊtăngÊlênÊđếnÊ3,6ÊtỷÊUSD.ÊÊ 

BiểuÊđồÊ4:ÊTổngÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊsangÊthịÊ

trườngÊEUÊtừÊ2022ÊđếnÊ2024 

Đơn vị: USD 

 

Nguồn: IHS Markit 
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BảngÊ3:ÊCácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊthịÊtrườngÊEUÊnămÊ2023ÊvàÊ2024 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐơn vị: USD 

 

Nguồn: IHS Markit 

NămÊ2023,ÊThổÊNhĩÊKỳÊdẫnÊđầuÊdanhÊsáchÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊ

dâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊlớnÊnhấtÊsangÊEU,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊThổÊNhĩÊ

KỳÊđạtÊ871,9Ê triệuÊUSD,ÊchiếmÊ26,5%Ê tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊ sảnÊphẩmÊ

cùngÊloạiÊcủaÊEU.ÊTrungÊQuốcÊđứngÊthứÊhaiÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ589,9Ê

triệuÊUSD,ÊchiếmÊ18%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.Ê

NguồnÊcungÊ
ứngÊvàoÊEU 

TrịÊgiáÊNKÊ
nămÊ2023 

TrịÊgiáÊNKÊ
nămÊ2024 

2023ÊsoÊ
vớiÊ2024 

TỷÊ
trọngÊ
nămÊ
2023 

TỷÊ
trọngÊ
nămÊ
2024 

ThổÊNhĩÊKỳ 871.937.317 961.589.832 10,3% 26,5% 27,0% 

TrungÊQuốc 589.880.440 659.508.394 11,8% 18,0% 18,5% 

Bô-xni-aÊHéc-
xê-gô-vi-na 

264.613.544 284.996.641 7,7% 8,1% 8,0% 

ThụyÊSĩ 300.957.707 284.212.867 -5,6% 9,2% 8,0% 

VươngÊquốcÊ
Anh 

191.798.080 187.403.906 -2,3% 5,8% 5,3% 

AiÊCập 123.162.498 183.382.360 48,9% 3,7% 5,2% 

Tuy-Ni-Di 196.763.087 165.216.191 -16,0% 6,0% 4,6% 

HoaÊKỳ 170.843.635 149.091.828 -12,7% 5,2% 4,2% 

MaÊrốc 98.558.171 146.688.122 48,8% 3,0% 4,1% 

U-crai-na 89.811.292 114.603.215 27,6% 2,7% 3,2% 

HànÊQuốc 50.081.882 59.466.135 18,7% 1,5% 1,7% 

ẤnÊĐộ 52.258.513 57.087.633 9,2% 1,6% 1,6% 

Bê-la-rút 57.586.283 49.539.691 -14,0% 1,8% 1,4% 

Mê-hi-cô 33.272.205 44.215.894 32,9% 1,0% 1,2% 

ĐàiÊLoan 29.725.644 36.620.524 23,2% 0,9% 1,0% 

Xéc-bi-a 29.137.528 36.341.460 24,7% 0,9% 1,0% 

Ma-xê-đô-ni- 17.080.288 23.830.558 39,5% 0,5% 0,7% 

NhậtÊBản 21.248.501 19.167.723 -9,8% 0,6% 0,5% 

NaÊUy 10.969.839 13.583.935 23,8% 0,3% 0,4% 

Ma-lai-xi-a 12.240.693 12.599.105 2,9% 0,4% 0,4% 

ViệtÊNam 11.835.237 11.803.801 -0,3% 0,4% 0,3% 
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ThụyÊSĩ,ÊBô-xni-aÊHéc-xê-gô-vi-naÊvàÊTuy-ni-diÊlầnÊlượtÊxếpÊvịÊtríÊthứÊba,ÊthứÊ

tưÊvàÊthứÊnămÊtrongÊsốÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊ

nhômÊlớnÊnhấtÊsangÊEUÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ300,9ÊtriệuÊUSD,Ê264,6Ê

triệuÊUSDÊvàÊ196,8ÊtriệuÊUSD.ÊViệtÊNamÊđứngÊthứÊmườiÊchínÊcácÊnguồnÊcungÊ

ứngÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊvàoÊEUÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ11,8ÊtriệuÊ

USD,ÊchiếmÊ0,4%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.Ê 

BiểuÊđồÊ5:ÊTỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊEUÊnămÊ

2023 

 

Nguồn: IHS Markit 

TrongÊnămÊ2024,ÊThổÊNhĩÊKỳÊ tiếpÊ tụcÊlàÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊdâyÊvàÊcápÊ

điệnÊbằngÊnhômÊlớnÊnhấtÊsangÊthịÊtrườngÊEU,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊThổÊNhĩÊKỳÊ

đạtÊ 961,6Ê triệuÊUSD,Ê chiếmÊ27%Ê tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊ sảnÊphẩmÊcùngÊ

loạiÊcủaÊEU.ÊTrungÊQuốcÊvẫnÊđứngÊthứÊhaiÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ659,5Ê

triệuÊUSD,ÊchiếmÊ18,5%Ê tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊ loạiÊcủaÊ

EU.ÊBô-xni-aÊHéc-xê-gô-vi-naÊđãÊvượtÊThụyÊSĩÊxếpÊthứÊbaÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊ

lớnÊvàoÊthịÊtrườngÊEUÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ295ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ8%Ê

tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.ÊThụyÊSĩ,ÊVươngÊquốcÊ

AnhÊvàÊAiÊCậpÊlầnÊlượtÊxếpÊvịÊtríÊthứÊtư,ÊthứÊnămÊvàÊthứÊsáuÊcácÊnguồnÊcungÊ

ứngÊ lớnÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊsangÊ thịÊ trườngÊEUÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊ

khẩuÊđạtÊ284,2Ê triệuÊUSD,Ê187,4Ê triệuÊUSDÊvàÊ183,4Ê triệuÊUSD.ÊNămÊ2024,Ê

kimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊgiảmÊnhẹÊxuốngÊ0,3%ÊsoÊvớiÊnămÊtrướcÊđó,Ê
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đạtÊ11,8ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ0,3%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊ

củaÊEU,ÊxếpÊvịÊtríÊthứÊhaiÊmươiÊmốtÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊ

nhômÊvàoÊthịÊtrườngÊEU. 

BiểuÊđồÊ6:ÊTỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊEUÊnămÊ

2024 

 

Nguồn: IHS Markit 

TrongÊ sáuÊ thángÊđầuÊnămÊ2025,Ê tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊdâyÊvàÊ cápÊđiệnÊ

bằngÊnhômÊcủaÊEUÊtăngÊ14%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrướcÊđó,ÊđạtÊ1,9Ê tỷÊUSD.Ê

ThổÊNhĩÊKỳÊtiếpÊtụcÊlàÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊlớnÊnhấtÊ

sangÊ thịÊ trườngÊEU,Ê đạtÊ 522Ê triệuÊUSD,Ê chiếmÊ 26,9%Ê tổngÊ kimÊ ngạchÊ nhậpÊ

khẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.ÊTrungÊQuốcÊxếpÊvịÊtríÊthứÊhaiÊtrongÊsốÊcácÊ

nguồnÊcungÊứngÊlớn,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊtăngÊ32%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrướcÊ

đó,ÊđạtÊ368,8ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ19%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊ

loạiÊ củaÊEU.ÊBô-xni-aÊHéc-xê-gô-vi-naÊxếpÊvịÊ tríÊ thứÊbaÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊ

khẩuÊđạtÊ154,3Ê triệuÊUSD,ÊchiếmÊ7,9%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊ

cùngÊ loạiÊcủaÊEU.ÊThụyÊSĩ,ÊAiÊCậpÊvàÊMaÊrốcÊ lầnÊ lượtÊxếpÊvịÊ tríÊ thứÊ tư,Ê thứÊ

nămÊvàÊthứÊsáuÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊlầnÊlượtÊ

làÊ153,7ÊtriệuÊUSD,Ê119,5ÊtriệuÊUSDÊvàÊ109,2ÊtriệuÊUSD.ÊTrongÊsáuÊthángÊđầuÊ

nămÊ2025,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊEUÊ

cóÊsựÊsụtÊgiảmÊxuốngÊ41,8%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrướcÊđó,ÊđạtÊ3,9ÊtriệuÊUSD,Ê
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tiếpÊtụcÊđứngÊthứÊhaiÊmươiÊbaÊtrongÊsốÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊmặtÊhàngÊdâyÊvàÊ

cápÊđiệnÊbằngÊnhômÊsangÊthịÊtrườngÊEU. 

BảngÊ4:ÊCácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊthịÊtrườngÊEUÊ6T/2024ÊvàÊ6T/2025 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐơn vị: USD 

Nguồn: IHS Markit 

TìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊsangÊHoaÊKỳÊvàÊEUÊtừÊ

ViệtÊNam 

ThịÊ trườngÊHoaÊKỳ:ÊNămÊ2022,Ê trịÊ giáÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊ hàngÊdâyÊvàÊ cápÊđiệnÊ

bằngÊ nhômÊ củaÊ ViệtÊ NamÊ sangÊ thịÊ trườngÊ HoaÊ KỳÊ đạtÊ 219,3Ê triệuÊ USDÊ vàÊ

chiếmÊ6,4%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊ

củaÊHoaÊKỳ.ÊTrongÊnămÊ2023,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊgiảmÊxuốngÊđạtÊ

179,1ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ5,4%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊcùngÊloạiÊ

củaÊHoaÊKỳ.ÊNămÊ2024,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊtiếpÊtụcÊgiảmÊxuốngÊ

đạtÊ122,9Ê triệuÊUSD,ÊchiếmÊ3,9%Ê tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊcùngÊ

loạiÊcủaÊHoaÊKỳ.Ê 

ThịÊtrườngÊEU:ÊNămÊ2022,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊcủaÊViệtÊ

NamÊsangÊthịÊtrườngÊEUÊđạtÊ15,2ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ0,5%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊ

khẩuÊmặtÊ hàngÊdâyÊ vàÊ cápÊđiệnÊbằngÊnhômÊcủaÊEU.ÊNămÊ2023,Ê trịÊ giáÊ xuấtÊ

khẩuÊmặtÊhàngÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊEUÊgiảmÊxuốngÊ

đạtÊ11,83Ê triệuÊUSD,ÊchiếmÊ0,4%Ê tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊcùngÊ

loạiÊcủaÊEU.ÊNămÊ2024,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊ

củaÊViệtÊNamÊsangÊEUÊtiếpÊtụcÊcóÊsựÊsụtÊgiảmÊnhẹÊxuốngÊđạtÊ11,80ÊtriệuÊUSD,Ê

chiếmÊ0,3%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.Ê 
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BiểuÊđồÊ7:ÊTổngÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊcủaÊViệtÊ

NamÊsangÊHoaÊKỳÊvàÊEUÊtừÊnămÊ2022ÊđếnÊnămÊ2024 

Đơn vị: USD 

Nguồn: IHS Markit 

NguồnÊcungÊ
ứngÊvàoÊEU 

TrịÊgiáÊNKÊ
6T/2024 

TrịÊgiáÊNKÊ
6T/2025 

6T/2025ÊsoÊvớiÊ
6T/2024 

TỷÊtrọngÊ2025 

ThổÊNhĩÊKỳ 475.812.113 521.977.493 9,7% 26,9% 

TrungÊQuốc 279.369.043 368.807.894 32,0% 19,0% 

Bô-xni-aÊHéc
-xê-gô-vi-na 

143.946.976 154.267.962 7,2% 7,9% 

ThụyÊSĩ 146.509.713 153.674.568 4,9% 7,9% 

AiÊCập 83.363.618 119.478.802 43,3% 6,2% 

Morocco 47.640.131 109.188.554 129,2% 5,6% 

Tuy-ni-di 77.977.772 98.957.740 26,9% 5,1% 

VươngÊquốcÊ
Anh 

98.765.706 89.183.396 -9,7% 4,6% 

HoaÊKỳ 80.768.553 74.933.103 -7,2% 3,9% 

U-crai-na 57.914.928 58.357.675 0,8% 3,0% 

ẤnÊĐộ 24.005.895 37.606.397 56,7% 1,9% 

ĐàiÊLoanÊ
(TrungÊQuốc) 

17.466.131 19.999.748 14,5% 1,0% 

Mê-hi-cô 24.799.195 19.622.512 -20,9% 1,0% 

Xéc-bi-a 15.527.605 19.389.828 24,9% 1,0% 

Ma-xê-đô-ni-
a 

11.399.288 16.544.443 45,1% 0,9% 

HànÊQuốc 29.228.535 16.540.325 -43,4% 0,9% 

Xinh-ga-po 1.601.540 9.241.933 477,1% 0,5% 

NhậtÊBản 10.176.906 7.519.231 -26,1% 0,4% 

Ma-lai-xi-a 6.120.677 6.635.730 8,4% 0,3% 

NaÊUy 6.305.069 6.468.813 2,6% 0,3% 

Ô-man 1.944.790 6.237.288 220,7% 0,3% 

U-dơ-bê-ki-
xtan 

1.590.097 5.273.759 231,7% 0,3% 

ViệtÊNam 6.698.735 3.896.299 -41,8% 0,2% 
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TrongÊsáuÊthángÊđầuÊnămÊ2025,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊ

củaÊViệtÊNamÊsangÊHoaÊKỳÊcóÊsựÊgiaÊtăngÊ55,7%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2024,ÊđạtÊ

88,1ÊtriệuÊUSD.ÊTrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊcủaÊViệtÊNamÊ

sangÊEUÊgiảmÊxuốngÊ41,8%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2024,ÊđạtÊ3,9ÊtriệuÊUSD. 

BiểuÊđồÊ8:ÊTrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊcủaÊViệtÊNamÊ

sangÊHoaÊKỳÊvàÊEUÊtrongÊ6T/2024ÊvàÊ6T/2025 

Đơn vị: USD 

 

Nguồn: IHS Markit 

3.ÊCácÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđốiÊvớiÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊ

nhôm 

HoaÊKỳÊđãÊtiếnÊhànhÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊchốngÊtrợÊcấpÊđốiÊvớiÊdâyÊ

vàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊcóÊxuấtÊxứÊtừÊTrungÊQuốc. 

NgàyÊ13/10/2023,ÊBộÊThươngÊmạiÊHoaÊKỳÊ(DOC)ÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊphạmÊ

viÊsảnÊphẩmÊvàÊchốngÊlẩnÊtránhÊthuếÊđốiÊvớiÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊnhậpÊ

khẩuÊtừÊViệtÊNam.ÊDOCÊcáoÊbuộcÊrằngÊcácÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊsửÊdụngÊ

nguyênÊliệuÊđầuÊvàoÊtừÊTrungÊQuốcÊ(nhưÊdâyÊnhômÊchưaÊhoànÊthiện),ÊthựcÊhiệnÊ

thayÊđổiÊkhôngÊđángÊkểÊrồiÊxuấtÊkhẩuÊsangÊHoaÊKỳÊnhằmÊlẩnÊtránhÊthuếÊchốngÊ

bánÊpháÊgiáÊvàÊtrợÊcấpÊđãÊápÊdụngÊvớiÊTrungÊQuốcÊtừÊnămÊ2019. 
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TừÊthángÊ3/2025,ÊchínhÊquyềnÊHoaÊKỳÊđãÊnângÊthuếÊnhậpÊkhẩuÊnhômÊtừÊ10%Ê

lênÊ25%ÊvàÊápÊdụngÊthêmÊcácÊquyÊđịnhÊnghiêmÊngặtÊvềÊxuấtÊxứ,ÊyêuÊcầuÊnhômÊ

phảiÊđượcÊ"nấuÊchảyÊvàÊđúc"ÊtạiÊHoaÊKỳÊđểÊđượcÊmiễnÊthuế.Ê 

EUÊchưaÊtiếnÊhànhÊcuộcÊđiềuÊtraÊcụÊthểÊnàoÊđốiÊvớiÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhôm,Ê

EUÊđãÊápÊdụngÊmộtÊsốÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđốiÊvớiÊcácÊsảnÊphẩmÊ

nhômÊkhác,ÊđặcÊbiệtÊtừÊTrungÊQuốcÊnhưÊsảnÊphẩmÊnhômÊđịnhÊhình,ÊsảnÊphẩmÊ

nhômÊcuộnÊphẳng. 

4.ÊKhuyếnÊnghị 

TrongÊsáuÊthángÊđầuÊnămÊ2025,ÊxuấtÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊcủaÊViệtÊ

NamÊsangÊthịÊtrườngÊEUÊvàÊHoaÊKỳÊđứngÊtrướcÊrủiÊroÊngàyÊcàngÊgiaÊtăngÊvềÊápÊ

dụngÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊtrongÊbốiÊcảnhÊhaiÊthịÊtrườngÊnàyÊtiếpÊ

tụcÊưuÊtiênÊbảoÊhộÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước,ÊtăngÊcườngÊgiámÊsátÊnhậpÊkhẩuÊcácÊsảnÊ

phẩmÊkimÊloạiÊvàÊsảnÊphẩmÊhạÊnguồnÊtừÊnhôm,ÊđồngÊthờiÊđẩyÊmạnhÊđiềuÊ traÊ

đốiÊvớiÊcácÊhànhÊviÊbịÊnghiÊngờÊbánÊpháÊgiá,ÊtrợÊcấpÊvàÊlẩnÊtránhÊthuếÊphòngÊvệÊ

thươngÊmại.Ê 

ThựcÊtếÊchoÊthấyÊEUÊvàÊHoaÊKỳÊđềuÊcóÊtiềnÊlệÊđiềuÊtraÊvàÊápÊthuếÊcaoÊđốiÊvớiÊ

nhiềuÊmặtÊhàngÊnhômÊvàÊsảnÊphẩmÊ từÊnhômÊcóÊxuấtÊxứÊ từÊchâuÊÁ,Ê trongÊđóÊ

ViệtÊNamÊthườngÊxuyênÊnằmÊtrongÊnhómÊnướcÊbịÊtheoÊdõiÊdoÊkimÊngạchÊxuấtÊ

khẩuÊtăngÊnhanh,ÊcơÊcấuÊsảnÊphẩmÊtươngÊđồngÊvớiÊhàngÊhóaÊđangÊbịÊápÊthuếÊtạiÊ

cácÊnướcÊkhácÊvàÊcóÊhiệnÊtượngÊdịchÊchuyểnÊthươngÊmại.ÊĐángÊlưuÊý,ÊviệcÊmộtÊ

sốÊdoanhÊnghiệpÊsửÊdụngÊnguyênÊ liệuÊnhômÊnhậpÊkhẩuÊ từÊcácÊquốcÊgiaÊđangÊ

chịuÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊhoặcÊchốngÊtrợÊcấpÊtạiÊEUÊvàÊHoaÊKỳ,ÊtrongÊkhiÊ

côngÊđoạnÊgiaÊcông,ÊchếÊbiếnÊtrongÊnướcÊchưaÊđủÊđểÊtạoÊraÊsựÊchuyểnÊđổiÊcơÊ

bảnÊvềÊmãÊHSÊhoặcÊgiáÊ trịÊ giaÊ tăng,Ê cóÊ thểÊkhiếnÊsảnÊphẩmÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊ

bằngÊnhômÊcủaÊViệtÊNamÊbịÊ nghiÊ ngờÊ lẩnÊ tránhÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊ thươngÊ

mại,ÊtừÊđóÊđốiÊmặtÊvớiÊnguyÊcơÊbịÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊchốngÊlẩnÊtránhÊhoặcÊbịÊ

ápÊdụngÊmứcÊthuếÊtươngÊđươngÊvớiÊmứcÊthuếÊđangÊápÊchoÊnướcÊbịÊđiềuÊtraÊgốc.Ê 

NgoàiÊ ra,ÊxuÊhướngÊgiaÊ tăngÊ chiÊphíÊ năngÊ lượngÊvàÊnguyênÊ liệuÊ trongÊnước,Ê

cùngÊvớiÊápÊlựcÊcạnhÊtranhÊvềÊgiáÊtạiÊhaiÊthịÊtrườngÊlớn,ÊcũngÊlàmÊgiaÊtăngÊkhảÊ

năngÊdoanhÊnghiệpÊbịÊcáoÊbuộcÊbánÊpháÊgiáÊnếuÊkhôngÊkiểmÊsoátÊtốtÊchiếnÊlượcÊ

giáÊvàÊcấuÊtrúcÊchiÊphí.ÊTrướcÊbốiÊcảnhÊtrên,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩuÊdâyÊvàÊ

cápÊ điệnÊ bằngÊ nhômÊ cầnÊ chủÊ độngÊ theoÊ dõiÊ chặtÊ chẽÊ diễnÊ biếnÊ chínhÊ sáchÊ
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thươngÊmạiÊvàÊcácÊvụÊviệcÊphòngÊvệÊ thươngÊmạiÊ liênÊquanÊđếnÊnhômÊvàÊsảnÊ

phẩmÊ từÊnhômÊ tạiÊEUÊvàÊHoaÊKỳ;Ê thườngÊxuyênÊ ràÊ soátÊ toànÊbộÊchuỗiÊ cungÊ

ứngÊnguyênÊ liệuÊđầuÊvào,ÊđảmÊbảoÊnguồnÊgốcÊxuấtÊxứÊhợpÊphápÊvàÊđápÊứngÊ

đầyÊđủÊtiêuÊchíÊxuấtÊxứÊcũngÊnhưÊtiêuÊchíÊgiaÊcông,ÊchếÊbiếnÊđángÊkểÊtạiÊViệtÊ

Nam;ÊxâyÊdựngÊvàÊduyÊtrìÊhệÊthốngÊsổÊsáchÊkếÊtoán,ÊchứngÊtừÊxuấtÊnhậpÊkhẩu,Ê

hồÊsơÊkỹÊthuậtÊsảnÊxuấtÊmộtÊcáchÊminhÊbạch,ÊđồngÊbộÊvàÊcóÊthểÊtruyÊxuấtÊnhằmÊ

sẵnÊ sàngÊcungÊcấpÊchoÊcơÊquanÊđiềuÊ traÊkhiÊbịÊyêuÊcầu.ÊBênÊcạnhÊđó,ÊdoanhÊ

nghiệpÊcầnÊđaÊdạngÊhóaÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩuÊđểÊgiảmÊmứcÊđộÊphụÊthuộcÊvàoÊ

EUÊvàÊHoaÊKỳ,ÊchủÊđộngÊđiềuÊchỉnhÊcơÊcấuÊsảnÊphẩmÊtheoÊhướngÊgiaÊtăngÊhàmÊ

lượngÊchếÊbiếnÊsâuÊvàÊgiáÊtrịÊgiaÊtăngÊtrongÊnước,ÊhạnÊchếÊcạnhÊtranhÊthuầnÊtúyÊ

bằngÊgiáÊthấp;ÊđồngÊthờiÊnghiênÊcứuÊkỹÊquyÊđịnhÊvềÊphòngÊvệÊthươngÊmại,ÊquyÊ

tắcÊxuấtÊxứÊvàÊtiêuÊchuẩnÊkỹÊthuậtÊcủaÊtừngÊthịÊtrườngÊđểÊxâyÊdựngÊchiếnÊlượcÊ

xuấtÊkhẩuÊphùÊhợpÊngayÊtừÊkhâuÊkýÊkếtÊhợpÊđồng.Ê 

DoanhÊnghiệpÊcũngÊcầnÊ tăngÊcườngÊphốiÊhợpÊvớiÊhiệpÊhộiÊngànhÊhàngÊvàÊcơÊ

quanÊquảnÊlýÊnhàÊnướcÊcóÊthẩmÊquyềnÊđểÊkịpÊthờiÊtiếpÊcậnÊthôngÊtinÊcảnhÊbáoÊ

sớm,ÊthamÊgiaÊđầyÊđủÊvàÊđúngÊhạnÊvàoÊquáÊtrìnhÊtrảÊlờiÊbảngÊcâuÊhỏiÊđiềuÊtraÊ

nếuÊbịÊkhởiÊxướngÊvụÊviệc,ÊcũngÊnhưÊsửÊdụngÊtưÊvấnÊphápÊlýÊchuyênÊsâuÊkhiÊ

cầnÊthiếtÊnhằmÊbảoÊvệÊquyềnÊvàÊlợiÊíchÊhợpÊphápÊcủaÊmình.ÊViệcÊchủÊđộngÊtuânÊ

thủÊcácÊquyÊđịnhÊthươngÊmạiÊquốcÊtế,ÊkiểmÊsoátÊtốtÊrủiÊroÊxuấtÊxứÊvàÊgiáÊthành,Ê

đồngÊthờiÊnângÊcaoÊnăngÊlựcÊquảnÊtrịÊvàÊminhÊbạchÊhóaÊhoạtÊđộngÊsảnÊxuấtÊ–Ê

xuấtÊkhẩuÊsẽÊlàÊyếuÊtốÊthenÊchốtÊgiúpÊdoanhÊnghiệpÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊ

củaÊViệtÊNamÊgiảmÊthiểuÊnguyÊcơÊbịÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊ

vàÊduyÊtrìÊổnÊđịnhÊthịÊphầnÊtạiÊthịÊtrườngÊEUÊvàÊHoaÊKỳÊtrongÊthờiÊgianÊtới. 

IV.ÊNhômÊthanhÊđịnhÊhình 

1.ÊMôÊtảÊhàngÊhóaÊ 

NhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊlàÊmộtÊloạiÊvậtÊliệuÊđượcÊsảnÊxuấtÊthôngÊquaÊquáÊtrìnhÊ

épÊđùnÊhợpÊkimÊnhômÊquaÊmộtÊkhuônÊđúcÊđượcÊthiếtÊkếÊđặcÊbiệt,ÊnhằmÊtạoÊraÊ

cácÊ thanhÊnhômÊcóÊhìnhÊdạngÊvàÊkíchÊthướcÊmặtÊcắtÊngangÊcốÊđịnh,ÊđápÊứngÊ

cácÊyêuÊcầuÊkỹÊthuậtÊvàÊthẩmÊmỹÊriêngÊbiệt.ÊNhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊđượcÊứngÊ

dụngÊrộngÊrãiÊtrongÊcảÊlĩnhÊvựcÊdânÊdụngÊvàÊcôngÊnghiệp. 

QuyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊgồmÊcácÊbướcÊchính:ÊchuẩnÊbịÊphôiÊ

nhômÊ(billet)ÊvàÊkhuôn,ÊgiaÊnhiệtÊhaiÊnguyênÊliệuÊnày,ÊđùnÊépÊđểÊtạoÊhình,ÊkéoÊ
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căngÊvàÊcắtÊtheoÊkíchÊthước,ÊhóaÊgiàÊđểÊtăngÊđộÊcứng,ÊvàÊcuốiÊcùngÊlàÊkiểmÊtra,Ê

đóngÊgóiÊsảnÊphẩm.ÊSauÊđó,ÊnhômÊcóÊthểÊđượcÊxửÊlýÊbềÊmặtÊđểÊtăngÊđộÊbềnÊvàÊ

tínhÊthẩmÊmỹ. 

-ÊChuẩnÊbịÊphôiÊvàÊkhuôn: 

+ÊChuẩnÊbịÊphôiÊ(billet):ÊPhôiÊnhômÊđượcÊkiểmÊtraÊthànhÊphầnÊvàÊđưaÊvàoÊlòÊ

giaÊnhiệt. 

+ÊChuẩnÊbịÊkhuôn:ÊKhuônÊđượcÊchuẩnÊbịÊsẵnÊtheoÊthiếtÊkếÊcủaÊsảnÊphẩmÊcầnÊ

tạoÊra. 

-ÊGiaÊnhiệt: 

+ÊKhuônÊđượcÊgiaÊnhiệtÊlênÊnhiệtÊđộÊcaoÊhơnÊ(khoảngÊ480-530ÊđộÊC)ÊđểÊđảmÊ

bảoÊhiệuÊquảÊđùnÊép. 

+ÊPhôiÊnhômÊđượcÊgiaÊnhiệtÊđếnÊnhiệtÊđộÊphùÊhợpÊ(khoảngÊ450-500ÊđộÊC)ÊđểÊ

đạtÊtrạngÊtháiÊdẻo,ÊsẵnÊsàngÊchoÊquáÊtrìnhÊđùnÊép. 

-ÊĐùnÊépÊtạoÊhình: 

+ÊPhôiÊnhômÊđãÊđượcÊgiaÊnhiệtÊsẽÊđượcÊđưaÊvàoÊmáyÊđùnÊép. 

+ÊDướiÊápÊlựcÊcao,ÊphôiÊnhômÊđượcÊépÊchảyÊquaÊkhuônÊđểÊtạoÊthànhÊcácÊthanhÊ

nhômÊcóÊhìnhÊdạngÊmongÊmuốn. 

-ÊKéoÊcăngÊvàÊcắt: 

+ÊSauÊkhiÊđùnÊép,ÊthanhÊnhômÊvẫnÊcònÊmềmÊvàÊcầnÊđượcÊkéoÊcăngÊđểÊđạtÊđượcÊ

độÊthẳngÊvàÊkíchÊthướcÊyêuÊcầu,ÊvớiÊđộÊcoÊgiãnÊkhoảngÊ0.2-2%. 

+ÊTiếpÊtheo,ÊcácÊthanhÊnhômÊđượcÊcắtÊthànhÊcácÊchiềuÊdàiÊtiêuÊchuẩnÊtheoÊđơnÊ

hàng. 

-ÊHóaÊgià: 

+ÊThanhÊnhômÊsauÊkhiÊcắtÊđượcÊđưaÊvàoÊlòÊhóaÊgiàÊởÊnhiệtÊđộÊkhoảngÊ180-220Ê

độÊCÊtrongÊkhoảngÊ3-5ÊgiờÊđểÊtăngÊđộÊcứngÊchoÊsảnÊphẩm. 

+ÊSauÊđó,ÊthanhÊnhômÊđượcÊlàmÊnguộiÊbằngÊquạtÊgióÊcôngÊnghiệp. 
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-ÊKiểmÊtraÊchấtÊlượng: 

+ÊCácÊsảnÊphẩmÊsauÊkhiÊhóaÊgiàÊđượcÊkiểmÊtraÊvềÊcácÊchỉÊtiêuÊvậtÊlýÊnhưÊkíchÊ

thước,ÊtrọngÊlượng,ÊđộÊnhẵnÊbềÊmặt,ÊđộÊcứng,ÊđộÊphẳng,… 

+ÊChỉÊnhữngÊsảnÊphẩmÊđạtÊ tiêuÊchuẩnÊmớiÊđượcÊchuyểnÊsangÊcôngÊđoạnÊ tiếpÊ

theo. 

-ÊXửÊlýÊbềÊmặtÊvàÊđóngÊgói: 

+ÊNhữngÊthanhÊnhômÊđạtÊyêuÊcầuÊsẽÊđượcÊchuyểnÊsangÊcôngÊđoạnÊxửÊlýÊbềÊmặtÊ

(nhưÊ anodizing,Ê sơnÊ tĩnhÊ điện)Ê đểÊ tăngÊ tínhÊ thẩmÊmỹÊ vàÊ độÊ bền,Ê hoặcÊ đượcÊ

đóngÊgóiÊngay. 

+ÊCuốiÊcùng,ÊsảnÊphẩmÊđượcÊbaoÊgóiÊvàÊnhậpÊkhoÊđểÊlưuÊtrữÊhoặcÊvậnÊchuyểnÊ

đếnÊtayÊkháchÊhàng. 

CácÊmãÊHSÊápÊdụngÊđốiÊvớiÊhàngÊhóaÊbịÊđiềuÊtra:Ê7604.10,Ê7604.21,Ê7604.29,Ê

7608.10,Ê7608.20,Ê7610.10,Ê7610.90. 

2.ÊTìnhÊhìnhÊxuấtÊkhẩu 

2.1.ÊThịÊtrườngÊHoaÊKỳ 

NămÊ2022,ÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊvàoÊHoaÊKỳÊđạtÊmứcÊcaoÊ

nhấtÊlênÊđếnÊ4,9ÊtỷÊUSD.Ê 

BiểuÊđồÊ1:ÊTổngÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊsangÊHoaÊKỳÊtừÊ
nămÊ2022ÊđếnÊnămÊ2024 

                                                                                               Đơn vị: USD 

Nguồn: IHS Markit 
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NămÊ2023,Ê trịÊ giáÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊ hàngÊnàyÊvàoÊHoaÊKỳÊgiảmÊ8,16%ÊsoÊvớiÊ

nămÊ2022ÊxuốngÊcònÊ4,5ÊtỷÊUSD.ÊTrongÊnămÊ2024,ÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊ

nàyÊvàoÊHoaÊKỳÊtiếpÊtụcÊgiảmÊxuốngÊmứcÊ4,4ÊtỷÊUSD. 

BảngÊ1:ÊCácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊHoaÊKỳÊnămÊ2023ÊvàÊnămÊ2024 

                                                                                                 Đơn vị: USD 

 

Nguồn: IHS Markit 

NămÊ2023,ÊCa-na-đaÊdẫnÊđầuÊdanhÊsáchÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊnhômÊ

thanhÊ địnhÊ hìnhÊ lớnÊ nhấtÊ sangÊHoaÊKỳ.ÊKimÊ ngạchÊ củaÊCa-na-đaÊ đạtÊ 1,3Ê tỷÊ

USD,ÊchiếmÊ27,89%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊ

Kỳ.ÊCô-lôm-bi-aÊđứngÊthứÊhaiÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ595,5ÊtriệuÊUSD,Ê

chiếmÊ13,18%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊMê

-hi-côÊđứngÊthứÊbaÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ570,6ÊtriệuÊUSD.ÊTrungÊQuốcÊ

đứngÊthứÊtưÊtrongÊsốÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊ

lớnÊnhấtÊsangÊHoaÊKỳ,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊTrungÊQuốcÊđạtÊ307,6ÊtriệuÊ

USD,Ê chiếmÊ6,81%Ê tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊ sảnÊphẩmÊcùngÊ loạiÊ củaÊHoaÊ

Kỳ.ÊViệtÊNamÊđứngÊthứÊnămÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ213ÊtriệuÊUSD.Ê 

Nguồn 

cungÊứng 

vàoÊHoaÊKỳ 

TrịÊgiáÊNKÊ
nămÊ2023 

TrịÊgiáÊNKÊ
nămÊ2024 

NămÊ2024Ê
soÊvới 

nămÊ2023 

TỷÊ
trọngÊ
nămÊ
2023 

TỷÊ
trọngÊ
nămÊ
2024 

Ca-na-đa 1.260.502.766 1.248.674.448 -0,94% 27,89% 28,17% 

Cô-lôm-bi-a 595.478.044 616.689.041 3,56% 13,18% 13,91% 

Mê-hi-cô 570.619.081 533.276.852 -6,54% 12,63% 12,03% 

TrungÊQuốc 307.547.792 331.895.945 7,92% 6,81% 7,49% 

ViệtÊNam 212.997.054 218.900.633 2,77% 4,71% 4,94% 
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BiểuÊđồÊ2:ÊTỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊHoaÊKỳÊ

nămÊ2023 

 

Nguồn: IHS Markit 

TrongÊnămÊ2024,ÊCa-na-đaÊtiếpÊtụcÊlàÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊnhômÊthanhÊ

địnhÊ hìnhÊ lớnÊ nhấtÊ sangÊ HoaÊ Kỳ,Ê đạtÊ 1,2Ê tỷÊ USD,Ê chiếmÊ 28,17%Ê tổngÊ kimÊ

ngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊCô-lôm-bi-aÊvẫnÊđứngÊthứÊ

haiÊ vớiÊ kimÊ ngạchÊ xuấtÊ khẩuÊ đạtÊ 616,7Ê triệuÊUSD,Ê chiếmÊ 13,91%Ê tổngÊ kimÊ

ngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊNămÊ2024,ÊMê-hi-côÊxếpÊvịÊ

tríÊ thứÊbaÊcácÊnguồnÊcungÊlớnÊmặtÊhàngÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊsangÊHoaÊKỳ,Ê

đạtÊ533,3Ê triệuÊUSD.ÊBênÊcạnhÊđó,Ê trongÊnămÊ2024,ÊmộtÊsốÊquốcÊgiaÊcóÊkimÊ

ngạchÊxuấtÊ khẩuÊ tăngÊ vàÊnằmÊ trongÊ danhÊ sáchÊ cácÊ nguồnÊ cungÊứngÊ lớnÊmặtÊ

hàngÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊsangÊHoaÊKỳÊphảiÊkểÊđếnÊTrungÊQuốcÊ(331,9ÊtriệuÊ

USD)ÊvàÊViệtÊNamÊ(219ÊtriệuÊUSD).Ê 

BiểuÊđồÊ3:ÊTỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊHoaÊKỳÊ

nămÊ2024 

 

Nguồn: IHS Markit 
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TrongÊthángÊ6ÊnămÊ2025,ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊcủaÊ

HoaÊKỳÊgiảmÊ20,7%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrướcÊđóÊvàÊđạtÊxấpÊxỉÊ297ÊtriệuÊUSD.Ê

Ca-na-đaÊvẫnÊlàÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊlớnÊnhấtÊ

sangÊHoaÊKỳ,ÊđạtÊ75,1ÊtriệuÊUSD,ÊtuyÊnhiênÊgiảmÊ34,8%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ

trướcÊđó.ÊCô-lôm-bi-aÊ tiếpÊ tụcÊgiữÊvịÊ tríÊ thứÊhai,Ê tăngÊ10,9%ÊsoÊvớiÊ cùngÊkỳÊ

nămÊtrướcÊđó,ÊđạtÊgầnÊ52,4ÊtriệuÊUSD.ÊMê-hi-côÊđứngÊvịÊtríÊthứÊbaÊcácÊnguồnÊ

cungÊứngÊchínhÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊsangÊHoaÊKỳÊtrongÊ

thángÊ6ÊnămÊ2025,ÊđạtÊ31,9ÊtriệuÊUSD.ÊNếuÊnhưÊtrongÊthángÊ6ÊnămÊ2024,Ê trịÊ

giáÊxuấtÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊsangÊHoaÊKỳÊđạtÊ14,3ÊtriệuÊUSDÊthìÊtrongÊ

thángÊ6ÊnămÊ2025,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊ

HoaÊKỳÊtăngÊlênÊmứcÊ18,4ÊtriệuÊUSD.ÊViệtÊNamÊđứngÊvịÊ tríÊ thứÊtưÊtrongÊcácÊ

nguồnÊcungÊứngÊchínhÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊsangÊHoaÊKỳÊ

trongÊthángÊ6ÊnămÊ2025.ÊTrungÊQuốcÊđứngÊvịÊtríÊthứÊnămÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊ

chínhÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊsangÊHoaÊKỳÊ trongÊthángÊ6Ê

nămÊ2025,ÊđạtÊ14,4ÊtriệuÊUSD. 

BảngÊ2:ÊCácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊHoaÊKỳÊthángÊ6/2024ÊvàÊthángÊ

6/2025 

                                                                       Đơn vị: USD 

Nguồn: IHS Markit 

2.2.ÊThịÊtrườngÊEU 

NămÊ2022,ÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊvàoÊEUÊđạtÊmứcÊcaoÊnhấtÊ

lênÊđếnÊ5ÊtỷÊUSD.Ê 

NguồnÊcungÊứngÊ
vàoÊHoaÊKỳ 

TrịÊgiáÊNK 
thángÊ6/2024 

TrịÊgiáÊNK 
thángÊ6/2025 

T6/2025ÊsoÊ
vớiÊT6/2024 

Ca-na-đa 114.570.657 75.077.485 -34,47% 

Cô-lôm-bi-a 47.245.256 52.373.700 10,85% 

Mê-hi-cô 40.277.196 31.920.748 -20,75% 

ViệtÊNam 14.263.631 18.447.200 29,33% 

TrungÊQuốc 31.370.009 14.443.162 -53,96% 



 TRAV www.trav.gov.vn 59 Trang 

BiểuÊđồÊ4:ÊTổngÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊsangÊEUÊtừÊnămÊ
2022ÊđếnÊnămÊ2024 

                                                                                               Đơn vị: USD 

 

Nguồn: IHS Markit 

NămÊ2023,Ê trịÊ giáÊ nhậpÊ khẩuÊmặtÊ hàngÊ nàyÊ vàoÊEUÊ giảmÊ 7,3%Ê soÊ vớiÊ nămÊ
2022ÊxuốngÊcònÊ4,2ÊtỷÊUSD.ÊTrongÊnămÊ2024,ÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnàyÊ
vàoÊEUÊ tiếpÊ tụcÊgiảmÊxuốngÊmứcÊ3,9Ê tỷÊUSD,ÊmứcÊgiảmÊ8.23%ÊsoÊvớiÊnămÊ
trước. 

BảngÊ3:ÊCácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊEUÊnămÊ2023ÊvàÊnămÊ2024 

                                                                                                 Đơn vị: USD 

Nguồn: IHS Markit 

NămÊ2023,ÊThổÊNhĩÊKỳÊdẫnÊđầuÊdanhÊsáchÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊ

nhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊlớnÊnhấtÊsangÊEU.ÊKimÊngạchÊcủaÊThổÊNhĩÊKỳÊđạtÊ1,4ÊtỷÊ

USD,ÊchiếmÊ34,55%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.Ê

TrungÊQuốcÊđứngÊthứÊhaiÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ917,1ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ

Nguồn 
cungÊứng 
vàoÊEU 

TrịÊgiáÊNKÊ
nămÊ2023 

TrịÊgiáÊNKÊ
nămÊ2024 

NămÊ2024Ê
soÊvới 

nămÊ2023 

TỷÊ
trọngÊ
nămÊ

TỷÊ
trọngÊ
nămÊ

ThổÊNhĩÊKỳ 
1.449.957.21

7 
1.241.671.79

6 
-14,36% 34,55% 

32,24
% 

TrungÊQuốc 917.134.701 944.846.621 3,02% 21,85% 
24,53
% 

ThụyÊSĩ 333.792.426 274.606.828 -17,73% 7,95% 7,13% 

Bô-xni-aÊHéc-
xê-gô-vi-na 

246.875.172 245.032.419 -0,75% 5,88% 6,36% 

VươngÊQuốcÊ
Anh 

176.749.635 180.875.019 2,33% 4,21% 4,70% 
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21,85%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.ÊThụyÊSĩÊđứngÊ

thứÊbaÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ333,8ÊtriệuÊUSD.ÊBô-xni-aÊHéc-xê-gô-vi-

naÊđứngÊthứÊtưÊtrongÊsốÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊ

lớnÊ nhấtÊ sangÊ EU,Ê kimÊ ngạchÊ xuấtÊ khẩuÊ củaÊ Bô-xni-aÊ Héc-xê-gô-vi-naÊ đạtÊ

246,9ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ5,88%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊ

củaÊEU.ÊVươngÊQuốcÊAnhÊđứngÊthứÊnămÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ176,7Ê

triệuÊUSD.ÊTổngÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊcủaÊcácÊnguồnÊcungÊ

ứngÊ khácÊ đạtÊ 1Ê tỉÊ USD,Ê chiếmÊ 25,55%Ê tổngÊ kimÊ ngạchÊ nhậpÊ khẩuÊ củaÊ EU,Ê

trongÊđóÊphảiÊkểÊđếnÊHoaÊKỳÊ(145,2ÊtriệuÊUSD),ÊNaÊUyÊ(111,1ÊtriệuÊUSD),ÊXéc

-bi-aÊ (102,5Ê triệuÊ USD),Ê ẤnÊ ĐộÊ (73,5Ê triệuÊ USD)Ê vàÊ HànÊ QuốcÊ (68,5Ê triệuÊ

USD).ÊViệtÊNamÊđứngÊthứÊmườiÊchínÊ trongÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊvàoÊEUÊvớiÊ

kimÊngạchÊrấtÊnhỏÊchỉÊchiếmÊ0.56%ÊtổngÊkimÊngạch,ÊđạtÊ23,6ÊtriệuÊUSD. 

BiểuÊđồÊ5:ÊTỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊEUÊnămÊ

2023 

 

Nguồn: IHS Markit 

TrongÊnămÊ2024,ÊThổÊNhĩÊKỳÊtiếpÊtụcÊlàÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊnhômÊ

thanhÊđịnhÊhìnhÊ lớnÊnhấtÊ sangÊEU,Ê đạtÊ1,2Ê tỷÊUSD,Ê chiếmÊ32,24%Ê tổngÊkimÊ

ngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊ loạiÊcủaÊEU.ÊTrungÊQuốcÊvẫnÊđứngÊ thứÊhaiÊ

vớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ944,8ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ24,53%ÊtổngÊkimÊngạchÊ

nhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.ÊNămÊ2024,ÊThụyÊSĩÊvẫnÊtiếpÊtụcÊxếpÊvịÊ

tríÊ thứÊbaÊcácÊnguồnÊcungÊ lớnÊmặtÊhàngÊnhômÊ thanhÊđịnhÊhìnhÊsangÊEU,ÊđạtÊ
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274,6ÊtriệuÊUSD.ÊBô-xni-aÊHéc-xê-gô-vi-naÊđứngÊthứÊtưÊtrongÊsốÊcácÊquốcÊgiaÊ

cóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊlớnÊnhấtÊsangÊEU,ÊkimÊngạchÊxuấtÊ

khẩuÊcủaÊBô-xni-aÊHéc-xê-gô-vi-naÊđạtÊ245ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ6,36%ÊtổngÊkimÊ

ngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.ÊVươngÊQuốcÊAnhÊvẫnÊduyÊtrìÊởÊ

vịÊtríÊthứÊnămÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ180,9ÊtriệuÊUSD,ÊtăngÊ2,33%ÊsoÊvớiÊ

nămÊtrước.ÊTổngÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊcủaÊcácÊnguồnÊcungÊ

ứngÊkhácÊđạtÊ964,3ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ25,04%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊcủaÊ

EU,ÊtrongÊđóÊphảiÊkểÊđếnÊHoaÊKỳÊ(126,9ÊtriệuÊUSD).ÊViệtÊNamÊđứngÊthứÊmườiÊ

baÊtrongÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊvàoÊEUÊvớiÊkimÊngạchÊrấtÊnhỏÊchỉÊchiếmÊ0.85%Ê

tổngÊkimÊngạch,ÊđạtÊ32,8ÊtriệuÊUSD. 

BiểuÊđồÊ6:ÊTỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊEUÊnămÊ

2024 

 

Nguồn: IHS Markit 

TrongÊthángÊ6ÊnămÊ2025,ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊcủaÊ

EUÊtăngÊ9,9%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrướcÊđóÊvàÊđạtÊ365,4ÊtriệuÊUSD.ÊThổÊNhĩÊ

KỳÊlàÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊlớnÊnhấtÊsangÊEU,ÊđạtÊ

122,3ÊtriệuÊUSD.ÊTrungÊQuốcÊđứngÊvịÊtríÊthứÊhaiÊtăngÊ6,6%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ

trướcÊđó,ÊđạtÊxấpÊxỉÊ85ÊtriệuÊUSD.ÊThụyÊSĩÊđứngÊvịÊtríÊthứÊbaÊcácÊnguồnÊcungÊ

ứngÊchínhÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊsangÊEUÊtrongÊ thángÊ4Ê

nămÊ2025,ÊvớiÊkimÊngạchÊđạtÊ26,3ÊtriệuÊUSD,ÊtăngÊ2,5%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ

trướcÊđó. 
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BảngÊ4:ÊCácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊEUÊthángÊ6/2024ÊvàÊthángÊ6/2025 

                                                                       Đơn vị: USD 

 

Nguồn: IHS Markit 

TìnhÊhìnhÊxuấtÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊsangÊHoaÊKỳÊvàÊEUÊtừÊViệtÊ

Nam 

NhìnÊchung,ÊHoaÊKỳÊlàÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩuÊchínhÊcủaÊmặtÊhàngÊnhômÊthanhÊ

địnhÊhình.ÊNămÊ2022,Ê trịÊ giáÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnhômÊ thanhÊđịnhÊhìnhÊcủaÊ

ViệtÊNamÊđạtÊ355,9ÊtriệuÊUSDÊvàÊchiếmÊ7,3%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊ

hàngÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊNămÊ2023,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊ

nàyÊcủaÊViệtÊNamÊcóÊsựÊsụtÊgiảmÊxuốngÊcònÊ213ÊtriệuÊUSDÊchiếmÊ4,71%ÊtổngÊ

kimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊcùngÊ loạiÊ củaÊHoaÊKỳ.ÊSangÊđếnÊnămÊ2024,Ê

tổngÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊcủaÊViệtÊNamÊcóÊsựÊ

giaÊtăngÊtrởÊlạiÊsoÊvớiÊnămÊtrướcÊđóÊvàÊđạtÊ218,9ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ4,94%ÊtổngÊ

kimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnàyÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊTrongÊgiaiÊđoạnÊtừÊnămÊ2022Ê

đếnÊnămÊ2024,ÊViệtÊNamÊlàÊmộtÊ trongÊnămÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊxuấtÊkhẩuÊ

mặtÊhàngÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊsangÊHoaÊKỳ. 

NguồnÊcungÊứngÊvàoÊEU 
TrịÊgiáÊNK 

thángÊ6/2024 

TrịÊgiáÊNK 

thángÊ6/2025 

T6/2025ÊsoÊ
vớiÊT6/2024 

ThổÊNhĩÊKỳ 107.449.874 122.255.501 13,78% 

TrungÊQuốc 79.701.146 84.958.201 6,60% 

ThụyÊSĩ 25.608.103 26.252.347 2,52% 
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BiểuÊđồÊ7:ÊTổngÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊcủaÊViệtÊNamÊ

sangÊHoaÊKỳÊvàÊEUÊtừÊnămÊ2022ÊđếnÊnămÊ2024 

Đơn vị: USD 

 

Nguồn: IHS Markit 

NămÊ2022,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊcủaÊViệtÊNamÊđạtÊ

20,6Ê triệuÊUSDÊvàÊ chiếmÊ0,41%Ê tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊ hàngÊnhômÊ

thanhÊđịnhÊhìnhÊcủaÊEU.ÊNămÊ2023,Ê trịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnàyÊcủaÊViệtÊ

NamÊtăngÊnhẹÊlênÊmứcÊ23,6ÊtriệuÊUSDÊchiếmÊ0,56%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊ

mặtÊhàngÊcùngÊ loạiÊcủaÊEU.ÊSangÊđếnÊnămÊ2024,Ê tổngÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊ

mặtÊhàngÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊcủaÊViệtÊNamÊtăngÊsoÊvớiÊnămÊtrướcÊđóÊvàÊđạtÊ

32,8ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ0,85%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnàyÊcủaÊEUÊ

vàÊ đứngÊ thứÊmườiÊ baÊ trongÊ cácÊ nguồnÊ cungÊ ứngÊ chínhÊ xuấtÊ khẩuÊmặtÊ hàngÊ

nhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊsangÊEU.Ê 

TrongÊthángÊ6ÊnămÊ2025,ÊxuấtÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊ

HoaÊKỳÊởÊmứcÊ18,4ÊtriệuÊUSD,ÊtăngÊ1,3ÊlầnÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrướcÊnhưngÊ

giảmÊ27,9%ÊsoÊvớiÊthángÊtrướcÊđó.Ê 



64 Trang 

BiểuÊđồÊ8:ÊTrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊ

HoaÊKỳÊvàÊEUÊthángÊ6/2024ÊvàÊthángÊ6/2025 

Đơn vị: USD 

 

Nguồn: IHS Markit 

XuấtÊkhẩuÊnhômÊ thanhÊđịnhÊhìnhÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊEUÊ trongÊ thángÊ6ÊnămÊ

2025Ê tăngÊgầnÊ2,7Ê lầnÊ lênÊ đếnÊ2,9Ê triệuÊUSDÊ soÊvớiÊ cùngÊkìÊ nămÊ trước,Ê tuyÊ

nhiênÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊsangÊEUÊvẫnÊcònÊrấtÊhạnÊchếÊsoÊvớiÊHoaÊKỳ. 

3.ÊCácÊ vụÊ việcÊ điềuÊ traÊ phòngÊ vệÊ thươngÊmạiÊ đốiÊ vớiÊ nhômÊ thanhÊ địnhÊ

hình 

TrungÊQuốcÊlàÊquốcÊgiaÊthườngÊxuyênÊbịÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđốiÊvớiÊ

mặtÊ hàngÊ nhômÊ thanhÊ địnhÊ hình.Ê MộtÊ sốÊ quốcÊ giaÊ từngÊ điềuÊ traÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊmạiÊđốiÊvớiÊmặtÊhàngÊnhômÊ thanhÊđịnhÊhìnhÊcủaÊTrungÊQuốcÊ làÊEU,Ê

HoaÊKỳÊvàÊViệtÊNam…ÊNgàyÊ28ÊthángÊ9ÊnămÊ2019,ÊBộÊCôngÊThươngÊđãÊbanÊ

hànhÊQuyếtÊđịnhÊsốÊ2942/QĐ-BCTÊvềÊviệcÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊ

giáÊchínhÊthứcÊđốiÊvớiÊmộtÊsốÊsảnÊphẩmÊnhômÊcóÊxuấtÊxứÊtừÊnướcÊCộngÊHòaÊ

NhânÊdânÊTrungÊHoa,ÊđiềuÊnàyÊđãÊngănÊchặnÊ lượngÊnhômÊgiáÊ rẻÊ trànÊvàoÊ thịÊ

trườngÊViệtÊNam. 
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BảngÊ5:ÊTiếnÊtrìnhÊđiềuÊtraÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊmộtÊsốÊ

sảnÊphẩmÊnhômÊcóÊxuấtÊxứÊtừÊnướcÊCộngÊHòaÊNhânÊdânÊTrungÊHoa 

ThờiÊgian TiếnÊtrìnhÊđiềuÊtra 

10/01/2019 KhởiÊxướngÊđiềuÊtra 

29/05/2019 ÁpÊdụngÊbiệnÊphápÊCBPGÊtạmÊthời 

26/09/2019 ChấmÊdứtÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊCBPGÊtạmÊthời 

28/09/2019 

BanÊhànhÊQuyếtÊđịnhÊsốÊ2942/QĐ-BCTÊvềÊviệcÊápÊ
dụngÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊchínhÊthứcÊvớiÊmộtÊ
sốÊsảnÊphẩmÊnhômÊcóÊxuấtÊxứÊtừÊnướcÊCộngÊhòaÊNhânÊ
dânÊTrungÊHoa 

20/04/2021 

BanÊhànhÊQuyếtÊđịnhÊsốÊ1282/QĐ-BCTÊvềÊkếtÊquảÊràÊ
soátÊlầnÊthứÊnhấtÊviệcÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊ
giáÊmộtÊsốÊsảnÊphẩmÊnhômÊcóÊxuấtÊxứÊtừÊnướcÊCộngÊ
hòaÊNhânÊdânÊTrungÊHoa 

10/06/2022 

BanÊhànhÊQuyếtÊđịnhÊsốÊ1149/QĐ-BCTÊvềÊviệcÊràÊsoátÊ
lầnÊthứÊhaiÊviệcÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊ
mộtÊsốÊsảnÊphẩmÊnhômÊcóÊxuấtÊxứÊtừÊCộngÊhòaÊNhânÊ
dânÊTrungÊHoa 

16/01/2023 

BanÊhànhÊQuyếtÊđịnhÊsốÊ74/QĐ-BCTÊvềÊkếtÊquảÊràÊsoátÊ
lầnÊthứÊhaiÊviệcÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊ
mộtÊsốÊsảnÊphẩmÊnhômÊcóÊxuấtÊxứÊnướcÊCộngÊhòaÊnhânÊ
dânÊTrungÊHoa 

03/10/2023 

BanÊhànhÊQuyếtÊđịnhÊsốÊ2537/QĐ-BCTÊvềÊviệcÊđiềuÊtraÊ
ràÊsoátÊcuốiÊkỳÊviệcÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊ
giáÊchínhÊthứcÊvớiÊmộtÊsốÊsảnÊphẩmÊnhômÊcóÊxuấtÊxứÊtừÊ
nướcÊCộngÊhòaÊNhânÊdânÊTrungÊHoa 
BanÊhànhÊBảnÊcâuÊhỏiÊđiềuÊtraÊdànhÊchoÊnhàÊsảnÊxuấtÊ
trongÊnướcÊvàÊnhàÊnhậpÊkhẩu 
BanÊhànhÊBảnÊcâuÊhỏiÊđiềuÊtraÊdànhÊchoÊnhàÊsảnÊxuấtÊ
nướcÊngoàiÊvàÊnhàÊxuấtÊkhẩu 

23/9/2024 
BanÊhànhÊQuyếtÊđịnhÊsốÊ2531/QĐ-BCTÊtiếpÊtụcÊápÊthuếÊ
CBPGÊ sauÊ ràÊ soátÊ cuốiÊ kỳÊ (ER01.AD05):Ê giaÊ hạnÊ 05Ê
năm,ÊmứcÊthuế:Ê2.85Ê-Ê35.58% 
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4.ÊKhuyếnÊnghị 

ThứÊnhất,ÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊtíchÊcựcÊnghiênÊcứu,ÊtìmÊhiểuÊcácÊquyÊđịnhÊphápÊ

luậtÊcũngÊnhưÊthựcÊtiễnÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊvàÊchốngÊlẩnÊtránhÊcủaÊ

cácÊnướcÊnhậpÊkhẩu.ÊViệcÊnắmÊrõÊcácÊquyÊđịnhÊvàÊthôngÊlệÊquốcÊtếÊgiúpÊdoanhÊ

nghiệpÊcóÊcơÊsởÊchuẩnÊbịÊhồÊsơ,ÊchứngÊ từÊvàÊchiếnÊ lượcÊxuấtÊkhẩuÊphùÊhợp,Ê

giảmÊthiểuÊnguyÊcơÊbịÊđiềuÊtra. 

ThứÊhai,ÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊthườngÊxuyênÊcậpÊnhậtÊcácÊthôngÊtinÊcảnhÊbáoÊsớmÊ

doÊBộÊCôngÊThương,ÊcụÊthểÊlàÊCụcÊPhòngÊvệÊthươngÊmạiÊcungÊcấp.ÊViệcÊtheoÊ

dõiÊkịpÊthờiÊcácÊcảnhÊbáoÊnàyÊgiúpÊdoanhÊnghiệpÊphảnÊứngÊnhanhÊchóngÊtrướcÊ

nhữngÊdấuÊhiệuÊbấtÊthườngÊtrênÊthịÊtrường,ÊđồngÊthờiÊcóÊthểÊđiềuÊchỉnhÊchiếnÊ

lượcÊxuấtÊkhẩu,Ê quảnÊ lýÊ sảnÊ lượngÊvàÊgiáÊ bánÊphùÊhợp.ÊBênÊcạnhÊđó,ÊdoanhÊ

nghiệpÊcầnÊthiếtÊ lậpÊcácÊkênhÊthôngÊtinÊvớiÊcácÊđốiÊtácÊ thươngÊmại,ÊHiệpÊhộiÊ

ngànhÊhàngÊvàÊcácÊdoanhÊnghiệpÊcùngÊlĩnhÊvựcÊđểÊchiaÊsẻÊthôngÊtin,ÊcậpÊnhậtÊ

tìnhÊhìnhÊvàÊxửÊlýÊcácÊtìnhÊhuốngÊphátÊsinhÊmộtÊcáchÊhiệuÊquả. 

ThứÊba,ÊdoanhÊnghiệpÊnênÊchủÊđộngÊđaÊdạngÊhóaÊcảÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩuÊlẫnÊ

danhÊmụcÊsảnÊphẩm,ÊtránhÊtìnhÊtrạngÊtậpÊtrungÊxuấtÊkhẩuÊquáÊmứcÊvàoÊmộtÊthịÊ

trường,Ê nhấtÊ làÊ nhữngÊ thịÊ trườngÊ cóÊ xuÊ hướngÊ ápÊ dụngÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊmạiÊ hoặcÊ đãÊ từngÊ điềuÊ traÊ hàngÊ hóaÊ xuấtÊ khẩuÊ củaÊViệtÊNam.ÊĐồngÊ

thời,ÊviệcÊmởÊrộngÊsangÊnhiềuÊdòngÊsảnÊphẩmÊkhácÊnhauÊcũngÊgiúpÊgiảmÊthiểuÊ

rủiÊ roÊ vàÊ nângÊ caoÊ khảÊ năngÊ cạnhÊ tranhÊ tổngÊ thểÊ củaÊ doanhÊ nghiệpÊ trênÊ thịÊ

trườngÊquốcÊtế. 

ThứÊtư,ÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊnângÊcaoÊgiáÊ trịÊgiaÊ tăngÊcủaÊsảnÊphẩm,ÊchuyểnÊ từÊ

cạnhÊtranhÊbằngÊgiáÊsangÊcạnhÊtranhÊbằngÊchấtÊlượng,ÊđồngÊthờiÊkiểmÊsoátÊhợpÊ

lýÊsảnÊlượngÊvàÊgiáÊbánÊđểÊtránhÊbịÊxemÊlàÊbánÊpháÊgiáÊhoặcÊnhậnÊtrợÊcấp.ÊViệcÊ

nàyÊ khôngÊ chỉÊ giúpÊ tăngÊ lợiÊ nhuậnÊ bềnÊ vữngÊmàÊ cònÊ tạoÊ uyÊ tínÊ lâuÊ dàiÊ choÊ

thươngÊhiệu,ÊgópÊphầnÊcủngÊcốÊvịÊthếÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊtrongÊchuỗiÊcungÊứngÊ

toànÊcầu. 

ThứÊnăm,ÊviệcÊhoànÊ thiệnÊhệÊ thốngÊquảnÊ trịÊdoanhÊnghiệpÊvàÊminhÊbạchÊhóaÊ

quyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊlàÊcựcÊkỳÊquanÊtrọng.ÊDoanhÊnghiệpÊnênÊtriểnÊkhaiÊhệÊthốngÊ

quảnÊlý,ÊtruyÊxuấtÊnguồnÊgốcÊnguyênÊliệuÊrõÊràng,ÊminhÊbạch;ÊápÊdụngÊchuẩnÊ

mựcÊkếÊtoánÊquốcÊtếÊvàÊlưuÊgiữÊđầyÊđủÊhóaÊđơn,ÊchứngÊtừÊđểÊchứngÊminhÊtínhÊ

tuânÊthủÊkhiÊbịÊđiềuÊtra.Ê 
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CuốiÊcùng,ÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊchủÊđộngÊhợpÊtácÊđầyÊđủÊvàÊtoànÊdiệnÊkhiÊlàÊđốiÊ

tượngÊđiềuÊtraÊcủaÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊnướcÊngoài.ÊViệcÊcungÊcấpÊthôngÊtin,ÊhồÊsơ,Ê

chứngÊ từÊđầyÊđủÊvàÊđúngÊ thờiÊhạnÊkhôngÊchỉÊgiúpÊcơÊquanÊđiềuÊ traÊđánhÊgiáÊ

chínhÊxácÊtìnhÊhìnhÊmàÊcònÊgiúpÊdoanhÊnghiệpÊnhậnÊđượcÊhướngÊdẫn,ÊhỗÊtrợÊ

kịpÊthờiÊtừÊBộÊCôngÊThương,ÊcụÊthểÊlàÊCụcÊPhòngÊvệÊthươngÊmại.ÊSựÊphốiÊhợpÊ

chặtÊchẽÊnàyÊgiúpÊdoanhÊnghiệpÊứngÊphóÊhiệuÊquả,ÊgiảmÊthiểuÊthiệtÊhạiÊvàÊbảoÊ

vệÊquyềnÊlợiÊhợpÊphápÊtrongÊquáÊtrìnhÊđiềuÊtra. 

NhìnÊchung,ÊviệcÊchủÊđộngÊápÊdụngÊđồngÊbộÊcácÊbiệnÊphápÊnàyÊkhôngÊchỉÊgiúpÊ

doanhÊnghiệpÊgiảmÊrủiÊroÊtừÊcácÊvụÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊmàÊcònÊgópÊ

phầnÊnângÊcaoÊnăngÊlựcÊcạnhÊtranh,ÊuyÊtínÊvàÊkhảÊnăngÊbềnÊvữngÊtrongÊdàiÊhạnÊ

trênÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩuÊquốcÊtế. 
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B.ÊPHÂNÊTÍCHÊTÌNHÊHÌNHÊNHẬPÊKHẨUÊMỘTÊSỐÊMẶTÊHÀNGÊCÓÊ

NGUYÊCƠÊẢNHÊHƯỞNGÊĐẾNÊNGÀNHÊSẢNÊXUẤTÊTRONGÊNƯỚC 

I.ÊPhôiÊthép 

1.ÊMôÊtảÊhàngÊhóaÊ 

PhôiÊ thépÊ làÊhợpÊkimÊcủaÊ sắtÊvàÊCacbon,Ê chứaÊhàmÊ lượngÊCacbonÊdướiÊ2%,Ê

hàmÊlượngÊManganÊ(Mn)ÊdướiÊ1%ÊvàÊbaoÊgồmÊmộtÊsốÊnguyênÊtốÊhóaÊhọcÊkhácÊ

nhưÊLưuÊHuỳnh(S),ÊPhotphoÊ(P),ÊSilicÊ(Si)ÊvàÊOxi,ÊthépÊlàÊvậtÊliệuÊkhôngÊthểÊ

thiếuÊ trongÊ quáÊ trìnhÊ xâyÊ dựng.Ê ThếÊ nhưng loạiÊ vậtÊ chấtÊ trungÊ gianÊ củaÊ quáÊ

trìnhÊ sảnÊxuấtÊ raÊ thépÊ làÊphôiÊ thépÊ thìÊkháÊ ítÊ ngườiÊbiết,Ê kểÊ cảÊ cácÊkĩÊ sưÊxâyÊ

dựng. 

 

HiệnÊnay,Ê2ÊphươngÊphápÊsảnÊxuấtÊthépÊđượcÊsửÊdụngÊtrênÊtoànÊthếÊgiớiÊđóÊlàÊ

sảnÊxuấtÊ thôngÊquaÊlòÊ thổiÊoxyÊcơÊbảnÊ(BOF)ÊvàÊthôngÊquaÊlòÊhồÊquangÊđiệnÊ

(EAF).Ê 

QuyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊphôiÊthépÊbằngÊlòÊthổiÊoxyÊcơÊbảnÊ(BOF)  

CôngÊ nghệÊ BOFÊ sảnÊ xuấtÊ khoảngÊ 70%Ê sảnÊ lượngÊ thépÊ thôÊ trênÊ thếÊ giới.Ê

NguyênÊliệuÊđầuÊvàoÊlàÊquặngÊsắt,ÊđáÊvôiÊvàÊthanÊcốc.ÊQuáÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊphôiÊ

thépÊbằngÊlòÊthổiÊoxyÊcơÊbảnÊ(BOF)ÊbaoÊgồmÊcácÊbướcÊsau:   
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· BướcÊ 1: QuặngÊ sắtÊ đượcÊ nungÊ

chảyÊ trongÊ lòÊ caoÊ đểÊ tạoÊ raÊ gangÊ

lỏng.Ê GangÊ lỏngÊ cóÊ thànhÊ phầnÊ

chínhÊ làÊ sắtÊ vàÊ cacbon,Ê cùngÊ mộtÊ

sốÊ tạpÊ chấtÊ nhưÊ lưuÊ huỳnh,Ê

photpho,Êsilic…  

· BướcÊ 2: GangÊ lỏngÊ đượcÊ chuyểnÊ

sangÊlòÊBOFÊđểÊthổiÊoxyÊvào.ÊOxyÊ

sẽÊ kếtÊ hợpÊ vớiÊ cacbonÊ vàÊ cácÊ tạpÊ

chấtÊđểÊtạoÊraÊkhíÊCO2ÊvàÊxỉ.ÊXỉÊlàÊ

mộtÊ loạiÊ chấtÊ rắnÊ cóÊ thànhÊ phầnÊ

chủÊ yếuÊ làÊ canxiÊ oxitÊ (CaO),Ê silicÊ

oxitÊ(SiO2)ÊvàÊnhômÊoxitÊ(Al2O3).Ê

XỉÊ cóÊ thểÊ đượcÊ táiÊ sửÊ dụngÊ trongÊ

cácÊđểÊsảnÊxuấtÊcácÊchếÊphẩmÊkhácÊ

nhưÊxiÊmăng,ÊnhựaÊđường,…  

· BướcÊ 3: ThépÊ lỏngÊ thuÊ đượcÊ sauÊ

khiÊthổiÊoxyÊcóÊthànhÊphầnÊchínhÊlàÊ

sắtÊ vàÊ mộtÊ lượngÊ nhỏÊ cacbonÊ

(khoảngÊ 0,1Ê –Ê 0,2%).Ê ThépÊ lỏngÊ

đượcÊ tiềnÊ xửÊ lýÊ vàÊ điềuÊ chỉnhÊ

thànhÊphầnÊđểÊđạtÊ tiêuÊ chuẩnÊmácÊ

thépÊmongÊmuốn.  

· BướcÊ 4: ThépÊ lỏngÊ đượcÊ đưaÊ vàoÊ

dâyÊ chuyềnÊ đúcÊ liênÊ tụcÊ đểÊ tạoÊ raÊ

cácÊloạiÊphôiÊthépÊkhácÊnhau.  

QuyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊphôiÊthépÊbằngÊlòÊ

hồÊquangÊđiệnÊ(EAF)  

CôngÊnghệÊsảnÊxuấtÊphôiÊthépÊbằngÊlòÊ

hồÊquangÊđiệnÊ(EAF)ÊsảnÊxuấtÊkhoảngÊ

30%ÊsảnÊlượngÊthépÊthôÊtrênÊthếÊgiới.Ê

NguyênÊ liệuÊđầuÊvàoÊ làÊ thépÊphếÊliệuÊ

vàÊcácÊchấtÊphụÊgiaÊnhưÊniken,Êcrom,Ê

lưuÊhuỳnh…ௗ   

QuáÊ trìnhÊ sảnÊxuấtÊphôiÊ thépÊbằngÊ lòÊ

hồÊ quangÊ điệnÊ (EAF)Ê gồmÊ cácÊ bướcÊ

sau:   

· BướcÊ 1: ThépÊ phếÊ liệuÊ đượcÊ đưaÊ

vàoÊlòÊEAFÊđểÊnungÊchảyÊbằngÊhồÊ

quangÊđiện.ÊHồÊquangÊđiệnÊlàÊmộtÊ

dòngÊ điệnÊ cóÊ nhiệtÊ độÊ rấtÊ caoÊ

(khoảngÊ 3000Ê độÊ C)Ê đượcÊ tạoÊ raÊ

giữaÊ haiÊ điệnÊ cựcÊ bằngÊ thanÊ chì.Ê

HồÊ quangÊ điệnÊ sẽÊ làmÊ nóngÊ vàÊ

nungÊchảyÊthépÊphếÊliệuÊthànhÊthépÊ

lỏng.  

· BướcÊ2: ThépÊlỏngÊđượcÊtiềnÊxửÊlýÊ

vàÊ điềuÊ chỉnhÊ thànhÊ phầnÊ bằngÊ

cáchÊthêmÊcácÊchấtÊphụÊgiaÊđểÊđạtÊ

cácÊmácÊthépÊmongÊmuốn.  

· BướcÊ 3: ThépÊ lỏngÊ đượcÊ đưaÊ vàoÊ

dâyÊ chuyềnÊ đúcÊ liênÊ tụcÊ đểÊ tạoÊ raÊ

cácÊloạiÊphôiÊthépÊkhácÊnhau.  

MặcÊdùÊcóÊsựÊkhácÊbiệtÊvềÊnguyênÊvậtÊ

liệuÊ thamÊ giaÊ vàoÊ qúaÊ trìnhÊ sảnÊ xuấtÊ

làÊ  quặngÊ sắt,Ê thanÊ đá,Ê thépÊ phếÊ liệuÊ

nhưngÊ mụcÊ đíchÊ chungÊ đềuÊ làÊ tiếnÊ

hànhÊđúcÊđểÊtạoÊraÊcácÊloạiÊphôiÊthép. 

70%Ê  sảnÊ lượngÊ thépÊ trênÊ thếÊ giớiÊ

đượcÊ sảnÊ xuấtÊ thôngÊ quaÊ lòÊ OxiÊ cơÊ

bảnÊgồm: 
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QuặngÊsauÊkhiÊđượcÊkhaiÊthácÊtừÊcácÊmỏÊsẽÊđượcÊchuyểnÊvềÊcácÊnhàÊmáyÊthép,Ê

trảiÊquaÊquáÊtrìnhÊluyệnÊgangÊvớiÊcácÊbướcÊnhưÊsau: 

QuặngÊkimÊloạiÊđượcÊnungÊnóngÊởÊmộtÊnhiệtÊđộÊcaoÊnhấtÊđịnhÊthôngÊthườngÊlàÊ

1300ÊđộÊCÊtrởÊthànhÊcácÊdòngÊkimÊloạiÊnóngÊchảy. 

DòngÊkimÊloạiÊnàyÊđượcÊdẫnÊtớiÊlòÊhồÊquangÊđiệnÊđểÊxửÊlýÊ(cácÊtạpÊchấtÊđượcÊ

táchÊraÊkhỏiÊvàÊvàÊcácÊthànhÊphầnÊhoáÊhọcÊtrongÊđóÊđượcÊđiềuÊchỉnh 

CuốiÊcùng,ÊdòngÊkimÊloạiÊnóngÊchảyÊđượcÊđúcÊliênÊtụcÊđểÊtạoÊthànhÊcácÊphôiÊ

thép 

QuyÊtrìnhÊtạoÊraÊphôiÊthépÊkhépÊkín 

 

SauÊđóÊphôiÊthépÊsẽÊđượcÊcánÊvàÊgiaÊcôngÊthànhÊthépÊthànhÊphẩm.ÊĐâyÊchínhÊlàÊ

quyÊtrìnhÊchungÊtrongÊmọiÊdâyÊchuyềnÊsảnÊxuấtÊsắtÊtạiÊbấtÊkìÊnhàÊmáyÊnào.ÊDoÊ

đó,ÊcóÊ thểÊhiểuÊmộtÊcáchÊđơnÊgiảnÊnhấtÊphôiÊ thépÊ làÊ sảnÊphẩmÊcủaÊqúaÊ trìnhÊ

luyệnÊphôiÊnằmÊtrongÊdâyÊchuyềnÊsảnÊxuấtÊsắtÊthépÊvàÊlàÊnguyênÊliệuÊđầuÊvàoÊ

củaÊnhàÊmáyÊcánÊthépÊxâyÊdựngÊthànhÊphẩm. 

SauÊkhiÊsảnÊxuấtÊxongÊphôiÊthépÊcóÊthểÊtồnÊtạiÊởÊ2ÊtrạngÊtháiÊkhácÊnhauÊnhư: 
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TrạngÊtháiÊnóng:ÊSauÊkhiÊhìnhÊthànhÊphôiÊthépÊđượcÊduyÊtrìÊphôiÊởÊ1ÊnhiệtÊđộÊ

caoÊđểÊđưaÊtrựcÊtiếpÊvàoÊnhàÊmáyÊcánÊthépÊnhằmÊcánÊraÊthépÊxâyÊdựngÊthànhÊ

phẩm. 

TrạngÊtháiÊnguội: NếuÊmuốnÊchuyểnÊtớiÊcácÊnhàÊmáyÊkhác,ÊphôiÊthépÊsẽÊđượcÊ

đểÊởÊ trạngÊtháiÊnguội.ÊĐểÊ thựcÊhiệnÊquáÊtrìnhÊcánÊ thépÊthànhÊphẩmÊphôiÊ thépÊ

phảiÊđượcÊlàmÊnóngÊlại. 

HiệnÊnayÊởÊnướcÊta,ÊhầuÊhếtÊcácÊsốÊnhàÊmáyÊsảnÊxuấtÊthépÊlớnÊnhưÊPomina,ÊViệtÊ

NhậtÊThépÊHòaÊPhátÊđềuÊkhôngÊngừngÊđầuÊtưÊmáyÊmóc,ÊdâyÊchuyềnÊcôngÊnghệÊ

đểÊxâyÊdựngÊnênÊnhữngÊkhuÊliênÊhợpÊsảnÊxuấtÊgangÊthépÊkhépÊkín,ÊđồngÊbộ,ÊtạoÊ

raÊchuỗiÊliênÊhoànÊtrongÊsảnÊxuấtÊthépÊtheoÊcôngÊnghệÊhiệnÊđạiÊcủaÊthếÊgiới. 

PhôiÊthépÊđượcÊchiaÊthànhÊnhiềuÊloạiÊvớiÊnhữngÊmụcÊđíchÊsửÊdụngÊkhácÊnhauÊ

nhưngÊchủÊyếuÊlàÊ3ÊloạiÊdướiÊđây: 

PhôiÊthépÊvuôngÊ(Billet):ÊCóÊmặtÊcắtÊhìnhÊvuông,ÊphổÊbiếnÊnhấtÊđểÊcánÊraÊthépÊ

xâyÊdựng.ÊQuyÊcáchÊphổÊbiếnÊcủaÊloạiÊphôiÊthépÊnàyÊthườngÊlà:Ê100ÊxÊ100mm,Ê

125Ê xÊ 125mm,Ê 150Ê xÊ 150mm,Ê chiềuÊ dàiÊ từÊ 6Ê đếnÊ 12Êmét,Ê khốiÊ lượngÊ riêngÊ

khoảngÊ7.85Êtấn/m³. 

 

PhôiÊthépÊtấmÊ(Slab):ÊCóÊmặtÊcắtÊhìnhÊchữÊnhật,ÊdùngÊđểÊcánÊraÊthépÊcuộnÊcánÊ

nóng,Ê thépÊ tấm.ÊKíchÊ thướcÊphổÊbiếnÊ thườngÊcóÊchiềuÊdàyÊ (thickness)Ê150Ê–Ê

250Êmm,Ê chiềuÊ rộngÊ (width)Ê 800Ê–Ê 2000Êmm,Ê chiềuÊdàiÊ (length)Ê6Ê–Ê 12ÊmétÊ
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(hoặcÊtheoÊyêuÊcầu).ÊMộtÊphôiÊslabÊcóÊthểÊnặngÊtừÊvàiÊtấnÊđếnÊhơnÊ20ÊtấnÊtùyÊ

kíchÊthước.Ê 

PhôiÊthépÊbloom:ÊMặtÊcắtÊvuôngÊhoặcÊgầnÊvuông,ÊlàÊmộtÊdạngÊphôiÊtrungÊgianÊ

giữaÊphôiÊthépÊbilletÊ(vuông)ÊvàÊphôiÊthépÊslabÊ(tấm),ÊdùngÊtrongÊsảnÊxuấtÊthépÊ

hình,Ê rayÊđườngÊsắt,ÊcóÊkíchÊthướcÊlớnÊhơnÊbillet,ÊkíchÊthướcÊphổÊbiếnÊ150ÊxÊ

150ÊmmÊ trởÊ lên,Ê thườngÊ160×160Êmm,Ê180×180Êmm,Ê250×250Êmm…,ÊchiềuÊ

dài:Ê6Ê-Ê12ÊmétÊ(hoặcÊtheoÊyêuÊcầu),ÊtrọngÊlượngÊthườngÊnặngÊhơnÊbillet,ÊcóÊthểÊ

lênÊđếnÊvàiÊtấnÊmỗiÊphôi. 

2.ÊTìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩu 

ThángÊ6/2025,ÊTrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊphôiÊthépÊvàoÊViệtÊNamÊđạtÊ973ÊnghìnÊUSD.Ê

CóÊ thểÊ thấy,ÊTrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊphôiÊ thépÊvàoÊViệtÊNamÊ thángÊ6/2025ÊchứngÊ

kiếnÊmứcÊgiảmÊmạnhÊnhấtÊsoÊvớiÊcácÊthángÊtừÊđầuÊnămÊ2025. 

BảngÊ1:ÊTrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphôiÊthépÊvàoÊViệtÊNamÊtừÊcácÊthịÊ

trườngÊtrongÊthángÊ6ÊtừÊnămÊ2021ÊđếnÊnămÊ2025 

Đơn vị: USD 

 

Nguồn: IHS Markit 

SoÊvớiÊthángÊ6/2024,ÊTrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊtăngÊgầnÊ1,7ÊlầnÊtừÊ581ÊnghìnÊUSDÊlênÊ

973ÊnghìnÊUSD.Ê 

BảngÊ2:ÊTrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphôiÊthépÊvàoÊViệtÊNamÊtừÊcácÊthịÊ

trườngÊtrongÊthángÊ1ÊđếnÊthángÊ6ÊnămÊ2025 

Đơn vị: USD 

ThờiÊgian 
ThángÊ
6/2021 

ThángÊ
6/2022 

ThángÊ
6/2023 

ThángÊ
6/2024 

ThángÊ
6/2025 

TrịÊgiá 538.638 968.399 640.732 580.684 972.642 

ThờiÊgian 
ThángÊ
1/2025 

ThángÊ
2/2025 

ThángÊ
3/2025 

ThángÊ
4/2025 

ThángÊ
5/2025 

ThángÊ
6/2025 

TrịÊgiá 
10.055.16

5 
14.625.76

6 
14.599.79

3 
27.172.14

7 
2.022.223 972.642 

Nguồn: IHS Markit 
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SoÊvớiÊthángÊ5/2025,ÊTrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊgiảmÊmạnhÊtừÊhơnÊ2ÊtriệuÊUSDÊxuốngÊ

973ÊnghìnÊUSD. 

BiểuÊđồÊ1:ÊTrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphôiÊthépÊvàoÊViệtÊNamÊtừÊcácÊthịÊ

trườngÊtrongÊthángÊ5ÊnămÊ2025ÊvàÊthángÊ6ÊnămÊ2025 

Đơn vị: USD 

 

Nguồn: IHS Markit 

TrongÊthángÊ6/2025,ÊtổngÊTrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊphôiÊ thépÊvàoÊViệtÊNamÊđạtÊhơnÊ

973ÊnghìnÊUSDÊvớiÊ05ÊnguồnÊcungÊlàÊTrungÊQuốc,ÊNga,ÊNhậtÊBản,ÊHànÊQuốcÊ

vàÊĐàiÊLoan.ÊTrungÊQuốcÊvẫnÊduyÊtrìÊởÊvịÊtríÊđầuÊtiênÊvàÊlàÊnguồnÊcungÊchủÊlực,Ê

chiếmÊ tớiÊ 61,3%Ê tổngÊTrịÊ giáÊ nhậpÊ khẩu,Ê tươngÊđươngÊgầnÊ597ÊnghìnÊUSD.Ê

ĐiềuÊnàyÊkhẳngÊđịnhÊvaiÊ tròÊquanÊtrọngÊcủaÊTrungÊQuốcÊtrênÊthịÊ trườngÊthépÊ

ViệtÊNam,ÊnhờÊlợiÊthếÊvềÊgiáÊcả,ÊhơnÊnữaÊnhuÊcầuÊnộiÊđịaÊsuyÊyếu,ÊđểÊgiảmÊápÊ

lựcÊtồnÊkhoÊvàÊduyÊtrìÊhoạtÊđộngÊsảnÊxuất,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊthépÊTrungÊQuốcÊ

đãÊđẩyÊmạnhÊxuấtÊkhẩu.ÊNgaÊtrởÊthànhÊnhàÊcungÊcấpÊlớnÊthứÊhai,ÊchiếmÊ12,9%Ê

tổngÊTrịÊgiá,ÊtươngÊứngÊ125ÊnghìnÊUSD.ÊNhậtÊBảnÊlàÊnhàÊcungÊcấpÊlớnÊthứÊba,Ê

chiếmÊ 9,7%Ê tổngÊ TrịÊ giá,Ê tươngÊ ứngÊ 95Ê nghìnÊUSD.ÊĐâyÊ làÊ nguồnÊ cungÊ ổnÊ

định,ÊvớiÊưuÊthếÊvềÊsảnÊphẩmÊchấtÊlượngÊvàÊmứcÊgiáÊtươngÊđốiÊcạnhÊtranh.ÊTiếpÊ

đóÊlàÊHànÊQuốcÊvàÊĐàiÊLoan,ÊlầnÊlượtÊđóngÊgópÊ5%ÊvàÊ2%ÊtổngÊTrịÊgiáÊnhậpÊ

khẩu,Ê tươngÊđươngÊ48ÊnghìnÊUSDÊvàÊ19ÊnghìnÊUSD.ÊHaiÊquốcÊgiaÊnàyÊđóngÊ

vaiÊtròÊquanÊtrọngÊtrongÊviệcÊđaÊdạngÊhóaÊchuỗiÊcungÊứngÊcủaÊViệtÊNam,ÊgiảmÊ

bớtÊsựÊphụÊthuộcÊvàoÊcácÊthịÊtrườngÊlớnÊnhưÊTrungÊQuốcÊvàÊNhậtÊBản.ÊNhómÊ

cácÊquốcÊgiaÊkhácÊchiếmÊ9,2%,Ê tươngÊứngÊ89ÊnghìnÊUSD.ÊCácÊquốcÊgiaÊnàyÊ

baoÊgồmÊnhiềuÊ thịÊ trườngÊnhỏÊ lẻ,ÊđóngÊgópÊvàoÊsựÊđaÊdạngÊhóaÊnguồnÊnhậpÊ

khẩuÊphôiÊthép.ÊMặcÊdùÊTrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊtừÊnhómÊnàyÊkhôngÊlớn,ÊnhưngÊviệcÊ
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duyÊtrìÊcácÊnguồnÊcungÊnhỏÊlẻÊgiúpÊViệtÊNamÊgiảmÊthiểuÊrủiÊroÊtừÊsựÊphụÊthuộcÊ

quáÊmứcÊvàoÊmộtÊsốÊthịÊtrườngÊlớnÊvàÊđảmÊbảoÊtínhÊổnÊđịnhÊtrongÊdàiÊhạn. 

BảngÊ3:ÊTrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphôiÊthépÊvàoÊViệtÊNamÊtừÊcácÊthịÊ

trườngÊtrongÊthángÊ6ÊnămÊ2025 

 

Nguồn: IHS Markit 

3.ÊĐánhÊgiáÊchungÊvềÊtìnhÊhìnhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước 

BảngÊ4:ÊCácÊcôngÊtyÊsảnÊxuấtÊphôiÊthépÊtrongÊnước 

 

STT TênÊcôngÊty 

1 CôngÊtyÊCổÊphầnÊThépÊHòaÊPhátÊHảiÊDương 

2 CôngÊtyÊTNHHÊMộtÊthànhÊviênÊThépÊMiềnÊNamÊ-ÊVNSTEEL 

3 CôngÊtyÊCổÊphầnÊThépÊVicasaÊ-ÊVNSTEEL 

4 CôngÊtyÊCổÊphầnÊThépÊThủÊĐứcÊ-ÊVNSTEEL 

5 CôngÊtyÊTNHHÊThépÊHòaÊphátÊHưngÊYên 

6 CôngÊtyÊTNHHÊThépÊđặcÊbiệtÊShengli 

7 CôngÊtyÊTNHHÊGangÊthépÊHưngÊnghiệpÊFormosa 

8 CôngÊtyÊKhoángÊsảnÊvàÊLuyệnÊkimÊViệtÊTrung 

9 CôngÊtyÊTNHHÊThépÊTunghoÊViệtÊNam 

10 CôngÊtyÊCổÊphầnÊThépÊPomina 

11 CôngÊtyÊCổÊphầnÊGangÊThépÊTháiÊNguyên 

NguồnÊnhậpÊkhẩu TrịÊgiáÊ(USD) TỷÊtrọngÊ(%) 

TrungÊQuốc 596.628 61,34 

Nga 125.000 12,85 

NhậtÊBản 94.729 9,74 

HànÊQuốc 48.017 4,94 

ĐàiÊLoan 18.939 1,95 

CácÊquốcÊgiaÊkhác 89.329 9,18 

TổngÊcộng 972.642 100 
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TheoÊsốÊliệuÊtừÊHiệpÊhộiÊthépÊViệtÊNamÊ(VSA),ÊtrongÊthángÊ6,ÊtổngÊsảnÊlượngÊ

thépÊthànhÊphẩmÊđạtÊ2,76ÊtriệuÊtấn,ÊtăngÊ12%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊngoái.ÊTínhÊ

chungÊquýÊII,ÊsảnÊlượngÊđạtÊ8,32ÊtriệuÊtấn,ÊghiÊnhậnÊmứcÊtăngÊtrưởngÊ13%ÊsoÊ

vớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2024.ÊĐiềuÊnàyÊphảnÊánhÊxuÊhướngÊphụcÊhồiÊrõÊnétÊcủaÊngànhÊ

thép,ÊvớiÊđàÊtăngÊtrưởngÊtươngÊđốiÊđồngÊđềuÊtrongÊcảÊthángÊvàÊquý.Ê 

BảngÊ5:ÊSảnÊlượngÊthépÊthànhÊphẩmÊtrongÊthángÊ6ÊvàÊquýÊIIÊnămÊ2025 

Ê 

TheoÊVSA,Ê trongÊ6Ê thángÊđầuÊnămÊ2025,ÊgiáÊnguyênÊ liệuÊsảnÊxuấtÊ thépÊnhìnÊ

chungÊtươngÊđốiÊổnÊđịnh,ÊdùÊnhuÊcầuÊtrongÊnướcÊnhữngÊthángÊ4ÊvàÊ5ÊcóÊchiềuÊ

hướngÊ tăngÊ trưởngÊ tốt.ÊSựÊgiaÊ tăngÊcácÊchínhÊ sáchÊ thươngÊmại,Ê cũngÊnhưÊ sựÊ

thayÊđổiÊtrongÊnguồnÊcungÊnguyênÊliệu,ÊđãÊảnhÊhưởngÊđếnÊchiÊphíÊsảnÊxuấtÊvàÊ

giáÊthànhÊsảnÊphẩmÊthép.ÊGiáÊnguyênÊliệuÊsảnÊxuấtÊthépÊcóÊđiềuÊchỉnhÊtăngÊđầuÊ

quýÊII/2025. 

BảngÊ6:ÊGiáÊbìnhÊquânÊtrongÊthángÊ6ÊvàÊ6ÊthángÊnămÊ2025ÊcủaÊcácÊloạiÊ
nguyênÊliệuÊthép

 

Nguồn: VSA 
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4.ÊKhuyếnÊnghị 

PhôiÊ thépÊ làÊ sảnÊphẩmÊ trungÊgianÊquanÊ trọngÊđểÊsảnÊxuấtÊcácÊ loạiÊ thépÊkhác,Ê

đượcÊsửÊdụngÊrộngÊrãiÊtrongÊcácÊcôngÊtrìnhÊxâyÊdựng,ÊtừÊcácÊtòaÊnhàÊcaoÊtầngÊ

đếnÊnhữngÊnhịpÊcầuÊbắcÊquaÊsông.ÊChínhÊphủÊViệtÊNamÊluônÊkhuyếnÊkhíchÊphátÊ

triểnÊsảnÊxuấtÊthépÊtừÊnguồnÊthượngÊnguồn,ÊưuÊtiênÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước,ÊvìÊthépÊ

đượcÊxemÊlàÊnềnÊtảngÊchoÊcácÊngànhÊcôngÊnghiệpÊkhác,ÊgiúpÊđảmÊbảoÊtựÊchủÊvềÊ

nguyênÊ liệu.ÊViệcÊbảoÊvệÊ sảnÊxuấtÊ thépÊ thượngÊnguồnÊ trongÊnướcÊkhôngÊ chỉÊ

duyÊ trìÊ côngÊ ănÊ việcÊ làmÊmàÊ cònÊ tạoÊ nguồnÊ thuÊ ngânÊ sáchÊ ổnÊ địnhÊ choÊ nhàÊ

nước.ÊĐồngÊthời,ÊvớiÊvaiÊtròÊlàÊngànhÊcôngÊnghiệpÊcốtÊlõiÊvàÊmặtÊhàngÊcóÊlượngÊ

nhậpÊkhẩuÊ lớn,Ê thépÊảnhÊhưởngÊ trựcÊ tiếpÊđếnÊnhiềuÊngànhÊkinhÊ tếÊkhác,Ê gópÊ

phầnÊđịnhÊhìnhÊsựÊphátÊtriểnÊbềnÊvữngÊcủaÊnềnÊkinhÊtế. 

BảngÊ7:ÊTiếnÊtrìnhÊđiềuÊtraÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊphôiÊthépÊvàÊ

thépÊdàiÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊViệtÊNam 

 

VàoÊngàyÊ21ÊthángÊ3ÊnămÊ2023,ÊBộÊCôngÊThươngÊđãÊbanÊhànhÊQuyếtÊđịnhÊsốÊ

691/QĐ-BCT,Ê trongÊđó,Ê khôngÊgiaÊ hạnÊ ápÊdụngÊbiệnÊphápÊ tựÊ vệÊđốiÊ vớiÊ sảnÊ

phẩmÊphôiÊthép. 

NhưÊvậy,ÊtạiÊthờiÊđiểmÊthángÊ6/2025,ÊmặtÊhàngÊphôiÊthépÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊViệtÊ

NamÊkhôngÊphảiÊchịuÊthuếÊtựÊvệ.ÊTrongÊthángÊnày,ÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊphôiÊthépÊ

duyÊtrìÊởÊmứcÊthấpÊđãÊgópÊphầnÊgiữÊổnÊđịnhÊthịÊtrườngÊthépÊtrongÊnước,ÊgiảmÊ

bớtÊ tácÊđộngÊ từÊbiếnÊđộngÊgiáÊ thếÊgiớiÊvàÊhỗÊ trợÊ sựÊphátÊ triểnÊbềnÊvữngÊcủaÊ

ngànhÊthépÊnộiÊđịa.ÊĐểÊtiếpÊtụcÊphátÊhuyÊlợiÊthếÊnày,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊđẩyÊ

mạnhÊđầuÊtưÊcôngÊnghệ,ÊtốiÊưuÊchiÊphíÊvàÊnângÊcaoÊchấtÊlượngÊsảnÊphẩmÊnhằmÊ

đápÊứngÊnhữngÊyêuÊcầuÊngàyÊcàngÊnghiêmÊngặtÊcủaÊthịÊtrường.ÊViệcÊđẩyÊmạnhÊ

ThờiÊgian TiếnÊtrìnhÊđiềuÊtra 

18/12/2016 
BanÊhànhÊQuyếtÊđịnhÊsốÊ2968/QĐ-BCTÊvềÊviệcÊápÊdụngÊbiệnÊ
phápÊtựÊvệÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊphôiÊthépÊvàÊthépÊdàiÊnhậpÊkhẩuÊ
vàoÊViệtÊNam 

20/3/2020 
BanÊ hànhÊ QuyếtÊ địnhÊ sốÊ 918/QĐ-BCTÊ vềÊ việcÊ giaÊ hạnÊ ápÊ
dụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊphôiÊthépÊvàÊthépÊdàiÊ
nhậpÊkhẩu 

21/3/2023 
BanÊ hànhÊ QuyếtÊ địnhÊ sốÊ 691/QĐ-BCTÊ vềÊ việcÊ giaÊ hạnÊ ápÊ
dụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊthépÊdàiÊnhậpÊkhẩu 
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đầuÊ tưÊ vàoÊ côngÊ nghệÊ sảnÊ xuấtÊ hiệnÊ

đạiÊ vàÊ tựÊ độngÊ hóaÊ sẽÊ giúpÊ doanhÊ

nghiệpÊ nângÊ caoÊ năngÊ suất,Ê cảiÊ thiệnÊ

chấtÊlượngÊsảnÊphẩmÊvàÊtăngÊkhảÊnăngÊ

cạnhÊ tranhÊ trướcÊ nguồnÊ hàngÊ nhậpÊ

khẩuÊ giáÊ rẻ.Ê ĐồngÊ thời,Ê cácÊ doanhÊ

nghiệpÊcóÊ thểÊmởÊrộngÊsảnÊxuấtÊ sangÊ

cácÊ dòngÊ sảnÊ phẩmÊ giáÊ trịÊ giaÊ tăngÊ

hoặcÊ tậpÊ trungÊvàoÊcácÊphânÊkhúcÊ thịÊ

trườngÊcaoÊcấpÊđểÊgiảmÊthiểuÊsựÊcạnhÊ

tranhÊ trựcÊ tiếpÊ vớiÊ hàngÊ nhậpÊ khẩuÊ

trongÊ cácÊ phânÊ khúcÊ giáÊ thấp.Ê BênÊ

cạnhÊđó,ÊviệcÊđaÊdạngÊhóaÊ thịÊ trườngÊ

tiêuÊthụÊvàÊtìmÊkiếmÊcơÊhộiÊxuấtÊkhẩuÊ

mớiÊcũngÊlàÊmộtÊgiảiÊphápÊhiệuÊquảÊđểÊ

giảmÊsựÊphụÊthuộcÊvàoÊthịÊtrườngÊnộiÊ

địaÊvàÊđốiÊphóÊvớiÊtácÊđộngÊcủaÊhàngÊ

nhậpÊ khẩuÊ bánÊ pháÊ giá.ÊNgoàiÊ ra,Ê ápÊ

dụngÊcácÊcôngÊnghệÊxanhÊnhằmÊgiảmÊ

thiểuÊ tácÊ độngÊmôiÊ trườngÊkhôngÊ chỉÊ

giúpÊ doanhÊ nghiệpÊ đápÊ ứngÊ cácÊ tiêuÊ

chuẩnÊ vềÊ bảoÊ vệÊmôiÊ trườngÊmàÊ cònÊ

trởÊthànhÊlợiÊthếÊquanÊtrọngÊtrongÊviệcÊ

thuÊhútÊkháchÊhàngÊvàÊđốiÊtác. 

NgànhÊ thépÊ cũngÊ phảiÊ theoÊ dõiÊ chặtÊ

chẽÊxuÊhướngÊgiáÊnguyênÊ liệuÊvàÊcácÊ

thayÊđổiÊtrongÊchínhÊsáchÊthươngÊmạiÊ

quốcÊ tếÊ đểÊ kịpÊ thờiÊ điềuÊ chỉnhÊ hoạtÊ

độngÊ sảnÊxuấtÊ hoặcÊnhậpÊkhẩu.ÊCáchÊ

tiếpÊcậnÊchủÊđộngÊnàyÊkhôngÊchỉÊgiúpÊ

củngÊcốÊvịÊthếÊcủaÊthépÊViệtÊNamÊtrênÊ

thịÊtrườngÊtrongÊnướcÊmàÊcònÊtạoÊnềnÊ

tảngÊđểÊnângÊcaoÊsứcÊcạnhÊtranhÊởÊthịÊ

trườngÊquốcÊtế.ÊDoÊvậy,ÊviệcÊphốiÊhợpÊ

vớiÊcácÊhiệpÊhộiÊngànhÊthépÊvàÊcácÊđốiÊ

tácÊthươngÊmạiÊkhôngÊchỉÊgiúpÊdoanhÊ

nghiệpÊ ứngÊ phóÊ hiệuÊ quảÊ trướcÊ tìnhÊ

trạngÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊbánÊpháÊgiáÊmàÊ

cònÊ gópÊ phầnÊ xâyÊ dựngÊmộtÊ hệÊ sinhÊ

tháiÊ phátÊ triểnÊ bềnÊ vững.Ê TrongÊ hệÊ

sinhÊtháiÊđó,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊcóÊthểÊ

hợpÊtácÊchặtÊchẽ,ÊcùngÊvượtÊquaÊtháchÊ

thức,ÊnângÊcaoÊnăngÊlựcÊcạnhÊtranhÊvàÊ

tạoÊgiáÊtrịÊchoÊsựÊphátÊtriểnÊchungÊcủaÊ

ngànhÊthépÊViệtÊNam.ÊHiệpÊhộiÊngànhÊ

thépÊ giữÊ vaiÊ tròÊ thenÊ chốtÊ trongÊ việcÊ

tậpÊ hợpÊ ýÊ kiếnÊ từÊ cácÊ doanhÊ nghiệp,Ê

quaÊđóÊphảnÊánhÊđầyÊđủÊvàÊchínhÊxácÊ

nhữngÊkhóÊkhănÊmàÊngànhÊthépÊtrongÊ

nướcÊ đangÊ gặpÊ phải.Ê ThôngÊ quaÊ cácÊ

báoÊ cáo,Ê nghiênÊ cứuÊ vàÊ kiếnÊ nghị,Ê

hiệpÊhộiÊcóÊ thểÊđịnhÊhướngÊvàÊ thuyếtÊ

phụcÊ cơÊ quanÊ quảnÊ lýÊ ápÊ dụngÊ cácÊ

biệnÊ phápÊ phùÊ hợpÊ nhưÊ thuếÊ chốngÊ

bánÊpháÊgiáÊhoặcÊcácÊràoÊcảnÊkỹÊthuậtÊ

nhằmÊ ngănÊ chặnÊ hànhÊ viÊ cạnhÊ tranhÊ

khôngÊ lànhÊmạnhÊ từÊ hàngÊ nhậpÊ khẩuÊ

giáÊ rẻ.ÊBênÊ cạnhÊđó,Ê hiệpÊhộiÊ cònÊ cóÊ

thểÊ chủÊ độngÊ tiếnÊ hànhÊ điềuÊ tra,Ê thuÊ

thậpÊdữÊliệuÊvềÊtìnhÊtrạngÊbánÊpháÊgiá,Ê

tạoÊ cơÊ sởÊ phápÊ lýÊ vữngÊ chắcÊ đểÊ cơÊ

quanÊquảnÊlýÊtriểnÊkhaiÊcácÊbiệnÊphápÊ

bảoÊvệÊngành.ÊNgoàiÊvaiÊ tròÊvềÊchínhÊ

sách,Ê hiệpÊ hộiÊ cònÊ làÊ cầuÊ nốiÊ quanÊ

trọngÊ giữaÊ cácÊ doanhÊ nghiệpÊ trongÊ

ngành.Ê ThôngÊ quaÊ việcÊ tổÊ chứcÊ hộiÊ

nghị,ÊdiễnÊđànÊvàÊcácÊhộiÊthảoÊchuyênÊ

đề,Ê doanhÊ nghiệpÊ cóÊ cơÊ hộiÊ chiaÊ sẻÊ
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thôngÊ tinÊ thịÊ trường,Ê phânÊ tíchÊ xuÊ

hướngÊ cạnhÊ tranhÊ vàÊ tìmÊ kiếmÊ giảiÊ

phápÊhợpÊtácÊđểÊcùngÊvượtÊquaÊtháchÊ

thức.Ê SựÊkếtÊ nốiÊ nàyÊ khôngÊ chỉÊ củngÊ

cốÊ tinhÊ thầnÊ liênÊkếtÊ trongÊ ngànhÊmàÊ

cònÊ nângÊ caoÊ năngÊ lựcÊ cạnhÊ tranhÊ

chung.ÊĐặcÊbiệt,ÊhợpÊtácÊgiữaÊcácÊdo-

anhÊnghiệpÊgiúpÊtốiÊưuÊhóaÊnguồnÊlực,Ê

từÊtàiÊchínhÊđếnÊnhânÊsự,ÊquaÊđóÊtăngÊ

khảÊnăngÊứngÊphóÊtrướcÊtácÊđộngÊcủaÊ

hàngÊnhậpÊkhẩuÊbánÊpháÊgiá. 

KhiÊxuấtÊhiệnÊdấuÊhiệuÊchoÊthấyÊphôiÊ

thépÊ nhậpÊ khẩuÊ cóÊ khảÊ năngÊ bịÊ bánÊ

pháÊgiá,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊtrongÊnướcÊ

cầnÊ nhanhÊ chóngÊ triểnÊ khaiÊ cácÊ biệnÊ

phápÊnhằmÊbảoÊvệÊngànhÊsảnÊxuấtÊnộiÊ

địaÊ vàÊ duyÊ trìÊ sựÊ ổnÊ địnhÊ củaÊ thịÊ

trường.Ê ViệcÊ thuÊ thậpÊ thôngÊ tinÊ vàÊ

bằngÊ chứngÊ làÊ bướcÊ đầuÊ tiênÊ quanÊ

trọng,ÊbaoÊgồmÊsoÊsánhÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊ

vớiÊgiáÊthịÊtrườngÊquốcÊtế,ÊchiÊphíÊsảnÊ

xuấtÊ trongÊ nướcÊ vàÊ giáÊ bánÊ thựcÊ tế.Ê

NếuÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊ thấpÊhơnÊđángÊkểÊ

soÊvớiÊchiÊphíÊ sảnÊxuấtÊ thôngÊ thườngÊ

hoặcÊ giáÊ xuấtÊ khẩuÊ tạiÊ nướcÊ xuấtÊ

khẩu,Ê đâyÊ làÊ dấuÊ hiệuÊ rõÊ ràngÊ củaÊ

hànhÊviÊbánÊpháÊgiá.ÊĐồngÊthời,ÊdoanhÊ

nghiệpÊ cũngÊ cầnÊ theoÊ dõiÊ chặtÊ khốiÊ

lượngÊ nhậpÊ khẩu,Ê đặcÊ biệtÊ khiÊ cóÊ sựÊ

tăngÊ độtÊ biếnÊ vềÊ nguồnÊ cungÊ hoặcÊ

mứcÊ giáÊ bấtÊ thườngÊ thấp.Ê NhữngÊ dữÊ

liệuÊ nàyÊ sẽÊ làÊ nềnÊ tảngÊ đểÊ xácÊ địnhÊ

mứcÊ độÊ viÊ phạmÊvàÊ làmÊ cănÊ cứÊ kiếnÊ

nghịÊcơÊquanÊcóÊthẩmÊquyềnÊvàoÊcuộc. 

SauÊ khiÊ đãÊ thuÊ thậpÊ đầyÊ đủÊ bằngÊ

chứng,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊnóiÊriêngÊvàÊ

HiệpÊ hộiÊ ngànhÊ thépÊ nóiÊ chungÊ cầnÊ

phốiÊ hợpÊ chặtÊ chẽÊ đểÊ yêuÊ cầuÊ CụcÊ

PhòngÊ vệÊ thươngÊ mại,Ê BộÊ CôngÊ

ThươngÊ khởiÊ xướngÊ điềuÊ traÊ chốngÊ

bánÊpháÊgiá.ÊHồÊsơÊđềÊnghịÊphảiÊđượcÊ

chuẩnÊ bịÊ kỹÊ lưỡng,Ê baoÊ gồmÊ tàiÊ liệuÊ

chứngÊminhÊhànhÊviÊbánÊpháÊgiá,ÊthiệtÊ

hạiÊmàÊngànhÊ thépÊnộiÊđịaÊ phảiÊ gánhÊ

chịu,ÊcùngÊmốiÊliênÊhệÊnhânÊquảÊgiữaÊ

haiÊyếuÊ tốÊnày.ÊCácÊdạngÊ thiệtÊhạiÊcóÊ

thểÊ làÊ sụtÊ giảmÊ doanhÊ thu,Ê lợiÊ nhuậnÊ

hoặcÊthịÊphầnÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊtrongÊ

nước.ÊTrongÊquáÊtrìnhÊđiềuÊtra,ÊdoanhÊ

nghiệpÊ cầnÊ cungÊ cấpÊ thôngÊ tinÊ minhÊ

bạchÊ vềÊ chiÊ phíÊ sảnÊ xuất,Ê giáÊ bánÊ vàÊ

cácÊ sốÊ liệuÊ kinhÊ doanhÊ đểÊ hỗÊ trợÊ cơÊ

quanÊ chứcÊ năngÊ đánhÊ giáÊ chínhÊ xácÊ

bảnÊchấtÊvụÊviệc.ÊNếuÊkếtÊquảÊđiềuÊtraÊ

xácÊđịnhÊcóÊhànhÊviÊbánÊpháÊgiá,Êdo-

anhÊnghiệpÊcóÊthểÊđềÊxuấtÊápÊdụngÊcácÊ

biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mại,Ê

chẳngÊ hạnÊ nhưÊ thuếÊ chốngÊ bánÊ pháÊ

giá,ÊnhằmÊđưaÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊvềÊmứcÊ

hợpÊlýÊvàÊbảoÊvệÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước. 

II.ÊPhânÊbónÊDAP,ÊMAP 

1.ÊMôÊtảÊhàngÊhóa 

a) MôÊtảÊmặtÊhàngÊ 

MặtÊhàngÊnghiênÊcứuÊlàÊcácÊloạiÊphânÊ

bónÊvôÊcơÊphứcÊhợpÊhoặcÊhỗnÊhợpÊvớiÊ

haiÊ thànhÊ phầnÊ chínhÊ làÊ ĐạmÊ (Ni-tơÊ
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hoặcÊ N)Ê vàÊ LânÊ (P2O5),Ê trongÊ đóÊ

lượngÊ Ni-tơÊ chiếmÊ ítÊ nhấtÊ 7%Ê vàÊ

lượngÊP2O5ÊchiếmÊítÊnhấtÊ30%. 

Các sản phẩm này thuộc các mã HS:  

3105.1020;Ê 3105.1090;Ê 3105.2000;Ê

3105.3000;Ê 3105.4000;Ê 3105.5100;Ê

3105.5900;Ê3105.9000. 

Ø PhânÊ bónÊ DAPÊ (diammoniumÊ

phosphate): 

PhânÊ bónÊ DAPÊ cóÊ cácÊ đặcÊ tínhÊ nhưÊ

sau:Ê CôngÊ thứcÊ hóaÊ học:Ê (NH4)

2HPO4.Ê HìnhÊ dạng:Ê dạngÊ hạt.Ê HàmÊ

lượngÊ lânÊ trongÊ 1Ê kgÊDAPÊ cóÊ giáÊ trịÊ

bằngÊ 2,8Ê kgÊ supeÊ lânÊ hoặcÊ lânÊ nungÊ

chảy.ÊDAPÊlàÊloạiÊphânÊtrungÊtính,ÊlânÊ

trongÊDAPÊtanÊnhanhÊ trongÊnướcÊnênÊ

câyÊdễÊhấpÊthu.ÊMàuÊsắc:Êvàng,Êxanh,Ê

đen,Ênâu. 

Ø PhânÊ bónÊ MAPÊ

(monoammoniumÊphosphate): 

PhânÊ bónÊMAPÊ cóÊ cácÊ đặcÊ tínhÊ nhưÊ

sau:ÊCôngÊthứcÊhóaÊhọc:ÊNH4H2PO4.Ê

KhốiÊ lượngÊ phânÊ tử:115,02g/mol.Ê

NhiệtÊ độÊ nóngÊ chảy:Ê 190oC.Ê HìnhÊ

dạng:ÊdạngÊbột.ÊMàuÊsắc:ÊtrắngÊtrong,Ê

trắngÊngà,ÊtrắngÊxanh. 

b) QuyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊphânÊbón 

Ø NguyênÊliệuÊđầuÊvào: 

PhânÊ bónÊDAPÊ vàÊMAPÊ đềuÊ làÊ phânÊ

lânÊamoni,ÊsảnÊxuấtÊtừÊphảnÊứngÊgiữaÊ

axitÊ photphoricÊ (H₃PO₄)Ê vàÊ amoniacÊ

(NH₃). 
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Nguyên liệu chính gồm: 

-ÊAxitÊphotphoricÊ(H₃PO₄):ÊChiếtÊxuấtÊ

từÊ quặngÊ apatitÊ hoặcÊ phốtphoritÊ quaÊ

quáÊtrìnhÊhòaÊtanÊvớiÊaxitÊsulfuric. 

-Ê AmoniacÊ (NH₃):Ê DạngÊ lỏngÊ hoặcÊ

khí,ÊcungÊcấpÊnguồnÊđạm. 

-ÊNướcÊvàÊphụÊgia:ÊĐiềuÊchỉnhÊđộÊẩm,Ê

kiểmÊsoátÊpH. 

Ø QuyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊDAP: 

DAPÊ đượcÊ sảnÊ xuấtÊ từÊ quặngÊ apatit,Ê

amoniacÊ vàÊ H3PO4.Ê AxítÊ H3PO4Ê

đượcÊ lấyÊ từÊ phânÊ xưởngÊ sảnÊ xuấtÊ

phốtphoric,ÊNH3ÊđượcÊlấyÊtừÊkhuÊlưuÊ

trữÊ amoniac,Ê nướcÊ côngÊ nghệÊ đượcÊ

đưaÊ sangÊ thiếtÊbịÊphảnÊứngÊkiểuÊống.Ê

TạiÊ thiếtÊ bịÊ này,Ê toànÊ bộÊ H3PO4Ê vàÊ

khoảngÊ 70%Ê lượngÊ NH3Ê cầnÊ thiếtÊ

đượcÊđưaÊvàoÊtrongÊthiếtÊbịÊphảnÊứngÊ

trungÊhoàÊđểÊtrungÊhoàÊsơÊbộÊvàÊtạoÊraÊ

bùnÊ amoniÊ phốtÊ phátÊ vớiÊ 22%Ê nước.Ê

BùnÊnàyÊsauÊđóÊđượcÊđưaÊ tớiÊ thiếtÊbịÊ

tạoÊhạtÊDAP.Ê 

TạiÊ thiếtÊ bịÊ tạoÊ hạtÊ DAP,Ê bùnÊ đượcÊ

phânÊphốiÊđềuÊvàoÊthiếtÊbịÊtạoÊhạt,ÊvàÊ

30%ÊNH3ÊcònÊlạiÊcũngÊđượcÊcấpÊvàoÊ

thiếtÊ bịÊ này.Ê ĐâyÊ làÊ thiếtÊ bịÊ vêÊ viênÊ

thùngÊ quay,Ê bênÊ trongÊ thùngÊ cóÊ lắpÊ

cácÊ cánhÊ vàoÊ thânÊ hìnhÊ trụ.Ê DoÊ lựcÊ

trọngÊ trường,Ê bùnÊ diÊ chuyểnÊ vềÊ đầuÊ

phíaÊ sauÊvàÊ đượcÊ vêÊ thànhÊviên.ÊCácÊ

hạtÊDAPÊẩmÊsauÊđóÊđượcÊđưaÊtớiÊthiếtÊ

bịÊsấyÊthùngÊquay,ÊtạiÊđâyÊnướcÊtrongÊ

hạtÊDAPÊẩmÊbịÊ bayÊ hơiÊ vàÊ phảnÊứngÊ

tạoÊDAPÊ cònÊ tiếpÊ tụcÊ trongÊ suốtÊ quáÊ

trìnhÊ sấy.Ê HạtÊ DAPÊ đápÊ ứngÊ tiêuÊ

chuẩnÊ kỹÊ thuậtÊ đượcÊ đưaÊ sangÊ côngÊ

đoạnÊđóngÊbao.Ê 

TrongÊquáÊ trìnhÊ sảnÊxuất,Ê bụiÊvàÊmộtÊ

sốÊ khíÊ độcÊ thoátÊ raÊ nhưÊ NH3,Ê HF,Ê

SiF4ÊởÊtấtÊcảÊcácÊnguồnÊphátÊthảiÊnhưÊ

thiếtÊ bịÊ trungÊ hoàÊ sơÊ bộ,Ê thiếtÊ bịÊ tạoÊ

hạt,ÊmáyÊsấy,ÊgầuÊ tải,Ê sàngÊphânÊ loại,Ê

thiếtÊbịÊlàmÊnguộiÊDAPÊđềuÊđượcÊthuÊ

lạiÊvàÊđượcÊxửÊlýÊbằngÊhệÊthốngÊxửÊlýÊ

ướt. 

Ø QuyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊMAP: 

QuáÊ trìnhÊsảnÊxuấtÊphânÊbónÊMAPÊđiÊ

từÊ2ÊnguyênÊliệuÊchínhÊlàÊAmoniacÊvàÊ

axitÊ photphoricÊ (H3PO4)Ê 50%.Ê AxitÊ

H3PO4Ê50%ÊđượcÊgiaÊnhiệtÊ tớiÊ60oÊ–Ê

70oCÊnhờÊthiếtÊbịÊgiaÊnhiệtÊaxitÊvớiÊtácÊ

nhânÊnhiệtÊlàÊhơiÊnướcÊởÊđiềuÊkiệnÊápÊ

suấtÊ(P)Ê10Ê3atm.ÊAxitÊH3PO4ÊsauÊgiaÊ

nhiệtÊ đượcÊ bơmÊ caoÊ ápÊ bơmÊ lênÊ ốngÊ

phảnÊứngÊởÊđiềuÊkiệnÊnhiệtÊđộÊ60oÊ–Ê

70oC,ÊápÊsuấtÊ13atm.Ê 

AmoniacÊ đượcÊ nhậpÊ vềÊ bằngÊ xeÊ bồnÊ

vàÊ đượcÊ nạpÊ vàoÊ bồnÊ chứaÊ AmoniacÊ

hìnhÊcầuÊcóÊkhảÊnăngÊchịuÊápÊsuấtÊcao.Ê

AmoniacÊlỏngÊđượcÊbơmÊsangÊthiếtÊbịÊ

hóaÊ hơiÊ amoniac.Ê TạiÊ đâyÊ ammoniacÊ
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lỏngÊđượcÊgiaÊnhiệtÊhóaÊhơiÊbằngÊhơiÊ

nướcÊtớiÊđiềuÊkiệnÊápÊsuấtÊcaoÊ13atm,Ê

nhiệtÊ độÊ 40oÊ -Ê 50oC.Ê KhíÊ AmoniacÊ

đượcÊ đẩyÊ tựÊ nhiênÊ tớiÊ ốngÊ phảnÊ ứngÊ

tiếpÊxúcÊ trựcÊ tiếpÊvớiÊ axitÊH3PO4ÊđểÊ

tạoÊ thànhÊ sảnÊ phẩmÊMAPÊ trongÊ điềuÊ

kiệnÊápÊcaoÊ6-10Êatm,ÊnhiệtÊđộÊ180oÊ-Ê

200oC.Ê SảnÊ phẩmÊ sauÊ đóÊ đượcÊ phânÊ

loạiÊđểÊđạtÊ cỡÊhạtÊnhỏÊhơnÊ2ÊmmÊrồiÊ

chứaÊtrongÊxiloÊtrướcÊkhiÊđiÊđóngÊbaoÊ

vàÊđượcÊchứaÊtrongÊkhoÊthànhÊphẩm.Ê 

2.ÊTìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩuÊ 

Tình hình chung về nhập khẩu phân 

bón: 

TheoÊ thốngÊ kêÊ củaÊ TổngÊ cụcÊ HảiÊ

quan,Ê nhậpÊ khẩuÊ phânÊ bónÊ vàoÊ ViệtÊ

NamÊ trongÊ 6Ê thángÊ đầuÊ nămÊ 2025Ê

cũngÊ ghiÊ nhậnÊ sựÊ tăngÊ trưởngÊmạnh.Ê

TổngÊ lượngÊnhậpÊkhẩuÊđạtÊ3,18Ê triệuÊ

tấn,Ê trịÊ giáÊ trênÊ 1,05Ê tỷÊUSD.Ê SoÊ vớiÊ

cùngÊkỳÊnămÊ2024,Ê lượngÊnhậpÊkhẩuÊ

tăngÊ 23%,Ê kimÊ ngạchÊ tăngÊ 25,4%Ê vàÊ

giáÊtrungÊbìnhÊtăngÊ2%,ÊđạtÊmứcÊ330,7Ê

USD/tấn.ÊĐiềuÊnàyÊchoÊ thấyÊnhuÊcầuÊ

tiêuÊthụÊphânÊbónÊtrongÊnướcÊvẫnÊduyÊ

trìÊởÊmứcÊcao,ÊđồngÊthờiÊphảnÊánhÊmộtÊ

phầnÊ xuÊ hướngÊ tăngÊ giáÊ nguyênÊ liệuÊ

đầuÊvàoÊvàÊsựÊchủÊđộngÊtrongÊtíchÊtrữÊ

nguồnÊcungÊcủaÊcácÊdoanhÊnghiệpÊsảnÊ

xuấtÊ–ÊkinhÊdoanh. 

TínhÊ riêngÊ thángÊ6/2025,Ê lượngÊ phânÊ

bónÊnhậpÊkhẩuÊđạtÊ802.691Êtấn,ÊtrịÊgiáÊ

301,97Ê triệuÊ USD.Ê SoÊ vớiÊ thángÊ

5/2025,ÊlượngÊtăngÊ45,9%,ÊkimÊngạchÊ

tăngÊ 73,6%Ê vàÊ giáÊ trungÊ bìnhÊ tăngÊ

19%.Ê ĐángÊ chúÊ ý,Ê soÊ vớiÊ cùngÊ kỳÊ

thángÊ 6/2024,Ê lượngÊ nhậpÊ khẩuÊ tăngÊ

đếnÊ 76%,Ê kimÊ ngạchÊ tăngÊ 95,8%Ê vàÊ

giáÊtăngÊ11,2%.Ê 

Về cơ cấu thị trường nhập khẩu phân 

bón của Việt Nam: 

TrungÊQuốcÊvẫnÊ làÊ nguồnÊ cungÊphânÊ

bónÊ lớnÊ nhấtÊ choÊ ViệtÊ Nam,Ê chiếmÊ

42,4%Ê tổngÊ lượngÊ nhậpÊ khẩuÊ vàÊ

38,2%ÊtổngÊtrịÊgiá,ÊđạtÊ1,35ÊtriệuÊtấn,Ê

trịÊ giáÊ 402,01Ê triệuÊ USD,Ê giáÊ trungÊ

bìnhÊ298,3ÊUSD/tấn.ÊTấtÊcảÊcácÊchỉÊsốÊ

đềuÊ tăngÊ soÊ vớiÊ cùngÊ kỳÊ nămÊ trước,Ê

vớiÊmứcÊtăngÊ30,4%ÊvềÊlượng,Ê35,8%Ê

vềÊkimÊngạchÊvàÊ4,2%ÊvềÊgiá.Ê 

NgaÊlàÊđốiÊtácÊcungÊcấpÊphânÊbónÊlớnÊ

thứÊ haiÊ choÊ ViệtÊ NamÊ trongÊ 6Ê thángÊ

đầuÊnămÊ2025,ÊchiếmÊ14,8%ÊvềÊlượngÊ

vàÊ 21%Ê vềÊ kimÊ ngạch.Ê TổngÊ cộng,Ê

ViệtÊNamÊnhậpÊ470.489ÊtấnÊphânÊbónÊ

từÊNga,Ê trịÊgiáÊ221,67Ê triệuÊUSD,ÊgiáÊ

trungÊbìnhÊ471,2ÊUSD/tấnÊ–Ê caoÊnhấtÊ

trongÊ sốÊ cácÊ đốiÊ tácÊ lớn.Ê MứcÊ tăngÊ

trưởngÊ đềuÊ ởÊ cảÊ baÊ chỉÊ sốÊ (tăngÊ gầnÊ

30%Ê vềÊ lượng,Ê 35,1%Ê vềÊ kimÊ ngạchÊ

vàÊ4%ÊvềÊgiá)ÊchoÊthấyÊnguồnÊhàngÊtừÊ
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NgaÊcóÊchấtÊlượngÊcaoÊvàÊvẫnÊgiữÊđượcÊlợiÊthếÊcạnhÊtranhÊbấtÊchấpÊnhữngÊkhóÊ

khănÊtrongÊlogisticsÊtoànÊcầu. 

LàoÊcũngÊlàÊmộtÊthịÊtrườngÊđángÊchúÊýÊtrongÊcơÊcấuÊnhậpÊkhẩuÊphânÊbónÊcủaÊ

ViệtÊNam,ÊvớiÊ227.951ÊtấnÊtrịÊgiáÊ64,28ÊtriệuÊUSD,ÊgiáÊ trungÊbìnhÊ282ÊUSD/

tấn.ÊMứcÊ tăngÊ trưởngÊ32,2%ÊvềÊ lượngÊvàÊ42,2%ÊvềÊkimÊngạchÊchoÊ thấyÊLàoÊ

đangÊtrởÊthànhÊmộtÊđiểmÊtrungÊchuyểnÊvàÊbổÊsungÊnguồnÊcungÊhiệuÊquảÊchoÊthịÊ

trườngÊ phânÊ bónÊViệtÊNam,Ê đặcÊ biệtÊ vớiÊ cácÊ loạiÊ phânÊ bónÊ chuyênÊ dụngÊ vàÊ

phânÊtrungÊ–ÊviÊlượng. 

BênÊcạnhÊđó,ÊsựÊtăngÊtrưởngÊmạnhÊmẽÊcủaÊnhậpÊkhẩuÊtừÊcácÊkhuÊvựcÊcóÊHiệpÊ

địnhÊthươngÊmạiÊtựÊdoÊcũngÊlàÊđiểmÊđángÊlưuÊý.ÊTrongÊ6ÊthángÊđầuÊnămÊ2025,Ê

ViệtÊNamÊnhậpÊkhẩuÊ2,06ÊtriệuÊtấnÊphânÊbónÊtừÊthịÊtrườngÊRCEP,ÊtrịÊgiáÊ580,78Ê

triệuÊUSD,ÊtăngÊlầnÊlượtÊ26,8%ÊvàÊ29,2%.ÊTừÊthịÊtrườngÊCPTPP,ÊnhậpÊkhẩuÊđạtÊ

377.770Êtấn,ÊtrịÊgiáÊ79,17ÊtriệuÊUSD,ÊtăngÊ18,7%ÊvềÊlượngÊvàÊ27%ÊvềÊtrịÊgiá.Ê

RiêngÊ từÊ khuÊ vựcÊ ĐôngÊ NamÊ Á,Ê ViệtÊ NamÊ nhậpÊ khẩuÊ 371.823Ê tấnÊ trịÊ giáÊ

110,69ÊtriệuÊUSD,ÊtăngÊ20%ÊvềÊlượngÊvàÊ16,4%ÊvềÊkimÊngạchÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊ

nămÊ2024. 

DựÊbáoÊ trongÊ6Ê thángÊcuốiÊnămÊ2025,ÊnhuÊcầuÊphânÊbónÊ trongÊnướcÊ sẽÊ tăngÊ

theoÊchuÊkỳÊcanhÊtác,ÊtrongÊkhiÊnguồnÊcungÊtoànÊcầuÊđangÊtươngÊđốiÊổnÊđịnh.Ê

GiáÊphânÊbónÊđượcÊnhậnÊđịnhÊsẽÊduyÊtrìÊởÊmứcÊvừaÊphải,ÊkhóÊcóÊkhảÊnăngÊtăngÊ

mạnhÊnhưÊgiaiÊđoạnÊ2022–2023.ÊTuyÊnhiên,ÊnhữngÊbiếnÊđộngÊgiáÊnguyênÊliệuÊ

toànÊcầu,Ê tìnhÊhìnhÊvậnÊchuyểnÊquốcÊ tếÊvàÊchínhÊsáchÊ thươngÊmạiÊ tạiÊmộtÊsốÊ

nướcÊđốiÊtácÊvẫnÊcóÊthểÊảnhÊhưởngÊđếnÊcungÊ–ÊcầuÊcụcÊbộ.ÊDoÊđó,ÊcácÊdoanhÊ

nghiệpÊcầnÊchủÊđộngÊdựÊbáo,ÊcânÊđốiÊchiếnÊlượcÊmuaÊ–ÊbánÊhợpÊlýÊvàÊnângÊcaoÊ

khảÊnăngÊứngÊphóÊrủiÊro 

Tình hình nhập khẩu mặt hàng phân bón DAP và MAP vào Việt Nam như sau: 

TheoÊthốngÊkê,ÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphânÊbónÊDAP,ÊMAPÊvàoÊViệtÊNamÊtrongÊ

6ÊthángÊđầuÊnămÊ2025ÊcũngÊghiÊnhậnÊsựÊtăngÊtrưởngÊmạnh.ÊTổngÊlượngÊnhậpÊ

khẩuÊđạtÊ1,25ÊtriệuÊtấn,ÊtrịÊgiáÊgầnÊ608,6ÊtriệuÊUSD.ÊSoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2024,Ê

lượngÊnhậpÊkhẩuÊtăngÊ38,87%,ÊkimÊngạchÊtăngÊ45,48%.Ê 
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HìnhÊ1:ÊKhốiÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphânÊbónÊDAPÊvàÊMAPÊvàoÊViệtÊ

NamÊtrongÊthángÊ6ÊcácÊnămÊ2024,Ê2025 

 
Nguồn:ÊIHS Markit 

TínhÊriêngÊthángÊ6/2025,ÊlượngÊphânÊbónÊnhậpÊkhẩuÊđạtÊ341,38ÊnghìnÊtấn,ÊtrịÊ

giáÊ184,65ÊtriệuÊUSD.ÊSoÊvớiÊthángÊ5/2025,ÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊtăngÊ99ÊnghìnÊtấnÊ

(xấpÊxỉÊ41%),ÊkimÊngạchÊtăngÊ89,1ÊtriệuÊUSDÊ(tươngÊứngÊ93,3%).ÊĐồngÊthời,Ê

soÊvớiÊcùngÊkỳÊ thángÊ6/2024,Ê lượngÊnhậpÊkhẩuÊ tăngÊđếnÊ89,32%,ÊkimÊngạchÊ

tăngÊgầnÊ104%.ÊĐâyÊlàÊmứcÊtăngÊrấtÊmạnh,ÊchoÊthấyÊtốcÊđộÊmởÊrộngÊcủaÊngànhÊ

phânÊ phốiÊ vàÊ dựÊ trữÊ phânÊ bónÊ tạiÊ thịÊ trườngÊ nộiÊ địa,Ê đặcÊ biệtÊ khiÊ cácÊ địaÊ

phươngÊđangÊbướcÊvàoÊcaoÊđiểmÊvụÊHèÊ–ÊThuÊvàÊchuẩnÊbịÊchoÊĐôngÊ–ÊXuân. 

HìnhÊ2:ÊTrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphânÊbónÊDAP,ÊMAPÊvàoÊ 

ViệtÊNamÊtrongÊthángÊ6ÊcácÊnămÊ2024,Ê2025 

 
Nguồn:ÊIHS Markit 
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BảngÊ1:ÊTrịÊgiáÊvàÊkhốiÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphânÊbónÊDAP,ÊMAPÊ

vàoÊViệtÊNamÊtừÊcácÊthịÊtrườngÊtrongÊthángÊ6ÊnămÊ2025 

 

Nguồn:ÊIHS Markit 

VềÊcơÊcấuÊnhậpÊkhẩu,ÊTrungÊQuốcÊvẫnÊlàÊthịÊtrườngÊcungÊcấpÊphânÊbónÊDAPÊvàÊ

MAPÊlớnÊnhấtÊcủaÊViệtÊNamÊtrongÊthángÊ6ÊnămÊ2025.ÊTheoÊ thốngÊkê,Ê trịÊgiáÊ

nhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphânÊbónÊDAP,ÊMAPÊtừÊTrungÊQuốcÊvàoÊViệtÊNamÊthángÊ

ThịÊtrường TrịÊgiáÊ(USD) SảnÊlượngÊ(kg) 

TrungÊQuốc 119.730.718,22 226.176.344,03 

Nga 46.175.969,40 78.732.140,00 

HànÊQuốc 7.085.816,32 17.392.931,97 

Na-uy 2.645.838,00 3.975.850,00 

Bỉ 2.230.889,32 4.801.555,79 

HàÊLan 1.477.820,80 4.719.528,19 

I-ta-li-a 1.013.136,32 1.149.341,53 

TháiÊLan 669.047,00 1.182.857,96 

HoaÊKỳ 635.630,55 248.871,20 

TâyÊBanÊNha 575.320,53 274.356,22 

Israel 440.958,00 354.000,00 

BaÊLan 309.150,50 56.565,33 

ThổÊNhĩÊKỳ 302.953,88 247.179,21 

Pháp 283.662,97 507.429,23 

VươngÊquốcÊAnh 230.493,40 408.296,94 

Chile 222.036,90 168.000,00 

Ốt-x-trây-li-a 196.085,10 81.583,41 

Bolivia 116.100,00 135.000,00 

NhậtÊBản 77.898,82 471.150,00 

India 71.812,00 130.023,35 

Đức 70.987,71 27.095,77 

Malaysia 37.402,00 56.049,49 

ĐàiÊLoanÊ-ÊTrungÊQuốc 20.799,90 2.200,00 

Indonesia 16.350,00 75.000,00 

Slovenia 12.544,96 2.625,00 

Singapore 5.040,70 2.936,00 

Tổng 184.654.463,30 341.378.910,62 
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6ÊđạtÊ119,3ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊgầnÊ65%ÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnàyÊvàoÊ

ViệtÊNam.  

TrongÊkhiÊđó,ÊNgaÊđãÊcungÊcấpÊchoÊViệtÊNamÊlượngÊphânÊbónÊDAPÊvàÊMAPÊtrịÊ

giáÊ46,17ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ25%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnày.Ê 

NhậpÊkhẩuÊtừÊHànÊQuốcÊchiếmÊ3,84%ÊtrongÊcơÊcấuÊnhậpÊkhẩuÊphânÊbónÊcủaÊ

ViệtÊNam,ÊvớiÊtrịÊgiáÊhơnÊ7ÊtriệuÊUSD. 

CóÊ thểÊ thấy,ÊTrungÊQuốcÊ làÊnhàÊ sảnÊxuất/phânÊphốiÊDAP/MAPÊ lớnÊnhấtÊkhuÊ

vực;ÊhàngÊhóaÊđaÊdạng,ÊcóÊlợiÊthếÊvềÊchiÊphíÊlogisticsÊ&ÊtốcÊđộÊgiaoÊhàngÊđồngÊ

thờiÊsauÊgiaiÊđoạnÊkiểmÊsoátÊxuấtÊkhẩuÊ(cuốiÊ2024–đầuÊ2025),ÊnguồnÊcungÊraÊ

thịÊtrườngÊkhuÊvựcÊcủaÊTrungÊQuốcÊcóÊdấuÊhiệuÊnớiÊtrởÊlạiÊtrongÊquýÊII,ÊgiúpÊ

tăngÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊViệtÊNamÊtrongÊthángÊ6.ÊVềÊphíaÊNga,ÊmặcÊdùÊcóÊgiáÊ

vàÊkhốiÊlượngÊcạnhÊtranh,ÊnhưngÊkhóÊvượtÊTrungÊQuốcÊtrongÊvaiÊtròÊ“nhàÊcungÊ

cấpÊsátÊsườn”ÊchoÊnhuÊcầuÊngắnÊhạn.ÊCònÊlại,ÊcácÊnguồnÊcungÊđếnÊtừÊcácÊkhuÊ

vựcÊkhácÊcũngÊgiúpÊđaÊdạngÊhóaÊvàÊgiảiÊquyếtÊthiếuÊhụtÊcụcÊbộÊkhiÊlịchÊhàngÊtừÊ

TrungÊQuốc/NgaÊbịÊgiánÊđoạn. 

HìnhÊ3:ÊTỉÊtrọngÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphânÊbónÊvàoÊViệtÊNamÊtừÊcácÊthịÊ
trườngÊtrongÊthángÊ6ÊnămÊ2025 

Đơn vị: % 

 

Nguồn:ÊIHS Markit 
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Cơ cấu nhập khẩu mặt hàng phân bón DAP và MAP theo mã HS:  

HìnhÊ4:ÊCơÊcấuÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphânÊbónÊtheoÊmãÊHSÊtrongÊ 

thángÊ6ÊnămÊ2025 

 

Nguồn:ÊIHS Markit 

ÊVềÊ cơÊ cấuÊ nhậpÊ khẩuÊ theoÊ mãÊ HS,Ê trịÊ giáÊ nhậpÊ khẩuÊ mặtÊ hàngÊ cóÊ mãÊ HSÊ

3105.2000ÊvớiÊ41,06ÊtriệuÊUSDÊchiếmÊ43%,ÊlàÊmứcÊtỉÊtrọngÊcaoÊnhấtÊtrongÊtổngÊ

giáÊ trịÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊDAPÊvàÊMAPÊvàoÊViệtÊNam;Ê tiếpÊđếnÊ làÊmãÊHSÊ

3105.1020ÊvớiÊ21,82ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ22,85%;ÊmãÊHSÊ3105.5900ÊvớiÊ17,35Ê

triệuÊUSD,ÊchiếmÊ18,17%;ÊcácÊmãÊcònÊlạiÊchỉÊchiếmÊ15,98%. 

VềÊphíaÊcácÊdoanhÊnghiệpÊnhậpÊkhẩu,ÊCTCPÊDAP-ÊVinachem,ÊCTCPÊDAPÊsốÊ2Ê

-ÊVinachemÊvàÊCTCPÊHóaÊchấtÊĐứcÊGiang,ÊCôngÊtyÊcổÊphầnÊPhânÊbónÊDầuÊkhíÊ

CàÊMau,ÊCôngÊtyÊcổÊphầnÊTậpÊđoànÊVinacam,…ÊlàÊnhữngÊcôngÊtyÊnhậpÊkhẩuÊ

phânÊbónÊDAPÊlớnÊnhấtÊtạiÊViệtÊNam. 

3.ÊĐánhÊgiáÊchungÊvềÊtìnhÊhìnhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước 

TìnhÊhìnhÊsảnÊxuất:Ê 

TạiÊViệtÊNam,ÊtổngÊnhuÊcầuÊphânÊbónÊđạtÊkhoảngÊ11ÊtriệuÊtấn/nămÊnhưngÊsảnÊ

lượngÊphânÊbónÊcôngÊnghiệpÊtrongÊnướcÊđạtÊkhoảngÊ8ÊtriệuÊtấn/năm,ÊđápÊứngÊ

73%ÊnhuÊcầuÊtoànÊthịÊtrường.ÊSảnÊxuấtÊdưÊthừaÊởÊthịÊtrườngÊphânÊureÊ(dưÊthừaÊ
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khoảngÊ1,1ÊtriệuÊtấn/năm)ÊvàÊphânÊlânÊ(dưÊthừaÊkhoảngÊ1ÊtriệuÊtấn/năm)ÊtrongÊ

khiÊ thiếuÊhụtÊởÊ thịÊ trườngÊphânÊkaliÊ (nhậpÊkhẩuÊ100%),ÊphânÊNPKÊ (đápÊứngÊ

đượcÊ44%ÊlượngÊcầu)ÊvàÊmộtÊsốÊloạiÊphânÊphứcÊhợpÊkhácÊ(DAP,ÊMAP...). 

HiệnÊhoạtÊđộngÊxuấtÊkhẩuÊphânÊbónÊcủaÊViệtÊNamÊđangÊduyÊtrìÊđàÊtăngÊtrưởngÊ

tíchÊcựcÊvớiÊsảnÊlượngÊxuấtÊkhẩuÊtrongÊ6ÊthángÊđầuÊnămÊđạtÊhơnÊ1,12ÊtriệuÊtấn,Ê

trịÊgiáÊgầnÊ450ÊtriệuÊUSD.ÊTheoÊthốngÊkê,ÊgiáÊphânÊbónÊtrongÊnướcÊđangÊdiễnÊ

biếnÊcùngÊchiềuÊvớiÊthịÊtrườngÊquốcÊtế.ÊTínhÊđếnÊhếtÊthángÊ6/2025,ÊgiáÊureÊđạtÊ

trungÊbìnhÊ11.500Êđồng/kg,ÊKaliÊkhoảngÊ10.000Êđồng/kg,ÊDAPÊởÊmứcÊ20.000Ê

đồng/kg.ÊCácÊchuyênÊgiaÊnhậnÊđịnhÊgiáÊphânÊbónÊnhiềuÊkhảÊnăngÊtiếpÊtụcÊgiữÊởÊ

mứcÊcaoÊ trongÊnửaÊcuốiÊnămÊnhờÊnhuÊcầuÊkhuÊvựcÊổnÊđịnhÊvàÊgiáÊnôngÊ sảnÊ

thuậnÊlợi.ÊĐiềuÊnàyÊđượcÊkỳÊvọngÊsẽÊthúcÊđẩyÊkếtÊquảÊkinhÊdoanhÊcủaÊloạtÊdo-

anhÊnghiệpÊphânÊbónÊ-ÊhoáÊchấtÊtrongÊnửaÊcuốiÊnăm. 

TìnhÊhìnhÊxuấtÊkhẩuÊphânÊbón:Ê 

TheoÊsốÊliệuÊsơÊbộÊcủaÊCụcÊHảiÊquan,ÊthángÊ6/2025,ÊViệtÊNamÊxuấtÊkhẩuÊđượcÊ

171.353Ê tấnÊphânÊbón,Ê trịÊ giáÊ77,61Ê triệuÊUSD,ÊgiáÊ trungÊbìnhÊ453ÊUSD/tấn,Ê

giảmÊ8,3%ÊvềÊlượng,ÊgiảmÊ0,6%ÊvềÊkimÊngạchÊnhưngÊtăngÊ8,5%ÊvềÊgiáÊsoÊvớiÊ

thángÊ5/2025;ÊsoÊvớiÊ thángÊ6/2024ÊthìÊcũngÊgiảmÊ0,9%ÊvềÊlượng,ÊnhưngÊtăngÊ

20,8%ÊvềÊkimÊngạchÊvàÊtăngÊ21,9%ÊvềÊgiá.Ê 

TínhÊchungÊ6ÊthángÊđầuÊnămÊ2025,ÊxuấtÊkhẩuÊphânÊbónÊđạtÊ1,12ÊtriệuÊtấn,ÊtrịÊ

giáÊ 449,61Ê triệuÊUSD,Ê giáÊ trungÊ bìnhÊ 401,8ÊUSD/tấn,Ê tăngÊ 23,9%Ê vềÊ lượng,Ê

tăngÊ24,2%ÊvềÊkimÊngạchÊvàÊtăngÊ0,2%ÊvềÊgiáÊsoÊvớiÊ6ÊthángÊđầuÊnămÊ2024. 
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VềÊcơÊcấuÊxuấtÊkhẩuÊphânÊbón,ÊCampuchiaÊvẫnÊ làÊ thịÊ trườngÊ trọngÊđiểmÊcủaÊ

ViệtÊNam.ÊPhânÊbónÊcủaÊViệtÊNamÊxuấtÊkhẩuÊsangÊthịÊtrườngÊCampuchiaÊchiếmÊ

33,9%ÊvềÊlượngÊvàÊchiếmÊ32,1%ÊvềÊkimÊngạchÊtrongÊtổngÊxuấtÊkhẩuÊphânÊbónÊ

củaÊcảÊnước,ÊđạtÊ379.120Ê tấn,Ê trịÊgiáÊ144,31Ê triệuÊUSD,ÊgiáÊ trungÊbìnhÊ380,6Ê

USD/tấn;ÊtăngÊ51,6%ÊvềÊlượng,ÊtăngÊ41,2%ÊsoÊvớiÊ6ÊthángÊđầuÊnămÊ2024.ÊMặcÊ

dùÊgiáÊbánÊtrungÊbìnhÊsangÊthịÊ trườngÊnàyÊgiảmÊ6,9%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳ,ÊnhưngÊ

sảnÊlượngÊvàÊkimÊngạchÊtăngÊcaoÊchoÊthấyÊnhuÊcầuÊtừÊCampuchiaÊvẫnÊrấtÊlớn.Ê 

ĐứngÊthứÊ2ÊlàÊthịÊtrườngÊHànÊQuốcÊđạtÊ108.978Êtấn,ÊtrịÊgiáÊ44,74ÊtriệuÊUSD,Ê

giáÊtrungÊbìnhÊ410,6ÊUSD/tấn;ÊtăngÊ13,9%ÊvềÊlượng,ÊtăngÊ13,2%ÊvềÊkimÊngạchÊ

nhưngÊgiảmÊ0,7%ÊvềÊgiá,ÊchiếmÊgầnÊ10%ÊcảÊvềÊlượngÊvàÊkimÊngạch.ÊĐâyÊlàÊthịÊ

trườngÊcóÊtiềmÊnăngÊổnÊđịnhÊvàÊbềnÊvững,ÊnhờÊvàoÊcácÊcơÊchếÊthươngÊmạiÊưuÊ

đãiÊtrongÊkhuônÊkhổÊFTAÊgiữaÊViệtÊNamÊvàÊHànÊQuốc,ÊđồngÊthờiÊphảnÊánhÊsựÊ

tinÊcậyÊvàoÊchấtÊlượngÊphânÊbónÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNam. 

ÊTiếpÊđếnÊthịÊtrườngÊMalaysiaÊđạtÊ80.681Êtấn,ÊtrịÊgiáÊ33,9ÊtriệuÊUSD,ÊgiáÊtrungÊ

bìnhÊ420,2ÊUSD/tấn;ÊtăngÊ33,8%ÊvềÊlượng,ÊtăngÊ56,9%ÊvềÊkimÊngạchÊvàÊtăngÊ

17,2%ÊvềÊgiá,ÊchiếmÊtrênÊ7%ÊcảÊvềÊlượngÊvàÊkimÊngạch. 

NhìnÊchung,ÊxuấtÊkhẩuÊphânÊbónÊsangÊhầuÊhếtÊcácÊthịÊtrườngÊtrongÊ6ÊthángÊđầuÊ

nămÊ2025ÊđềuÊtăngÊcảÊlượngÊvàÊkimÊngạchÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2024. 

TổngÊthể,ÊxuấtÊkhẩuÊphânÊbónÊcủaÊViệtÊNamÊtrongÊ6ÊthángÊđầuÊnămÊ2025ÊđạtÊ

kếtÊquảÊrấtÊtíchÊcựcÊởÊhầuÊhếtÊcácÊthịÊtrường.ÊĐángÊchúÊý,ÊcácÊthịÊtrườngÊtrongÊ

khuÊvựcÊ châuÊÁÊ–ÊTháiÊBìnhÊDươngÊvẫnÊ chiếmÊ tỷÊ trọngÊ lớn,Ê phảnÊ ánhÊđịnhÊ

hướngÊthươngÊmạiÊrõÊràngÊvàÊphùÊhợpÊcủaÊngànhÊphânÊbónÊtrongÊbốiÊcảnhÊnhuÊ

cầuÊkhuÊvựcÊtăngÊcaoÊtheoÊchuÊkỳÊcanhÊtác,ÊđặcÊbiệtÊlàÊtạiÊcácÊnướcÊcóÊmùaÊvụÊ

canhÊtácÊchínhÊvàoÊquýÊIÊvàÊIIÊhàngÊnăm.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

Ø CácÊcôngÊtyÊsảnÊxuấtÊphânÊbónÊDAP,ÊMAPÊtrongÊnước: 

NguồnÊcungÊtrongÊnướcÊổnÊđịnh:ÊHaiÊnhàÊmáyÊsảnÊxuấtÊDAPÊlớnÊ(DAPÊĐìnhÊ

VũÊ–ÊHảiÊPhòngÊvàÊDAPÊsốÊ2ÊLàoÊCai)ÊduyÊtrìÊhoạtÊđộngÊổnÊđịnh,ÊcôngÊsuấtÊ

vậnÊhànhÊđạtÊkhoảngÊ75–80%ÊcôngÊsuấtÊ thiếtÊkế,Ê sảnÊ lượngÊướcÊ tínhÊhơnÊ70Ê

nghìnÊtấn/tháng. 
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TrongÊ bốiÊ cảnhÊ hạnÊ ngạchÊ xuấtÊ khẩuÊ

DAPÊ củaÊTrungÊQuốcÊ nămÊnayÊ giảmÊ

tớiÊ 46%Ê soÊ vớiÊ nămÊ 2024Ê vàÊẤnÊĐộÊ

đangÊ đẩyÊmuaÊ thuÊmua,Ê giáÊDAPÊ dựÊ

kiếnÊ sẽÊ neoÊ caoÊ trongÊ thờiÊ gianÊ tới,Ê

giúpÊ hỗÊ trợÊ đángÊ kểÊ lợiÊ nhuậnÊ củaÊ

DAP-VINACHEMÊ (mãÊ cổÊ phiếuÊ

DDV).Ê 

TheoÊ nhậnÊ địnhÊ củaÊ cácÊ nhàÊ đầuÊ tư,Ê

DAP-VINACHEMÊ đangÊ bướcÊ vàoÊ

chuÊkỳÊtăngÊtrưởngÊmớiÊvớiÊdựÊbáoÊlợiÊ

nhuậnÊsauÊthuếÊcảÊnămÊnayÊtớiÊ354ÊtỷÊ

đồng,Ê tăngÊ hơnÊ gấpÊ đôiÊ soÊ vớiÊ mứcÊ

thựcÊ hiệnÊ củaÊ nămÊ 2024.Ê TrongÊ đóÊ

mảngÊ phânÊ bónÊ DAPÊ sẽÊ làÊ độngÊ lứcÊ

cốtÊlõiÊgiữÊvaiÊtròÊdẫnÊdắtÊtăngÊtrưởng. 

Ø ĐánhÊgiáÊchung: 

TổngÊ thể,Ê thịÊ trườngÊ phânÊ bónÊ ViệtÊ

NamÊđangÊchứngÊkiếnÊgiaiÊđoạnÊ tăngÊ

trưởngÊmạnhÊcảÊvềÊquyÊmôÊvàÊgiáÊ trịÊ

thươngÊ mại,Ê trongÊ đóÊ xuấtÊ khẩuÊ giữÊ

đượcÊ vịÊ thếÊ ổnÊ địnhÊ vàÊ cóÊ khảÊ năngÊ

mởÊ rộngÊ tạiÊ cácÊ thịÊ trườngÊ lânÊ cận,Ê

cònÊnhậpÊkhẩuÊtăngÊtheoÊđúngÊchuÊkỳÊ

tiêuÊthụÊnôngÊnghiệpÊ trongÊnước.ÊGiáÊ

phânÊbónÊđangÊtăngÊnhẹÊnhưngÊkhôngÊ

độtÊ biến,Ê tạoÊ điềuÊ kiệnÊ thuậnÊ lợiÊ choÊ

cảÊ ngườiÊ sảnÊ xuấtÊ vàÊ nhàÊ phânÊ phốiÊ

trongÊviệcÊxâyÊdựngÊkếÊhoạchÊdàiÊhạn. 

Nguy cơ và thách thức tiềm ẩn: 

-Ê BiếnÊ độngÊ giáÊ vàÊ rủiÊ roÊ thịÊ trườngÊ

quốcÊtế: 

GiáÊDAPÊvàÊMAPÊthếÊgiớiÊtrongÊthángÊ

6/2025ÊcóÊdấuÊhiệuÊdaoÊđộngÊmạnhÊdoÊ

nhuÊ cầuÊ giảmÊ từÊ TrungÊ QuốcÊ vàÊ ẤnÊ

ĐộÊ trongÊ khiÊ nguồnÊ cungÊ tăngÊ từÊ

TrungÊĐôngÊvàÊNga. 

RủiÊ roÊ tỷÊ giáÊ giaÊ tăng:Ê đồngÊ USDÊ

mạnhÊ lênÊ khiếnÊ chiÊ phíÊ nhậpÊ khẩuÊ

phânÊ bónÊ tăng,Ê ảnhÊ hưởngÊ trựcÊ tiếpÊ

đếnÊgiáÊthànhÊphânÊphốiÊtrongÊnước. 

ChiÊphíÊ logisticsÊvàÊvậnÊchuyểnÊquốcÊ

tếÊcóÊxuÊhướngÊtăngÊnhẹÊdoÊgiáÊnhiênÊ

liệuÊphụcÊhồi,ÊgâyÊápÊ lựcÊ lênÊcácÊdo-

anhÊnghiệpÊnhậpÊkhẩu. 

-ÊCạnhÊtranhÊtừÊnguồnÊcungÊtrongÊkhuÊ

vực: 

TrungÊ Quốc,Ê sauÊ khiÊ nớiÊ lỏngÊ mộtÊ

phầnÊhạnÊngạchÊxuấtÊkhẩu,ÊcóÊthểÊtăngÊ

nguồnÊcungÊraÊthịÊtrườngÊkhuÊvực,ÊgâyÊ

ápÊ lựcÊ giảmÊ giáÊ vớiÊ hàngÊ nhậpÊ khẩuÊ

vàoÊViệtÊNam.ÊMộtÊ sốÊnướcÊASEANÊ

(nhưÊ Indonesia,Ê Malaysia)Ê đangÊ tăngÊ

cườngÊ sảnÊ xuấtÊ DAPÊ nộiÊ địa,Ê khiếnÊ

khuÊ vựcÊ xuấtÊ hiệnÊ dấuÊ hiệuÊ dưÊ cungÊ

cụcÊbộ.ÊDoÊđó,ÊnguyÊcơÊcạnhÊtranhÊgiáÊ

rẻ,Ê ảnhÊhưởngÊ tớiÊbiênÊ lợiÊ nhuậnÊ củaÊ

doanhÊ nghiệpÊ ViệtÊ NamÊ khiÊ tiêuÊ thụÊ

trongÊnước. 

-ÊÁpÊlựcÊtrongÊnước: 
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NhuÊ cầuÊ nộiÊ địaÊ giảmÊ nhẹÊ doÊ thờiÊ

điểmÊ cuốiÊ vụÊ ĐôngÊXuânÊ vàÊ đầuÊ vụÊ

HèÊThu,ÊtrongÊkhiÊtồnÊkhoÊtừÊquýÊIÊvàÊ

IIÊ vẫnÊởÊmứcÊ cao.ÊDoanhÊnghiệpÊ sảnÊ

xuấtÊ trongÊ nướcÊ chịuÊ ápÊ lựcÊ chiÊ phíÊ

nguyênÊ liệuÊđầuÊvàoÊ(nhưÊ lưuÊhuỳnh,Ê

amoniac)ÊvẫnÊcao,ÊkhiếnÊgiáÊthànhÊsảnÊ

xuấtÊ DAPÊ nộiÊ địaÊ khóÊ giảmÊ nhanhÊ

tươngÊ ứngÊ vớiÊ giáÊ nhậpÊ khẩu.Ê ĐồngÊ

thời,Ê xuấtÊ hiệnÊ nguyÊ cơÊ cạnhÊ tranhÊ

khôngÊlànhÊmạnhÊkhiÊxảyÊraÊtìnhÊtrạngÊ

mộtÊ sốÊđơnÊvịÊnhậpÊkhẩuÊhoặcÊđạiÊ lýÊ

giảmÊ giáÊ bánÊ dướiÊ giáÊ vốnÊ đểÊ giảiÊ

phóngÊ hàngÊ tồn,Ê gâyÊ rốiÊ loạnÊ thịÊ

trường. 

-Ê YếuÊ tốÊ chínhÊ sáchÊ vàÊ môiÊ trườngÊ

quốcÊtế: 

XuÊ hướngÊ bảoÊ hộÊ thươngÊ mạiÊ giaÊ

tăng:Ê nhiềuÊ quốcÊ giaÊ đangÊ xemÊ xétÊ

tăngÊcườngÊbiệnÊphápÊPVTMÊđốiÊvớiÊ

sảnÊphẩmÊphânÊbónÊnhậpÊkhẩuÊđểÊbảoÊ

vệÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước.ÊRủiÊroÊvềÊtiêuÊ

chuẩnÊ môiÊ trường:Ê xuÊ hướngÊ “xanhÊ

hóa”Ê trongÊ nôngÊ nghiệpÊ khiếnÊ cácÊ

quốcÊ giaÊ nhậpÊ khẩuÊ siếtÊ chặtÊ tiêuÊ

chuẩnÊkỹÊthuậtÊ-ÊcóÊthểÊảnhÊhưởngÊđếnÊ

việcÊ tiêuÊ thụÊvàÊđịnhÊhướngÊ sảnÊxuấtÊ

củaÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNam. 

4.ÊKhuyếnÊnghị 

ThángÊ 6/2025Ê ghiÊ nhậnÊ bướcÊ tăngÊ

mạnhÊtrongÊnhậpÊkhẩuÊphânÊbónÊ(gồmÊ

DAPÊ&ÊMAP)ÊtạiÊViệtÊNam,ÊđặtÊraÊcảÊ

cơÊ hộiÊ vàÊ tháchÊ thứcÊ choÊ ngànhÊ sảnÊ

xuấtÊ trongÊ nước.Ê ĐâyÊ cũngÊ làÊ giaiÊ

đoạnÊchuyểnÊtiếpÊgiữaÊhaiÊvụÊsảnÊxuất,Ê

trongÊkhiÊthịÊtrườngÊthếÊgiớiÊcóÊnhiềuÊ

biếnÊ độngÊ khóÊ lường.Ê ĐểÊ đảmÊ bảoÊ

phátÊ triểnÊ bềnÊvững,Ê bảoÊvệÊ sảnÊ xuấtÊ

nộiÊ địaÊ vàÊ nângÊ caoÊ khảÊ năngÊ cạnhÊ

tranhÊquốcÊtế,ÊcầnÊtriểnÊkhaiÊngayÊcácÊ

giảiÊ phápÊ đồngÊ bộÊ vềÊ quảnÊ lýÊ nhậpÊ

khẩu,ÊnộiÊđịaÊhóaÊnguyênÊ liệu,ÊphòngÊ

vệÊthươngÊmạiÊvàÊmởÊrộngÊxuấtÊkhẩu.Ê

BênÊcạnhÊđó,Ê cácÊdoanhÊnghiệpÊphânÊ

bónÊViệtÊNamÊcầnÊđặcÊbiệtÊchúÊ trọngÊ

đếnÊquảnÊtrịÊ rủiÊroÊgiá,ÊchínhÊsáchÊvàÊ

tàiÊ chính,Ê đồngÊ thờiÊ chủÊ độngÊ phốiÊ

hợpÊ vớiÊ cơÊ quanÊ quảnÊ lýÊ nhàÊ nướcÊ

nhưÊCụcÊPhòngÊvệÊthươngÊmạiÊđểÊcậpÊ

nhậtÊ thôngÊ tinÊ cảnhÊ báoÊ sớm,Ê hỗÊ trợÊ

kịpÊthời.Ê 

Một số khuyến nghị cụ thể: 

-ÊChủÊđộngÊtheoÊdõiÊdiễnÊbiếnÊgiáÊvàÊ

chínhÊsáchÊthươngÊmạiÊquốcÊtế 

ThiếtÊlậpÊkênhÊcậpÊnhậtÊthườngÊxuyênÊ

vềÊchínhÊsáchÊxuấtÊkhẩuÊphânÊbónÊ từÊ

TrungÊ Quốc,Ê ẤnÊ ĐộÊ vàÊ NgaÊ –Ê cácÊ

nguồnÊ cungÊ chủÊ lực.Ê TheoÊ đó,Ê cầnÊ

giámÊ sátÊ chặtÊ cácÊ tínÊ hiệuÊ nớiÊ xuấtÊ

khẩuÊtừÊTrungÊQuốcÊvàÊđộngÊtháiÊgiá;Ê

nếuÊ lượngÊnhậpÊ–Ê giáÊ thấpÊ táiÊ ápÊ lựcÊ

lênÊdoanhÊnghiệpÊnộiÊtrongÊnhiềuÊquýÊ

liênÊtiếp,ÊnguyÊcơÊnângÊlênÊmứcÊtrungÊ

bìnhÊvàÊcóÊcơÊsởÊxemÊxétÊkhởiÊxướngÊ

phòngÊ vệÊ thươngÊ mại.Ê SựÊ linhÊ hoạtÊ
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trongÊđiềuÊhànhÊvàÊ chiếnÊ lượcÊ “thíchÊ

ứngÊsớm”ÊsẽÊlàÊyếuÊtốÊquyếtÊđịnhÊgiúpÊ

doanhÊnghiệpÊduyÊtrìÊổnÊđịnhÊvàÊphátÊ

triểnÊbềnÊvữngÊ trongÊ giaiÊ đoạnÊ nhiềuÊ

biếnÊđộngÊhiệnÊnay. 

ĐồngÊ thờiÊcầnÊchủÊđộngÊđaÊdạngÊhóaÊ

nguồnÊnhậpÊkhẩu,ÊtránhÊphụÊthuộcÊvàoÊ

mộtÊthịÊtrườngÊduyÊnhấtÊđểÊgiảmÊrủiÊroÊ

khiÊcóÊbiếnÊđộngÊchínhÊsách. 

-Ê TăngÊ cườngÊ hợpÊ tácÊ trongÊ nướcÊ vàÊ

tốiÊưuÊchiÊphí 

DoanhÊ nghiệpÊ sảnÊ xuấtÊ nênÊ liênÊ kếtÊ

chuỗiÊvớiÊcácÊđạiÊlýÊphânÊphốiÊlớnÊđểÊ

giảmÊ ápÊ lựcÊ hàngÊ tồn,Ê chiaÊ sẻÊ thôngÊ

tinÊ nhuÊ cầuÊ thựcÊ tế.Ê CânÊ nhắcÊ điềuÊ

chỉnhÊ kếÊ hoạchÊ nhậpÊ hàngÊ vàÊ dựÊ trữÊ

linhÊ hoạt,Ê hạnÊ chếÊ nhậpÊ ồÊ ạtÊ khiÊ giáÊ

chưaÊ ổnÊ định.Ê TậnÊ dụngÊ ưuÊ đãiÊ tàiÊ

chính,Ê bảoÊ lãnhÊ tínÊdụngÊ từÊ cácÊngânÊ

hàngÊhoặcÊchươngÊtrìnhÊhỗÊtrợÊcủaÊBộÊ

CôngÊThươngÊđểÊgiảmÊchiÊphíÊvốnÊlưuÊ

động. 

-Ê NângÊ caoÊ năngÊ lựcÊ quảnÊ trịÊ rủiÊ roÊ

thươngÊmại 

DoanhÊnghiệpÊxuấtÊnhậpÊkhẩuÊcầnÊchủÊ

độngÊtìmÊhiểuÊvàÊđánhÊgiáÊnguyÊcơÊbịÊ

ápÊ dụngÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ

mạiÊtạiÊcácÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩuÊphânÊ

bón.Ê XâyÊ dựngÊ hệÊ thốngÊ cảnhÊ báoÊ

sớmÊ nộiÊ bộÊ (phốiÊ hợpÊ cùngÊ CụcÊ

PVTMÊvàÊcácÊtổÊchứcÊtínÊdụng)ÊđểÊkịpÊ

thờiÊ ứngÊ phóÊ khiÊ thịÊ trườngÊ hoặcÊ

chínhÊsáchÊthayÊđổiÊđộtÊngột.Ê 

-ÊTuânÊthủÊxuấtÊxứÊ–ÊchấtÊ lượng:ÊbảoÊ

đảmÊhồÊsơÊCO/CQÊđúngÊchuẩn,ÊtránhÊ

rủiÊroÊchuyểnÊtải/rửaÊxuấtÊxứÊ–ÊyếuÊtốÊ

dễÊdẫnÊđếnÊđiềuÊ traÊphòngÊvệÊ thươngÊ

mạiÊởÊnướcÊnhậpÊkhẩu. 

-ÊHướngÊtớiÊsảnÊphẩmÊthânÊthiệnÊmôiÊ

trường 

ĐầuÊ tưÊ nghiênÊ cứuÊ vàÊ ápÊ dụngÊ côngÊ

nghệÊ giảmÊ phátÊ thảiÊ trongÊ quáÊ trìnhÊ

sảnÊ xuấtÊ DAPÊ &Ê MAP.Ê TăngÊ cườngÊ

truyềnÊ thông,Ê chứngÊ nhậnÊ sảnÊ phẩmÊ

“xanh”,Ê “bềnÊ vững”Ê đểÊ đápÊ ứngÊ tiêuÊ

chuẩnÊmớiÊ củaÊ thịÊ trườngÊquốcÊ tếÊ vàÊ

nângÊcaoÊuyÊtínÊthươngÊhiệu. 

III.ÊVánÊgỗÊMDF 

1.ÊMôÊtảÊhàngÊhóa 

VánÊ gỗÊ MDFÊ làÊ vánÊ sợiÊ gỗÊ mậtÊ độÊ

trungÊ bìnhÊ (MediumÊ DensityÊ Fibre-

boardÊ–ÊMDF),Ê làÊ sảnÊphẩmÊgỗÊ côngÊ

nghiệpÊ đượcÊ sảnÊ xuấtÊ từÊ cácÊ sợiÊ gỗÊ

hoặcÊ vậtÊ liệuÊ cóÊ chứaÊ celluloseÊ đượcÊ

nghiềnÊ nhỏ,Ê trộnÊ vớiÊ chấtÊ kếtÊ dínhÊ

(nhựaÊ tổngÊ hợpÊ nhưÊ urê-

formaldehyde,Ê melamine,Ê phenol-

formaldehyde)Ê vàÊ cácÊ chấtÊ phụÊ giaÊ

khác,Ê sauÊđóÊđượcÊépÊnóngÊởÊápÊsuấtÊ

vàÊnhiệtÊđộÊcaoÊđểÊtạoÊthànhÊtấmÊvánÊ

cóÊ độÊ dày,Ê mậtÊ độÊ vàÊ cấuÊ trúcÊ đồngÊ

nhất. 
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HàngÊhóaÊcóÊthểÊởÊdạngÊchưaÊphủÊbềÊmặtÊhoặcÊđãÊđượcÊphủÊbềÊmặtÊ(melamine,Ê

veneer,Êlaminate,ÊsơnÊPU,Êv.v.). 

CácÊtấmÊMDFÊcóÊđộÊdàyÊthôngÊthườngÊtừÊ2,5ÊmmÊđếnÊ30Êmm,ÊmậtÊđộÊtừÊ450Ê

kg/m³ÊđếnÊdướiÊ1.000Êkg/m³,ÊvàÊkíchÊthướcÊphổÊbiếnÊlàÊ1.220ÊmmÊ×Ê2.440ÊmmÊ

hoặcÊ1.830ÊmmÊ×Ê2.750Êmm. 

SảnÊphẩmÊđượcÊsửÊdụngÊchủÊyếuÊtrongÊngànhÊsảnÊxuấtÊđồÊnộiÊthất,Êtủ,Êkệ,Êsàn,Ê

cửa,ÊváchÊngăn,ÊvàÊcácÊsảnÊphẩmÊtrangÊtríÊnộiÊthấtÊkhác. 

CácÊmãÊHSÊápÊdụngÊđốiÊvớiÊhàngÊhóaÊbịÊđiềuÊtraÊgồm:Ê4411.12.00,Ê4411.13.00,Ê

4411.14.00,Ê4411.92.00,Ê4411.93.00ÊvàÊ4411.94.00. 

2.ÊTìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩuÊ 

NămÊ2024,ÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊGỗÊvàÊSảnÊphẩmÊGỗÊ(G&SPG)ÊViệtÊNamÊđạtÊ

trênÊ2,81ÊtỷUSD,ÊtăngÊ28,1%ÊsoÊvớiÊnămÊ2023,ÊngànhÊhàngÊgỗÊtrongÊnămÊ2024Ê

đãÊxuấtÊsiêuÊ13,06Ê tỷÊUSD.ÊCácÊmặtÊhàngÊG&SPGÊViệtÊNamÊnhậpÊkhẩuÊđềuÊ

tăngÊtrongÊnăm,ÊcácÊmặtÊhàngÊcóÊxuÊhướngÊnhậpÊtăngÊmạnhÊgồm:ÊgỗÊtròn,ÊgỗÊ

xẻ,ÊgỗÊdán,Êveneer,ÊvánÊdăm,ÊvánÊsợi,ÊgỗÊdán,…ÊĐâyÊlàÊcácÊnguyênÊliệuÊchínhÊ

phụcÊvụÊchoÊchếÊbiếnÊđồÊgỗÊxuấtÊkhẩuÊvàÊtiêuÊdùngÊtrongÊnước.ÊBiểuÊđồÊ01ÊchỉÊ

raÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊG&SPGÊcủaÊViệtÊNamÊtheoÊcácÊnămÊtrongÊgiaiÊđoạnÊtừÊ

nămÊ2021ÊtớiÊnămÊ2024ÊvàÊsoÊsánhÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊtheoÊthángÊnămÊ2023ÊvàÊ

nămÊ2024. 

BiểuÊđồÊ1:ÊKimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊG&SPGÊcủaÊViệtÊNam 

 

Nguồn: Tổng cục Hải quan 
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NămÊ2024,ÊcóÊ119ÊquốcÊgiaÊvàÊvùngÊlãnhÊthổÊcungÊcấpÊG&SPGÊchoÊViệtÊNam,Ê

tuyÊnhiên,ÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊG&SPGÊvẫnÊtậpÊtrungÊởÊnămÊthịÊtrườngÊchínhÊlàÊ

TrungÊQuốc,ÊMỹ,ÊCa-mơ-run,ÊLàoÊvàÊTháiÊLan.ÊTổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊtừÊ

nămÊthịÊtrườngÊnàyÊtrongÊnămÊ2024ÊđạtÊ1,81ÊtỷÊUSD,ÊchiếmÊ64,4%ÊtổngÊkimÊ

ngạchÊnhậpÊkhẩuÊcủaÊcảÊnước.Ê 

ThịÊtrườngÊvánÊgỗÊMDFÊđangÊchứngÊkiếnÊsựÊphátÊtriểnÊvớiÊmứcÊtăngÊtrưởngÊổnÊ

định,Ê tuyÊnhiên,ÊđểÊtiếpÊtụcÊduyÊ trìÊđàÊ tăngÊtrưởng,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊđốiÊ

mặtÊvàÊkhắcÊphụcÊcácÊtháchÊthứcÊvềÊgiáÊnguyênÊliệu,ÊmôiÊtrườngÊvàÊcạnhÊtranhÊ

côngÊnghệ.ÊSựÊđổiÊmới,ÊđầuÊtưÊvàoÊcôngÊnghệÊtiênÊtiếnÊvàÊviệcÊtuânÊthủÊcácÊtiêuÊ

chuẩnÊbềnÊvữngÊsẽÊlàÊchìaÊkhóaÊmởÊraÊcơÊhộiÊphátÊtriểnÊdàiÊhạnÊchoÊthịÊtrườngÊ

MDF. 

TrongÊbốiÊcảnhÊtoànÊcầuÊhóaÊvàÊcạnhÊtranhÊthươngÊmạiÊngàyÊcàngÊgayÊgắt,ÊnhậpÊ

khẩuÊvánÊgỗÊMDFÊđãÊtrởÊthànhÊmộtÊyếuÊtốÊcóÊtácÊđộngÊlớnÊđếnÊngànhÊsảnÊxuấtÊ

trongÊnước.Ê 

a.ÊSảnÊlượngÊ–ÊKimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊvánÊgỗÊMDFÊ 

BiểuÊđồÊ2:ÊSảnÊlượngÊvàÊKimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊMDFÊtheoÊthángÊ–Ê6ÊthángÊ
đầuÊnămÊ2025 

 

Nguồn: IHS Markit 

BiểuÊđồÊ2ÊchoÊthấyÊThángÊ1/2025,ÊsảnÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊđạtÊkhoảngÊ93,8ÊnghìnÊ

m³ÊvớiÊkimÊngạchÊkhoảngÊ25,5ÊtriệuÊUSD,ÊmởÊđầuÊnămÊởÊmứcÊkháÊcaoÊsoÊvớiÊ
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mặtÊbằngÊcácÊnămÊtrước.ÊThángÊ2/2025ÊghiÊnhậnÊnhịpÊđiềuÊchỉnhÊkhiÊsảnÊlượngÊ

giảmÊxuốngÊkhoảngÊ79,8ÊnghìnÊm³ÊvàÊkimÊngạchÊcònÊkhoảngÊ22,5ÊtriệuÊUSDÊ–Ê

thườngÊgắnÊvớiÊyếuÊtốÊmùaÊvụÊsauÊTết. 

BướcÊsangÊthángÊ3/2025,ÊnhậpÊkhẩuÊbậtÊtăngÊmạnh,ÊsảnÊlượngÊlênÊtớiÊkhoảngÊ

110,2ÊnghìnÊm³ÊvàÊkimÊngạchÊđạtÊkhoảngÊ28,8ÊtriệuÊUSD,ÊphảnÊánhÊgiaiÊđoạnÊ

doanhÊnghiệpÊtíchÊcựcÊgomÊhàngÊchoÊcácÊđơnÊhàngÊnộiÊthấtÊvàÊxâyÊdựngÊtrongÊ

mùaÊcaoÊđiểm.ÊThángÊ4/2025,ÊsảnÊlượngÊhạÊnhiệtÊvềÊquanhÊ80,1ÊnghìnÊm³,ÊkimÊ

ngạchÊkhoảngÊ22,3Ê triệuÊUSD;Ê thángÊ5/2025ÊphụcÊhồiÊ lênÊkhoảngÊ94,8ÊnghìnÊ

m³ÊvàÊ26,2ÊtriệuÊUSD. 

ĐángÊ chúÊ ý,Ê thángÊ 6/2025Ê tiếpÊ tụcÊ chứngÊ kiếnÊmứcÊ nhậpÊ khẩuÊ caoÊ vớiÊ sảnÊ

lượngÊ khoảngÊ 52,0Ê nghìnÊ m³Ê vàÊ kimÊ ngạchÊ khoảngÊ 19,6Ê triệuÊ USD,Ê tươngÊ

đươngÊthayÊđổiÊkhoảngÊ-45,2%ÊvềÊsảnÊlượngÊvàÊ-25,2%ÊvềÊkimÊngạchÊsoÊvớiÊ

thángÊ5.ÊĐiềuÊnàyÊchoÊ thấyÊdoanhÊnghiệpÊkhôngÊchỉÊnhậpÊmạnhÊởÊ thờiÊđiểmÊ

đầuÊvàÊgiữaÊnămÊmàÊcònÊduyÊtrìÊnhịpÊnhậpÊkháÊđềuÊtrongÊquýÊII,ÊhướngÊtớiÊviệcÊ

đápÊứngÊnhuÊcầuÊđơnÊhàngÊnửaÊcuốiÊnămÊvàÊgiữÊổnÊđịnhÊnguồnÊcungÊMDFÊđầuÊ

vào. 

BiểuÊđồÊ3:ÊSảnÊlượngÊvàÊKimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊMDFÊcùngÊkỳÊthángÊ6ÊnămÊ
2023-2025 

 

Nguồn: IHS Markit 

BiểuÊđồÊ3ÊchoÊthấyÊcảÊsảnÊlượngÊvàÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊMDFÊđềuÊtăngÊliênÊ

tụcÊ quaÊ cácÊ nămÊ 2023–2025.Ê ThángÊ 6/2023,Ê sảnÊ lượngÊ nhậpÊ khẩuÊ ởÊ mứcÊ
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khoảngÊ24,8ÊnghìnÊm³ÊvớiÊkimÊngạchÊkhoảngÊ10,4ÊtriệuÊUSDÊ–ÊđâyÊlàÊgiaiÊđoạnÊ

thịÊtrườngÊcònÊchịuÊảnhÊhưởngÊcủaÊchuÊkỳÊsuyÊgiảmÊđơnÊhàngÊgỗÊtoànÊcầu. 

ĐếnÊ thángÊ 6/2024,Ê sảnÊ lượngÊ tăngÊ lênÊ khoảngÊ 38,9Ê nghìnÊ m³Ê (tăngÊ khoảngÊ

57,1%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊ2023),ÊkimÊngạchÊtăngÊlênÊkhoảngÊ14,1ÊtriệuÊUSDÊ(tăngÊ

khoảngÊ35,8%).ÊThángÊ6/2025,ÊmứcÊtăngÊcònÊấnÊtượngÊhơnÊkhiÊsảnÊlượngÊđạtÊ

khoảngÊ52,0ÊnghìnÊm³Ê–ÊcaoÊhơnÊkhoảngÊ33,5%ÊsoÊvớiÊ2024ÊvàÊ109,8%ÊsoÊvớiÊ

2023;ÊkimÊngạchÊđạtÊkhoảngÊ19,6ÊtriệuÊUSD,ÊtăngÊlầnÊlượtÊ39,0%ÊvàÊ88,7%ÊsoÊ

vớiÊhaiÊnămÊtrước. 

XuÊhướngÊnàyÊchoÊthấyÊngayÊ tạiÊcùngÊmộtÊ“điểmÊđo”Ê thángÊ6,ÊnhuÊcầuÊnhậpÊ

MDFÊcủaÊViệtÊNamÊ đãÊ bướcÊ sangÊmộtÊmặtÊ bằngÊmớiÊ caoÊ hơnÊ đángÊ kể.ÊThịÊ

trườngÊkhôngÊcònÊmangÊtínhÊcầmÊchừngÊnhưÊgiaiÊđoạnÊ2022–2023ÊmàÊchuyểnÊ

sangÊ trạngÊ tháiÊmởÊ rộng,Ê songÊ songÊvớiÊ sựÊphụcÊhồiÊ củaÊ cácÊ ngànhÊ sửÊdụngÊ

MDF,ÊđặcÊbiệtÊlàÊnộiÊthấtÊxuấtÊkhẩu,ÊlắpÊđặtÊnộiÊthấtÊchungÊcư,ÊvănÊphòngÊvàÊ

cácÊdựÊánÊxâyÊdựngÊdânÊdụng. 

BiểuÊđồÊ4:ÊSảnÊlượngÊvàÊKimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊMDFÊ-Ê6ÊthángÊđầuÊnămÊ

2023Ê-Ê2025 

 

Nguồn: IHS Markit 

TínhÊ lũyÊkếÊ6Ê thángÊđầuÊnăm,ÊnămÊ2023ÊViệtÊNamÊnhậpÊkhẩuÊkhoảngÊ180,9Ê

nghìnÊm³ÊMDFÊvớiÊkimÊngạchÊkhoảngÊ73,8ÊtriệuÊUSD.ÊNămÊ2024,ÊcácÊconÊsốÊ

nàyÊ tăngÊ lênÊkhoảngÊ279,2ÊnghìnÊm³Ê vàÊ97,1Ê triệuÊUSD,ÊphảnÊ ánhÊgiaiÊđoạnÊ

phụcÊhồiÊbanÊđầuÊcủaÊthịÊtrường. 
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ĐếnÊ6ÊthángÊđầuÊnămÊ2025,ÊlũyÊkếÊnhậpÊkhẩuÊđãÊvọtÊlênÊkhoảngÊ510,8ÊnghìnÊ

m³ÊvớiÊkimÊngạchÊkhoảngÊ145,0Ê triệuÊUSD.ÊSoÊvớiÊcùngÊkỳÊ2024,ÊsảnÊ lượngÊ

tăngÊkhoảngÊ83,0%ÊvàÊkimÊngạchÊtăngÊkhoảngÊ49,3%;ÊsoÊvớiÊ2023,ÊmứcÊtăngÊ

lầnÊlượtÊlênÊtớiÊ182,4%ÊvàÊ96,5%.ÊĐiềuÊnàyÊchoÊthấyÊchuÊkỳÊnhậpÊkhẩuÊMDFÊ

đãÊ bướcÊ sangÊmộtÊ phaÊ tăngÊ trưởngÊmạnh,Ê khiÊ doanhÊ nghiệpÊ chuẩnÊbịÊ nguồnÊ

nguyênÊliệuÊchoÊcảÊthịÊtrườngÊnộiÊđịaÊvàÊxuấtÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊgỗ. 

ĐángÊlưuÊý,ÊtốcÊđộÊtăngÊsảnÊlượngÊluônÊvượtÊtốcÊđộÊtăngÊkimÊngạch,ÊchoÊthấyÊ

giáÊbìnhÊquânÊmỗiÊm³ÊMDFÊcóÊxuÊhướngÊgiảm.ÊĐâyÊlàÊconÊdaoÊhaiÊlưỡi:ÊtíchÊ

cựcÊvớiÊdoanhÊnghiệpÊchếÊbiếnÊ(giảmÊchiÊphíÊđầuÊvào),ÊnhưngÊgâyÊsứcÊépÊcạnhÊ

tranhÊrấtÊlớnÊvớiÊngànhÊsảnÊxuấtÊMDFÊtrongÊnước,ÊnhấtÊlàÊcácÊnhàÊmáyÊchỉÊtậpÊ

trungÊvàoÊphânÊkhúcÊsảnÊphẩmÊtiêuÊchuẩn,ÊítÊkhácÊbiệt. 

b.ÊDiễnÊbiếnÊgiáÊnhậpÊkhẩu 

BiểuÊđồÊ5:ÊGiáÊnhậpÊkhẩuÊMDFÊtheoÊthángÊ–Ê6ÊthángÊđầuÊnămÊ2025Ê 

(USD/m3) 

 

Nguồn: IHS Markit 

BiểuÊ đồÊ 5Ê phảnÊ ánhÊ biếnÊ độngÊ đơnÊ giáÊMDFÊ nhậpÊ khẩuÊ (USD/m³)Ê trongÊ 6Ê

thángÊ đầuÊ nămÊ 2025.Ê ThángÊ 1/2025,Ê đơnÊ giáÊ ởÊmứcÊ khoảngÊ 272,4ÊUSD/m³;Ê

thángÊ2/2025ÊnhíchÊlênÊkhoảngÊ282,0ÊUSD/m³;ÊthángÊ3/2025ÊgiảmÊvềÊvùngÊđáyÊ

khoảngÊ261,6ÊUSD/m³Ê–ÊđâyÊchínhÊlàÊthờiÊđiểmÊdoanhÊnghiệpÊtăngÊmạnhÊkhốiÊ

lượngÊnhậpÊkhẩu. 
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SangÊthángÊ4/2025,ÊđơnÊgiáÊphụcÊhồiÊlênÊkhoảngÊ278,3ÊUSD/m³;ÊthángÊ5/2025Ê

duyÊ trìÊ quanhÊmứcÊ 276,4ÊUSD/m³Ê vàÊ thángÊ 6/2025Ê daoÊ độngÊ quanhÊ khoảngÊ

377,1ÊUSD/m³.Ê DiễnÊ biếnÊ nàyÊ choÊ thấyÊmặtÊ bằngÊ giáÊMDFÊ nhậpÊ khẩuÊ nămÊ

2025ÊkhôngÊcònÊbiếnÊđộngÊquáÊgắtÊmàÊổnÊđịnhÊtrongÊmộtÊ“hànhÊlangÊgiáÊthấp”,Ê

giúpÊdoanhÊnghiệpÊdễÊdàngÊlậpÊkếÊhoạchÊchiÊphíÊhơnÊsoÊvớiÊgiaiÊđoạnÊbiếnÊđộngÊ

mạnhÊsauÊCOVID. 

KếtÊhợpÊvớiÊBiểuÊđồÊ2ÊvàÊ4,ÊcóÊthểÊthấyÊcácÊdoanhÊnghiệpÊđãÊtậnÊdụngÊtốiÊđaÊ

nhữngÊ“cửaÊsổÊgiáÊ thấp”Ê(đặcÊbiệtÊ trongÊthángÊ3)ÊđểÊgiaÊ tăngÊtíchÊtrữ,ÊsauÊđóÊ

duyÊ trìÊnhịpÊnhậpÊổnÊđịnhÊkhiÊgiáÊquayÊ lạiÊvùngÊ270–280ÊUSD/m³.ÊĐiềuÊnàyÊ

phảnÊánhÊmứcÊđộÊchuyênÊnghiệpÊhơnÊtrongÊquảnÊtrịÊtồnÊkhoÊvàÊquảnÊtrịÊrủiÊroÊ

giáÊcủaÊngành. 

BiểuÊđồÊ6:ÊGiáÊnhậpÊkhẩuÊMDFÊ-ÊCùngÊkỳÊthángÊ6ÊnămÊ2023–2025Ê 

(USD/m3) 

 

Nguồn: IHS Markit 

XétÊ riêngÊ cùngÊkỳÊ thángÊ6,ÊđơnÊgiáÊbìnhÊquânÊMDFÊnhậpÊkhẩuÊnămÊ2023ÊởÊ

mứcÊ khoảngÊ 419,2Ê USD/m³.Ê NămÊ 2024,Ê đơnÊ giáÊ giảmÊ xuốngÊ khoảngÊ 362,2Ê

USD/m³Ê (giảmÊkhoảngÊ -13,6%ÊsoÊvớiÊ2023).ÊĐếnÊ thángÊ6/2025,ÊđơnÊgiáÊ tiếpÊ

tụcÊgiảmÊcònÊkhoảngÊ377,1ÊUSD/m³Ê–ÊthấpÊhơnÊkhoảngÊ4,1%ÊsoÊvớiÊ2024ÊvàÊ-

10,1%ÊsoÊvớiÊ2023. 

XuÊ hướngÊ giảmÊ giáÊ rõÊ nétÊ tạiÊ cùngÊ mộtÊ “điểmÊ chụp”Ê thángÊ 6Ê choÊ thấyÊ thịÊ

trườngÊMDFÊthếÊgiớiÊđangÊtrongÊdưÊcungÊtươngÊđối,ÊvớiÊsựÊcạnhÊtranhÊmạnhÊ

giữaÊcácÊnhàÊcungÊcấpÊkhuÊvựcÊ(TrungÊQuốc,ÊTháiÊLan,ÊMalaysia…)ÊvàÊápÊlựcÊ
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tốiÊưuÊcôngÊsuấtÊtạiÊcácÊnhàÊmáyÊlớn.ÊĐốiÊvớiÊViệtÊNam,ÊđiềuÊnàyÊtạoÊlợiÊthếÊrấtÊ

lớnÊvềÊchiÊphí,ÊnhưngÊđồngÊthờiÊlàmÊtăngÊmứcÊđộÊphụÊthuộcÊvàoÊnguồnÊcungÊ

bênÊngoàiÊnếuÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊkhôngÊnângÊcấpÊkịp. 

BiểuÊđồÊ7:ÊGiáÊbìnhÊquânÊMDFÊ-Ê6ÊthángÊđầuÊnămÊ2023Ê-Ê2025Ê(USD/m3) 

 

Nguồn: IHS Markit 

XétÊ bìnhÊ quânÊ 6Ê thángÊ đầuÊ năm,Ê đơnÊ giáÊMDFÊ nhậpÊ khẩuÊ giảmÊ từÊ khoảngÊ

407,9Ê USD/m³Ê nămÊ 2023Ê xuốngÊ khoảngÊ 348,0Ê USD/m³Ê nămÊ 2024Ê vàÊ cònÊ

khoảngÊ283,9ÊUSD/m³ÊnămÊ2025.ÊTrongÊkhiÊđó,ÊsảnÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊtăngÊrấtÊ

mạnh,ÊkhiếnÊtổngÊkimÊngạchÊvẫnÊtăngÊdùÊgiáÊbìnhÊquânÊgiảm. 

ĐiềuÊnàyÊchoÊthấyÊrằngÊcạnhÊtranhÊtrongÊngànhÊMDFÊngàyÊcàngÊchuyểnÊdịchÊtừÊ

“giáÊbán”ÊsangÊ“hiệuÊquảÊchuỗiÊcungÊứng”:ÊdoanhÊnghiệpÊnàoÊkiểmÊsoátÊtốtÊtồnÊ

kho,ÊmuaÊđượcÊởÊđáyÊgiáÊvàÊsởÊhữuÊhệÊthốngÊphânÊphốiÊrộngÊsẽÊchiếmÊưuÊthế.Ê

NgượcÊ lại,Ê cácÊ nhàÊmáyÊMDFÊ trongÊ nướcÊ chỉÊ tậpÊ trungÊ vàoÊ sảnÊ phẩmÊ tiêuÊ

chuẩn,ÊkhôngÊkhácÊbiệtÊrõÊvềÊchấtÊlượngÊhoặcÊdịchÊvụ,ÊsẽÊrấtÊkhóÊcạnhÊtranhÊvớiÊ

MDFÊnhậpÊkhẩu. 

c.ÊThịÊtrườngÊcungÊứng 

TrongÊthángÊ6/2025,ÊcơÊcấuÊthịÊtrườngÊcungÊcấpÊMDFÊchoÊViệtÊNamÊtiếpÊtụcÊ

tậpÊtrungÊchủÊyếuÊvàoÊmộtÊsốÊđốiÊtácÊlớn.ÊNhómÊcácÊthịÊtrườngÊhàngÊđầuÊchiếmÊ

tỷÊtrọngÊtuyệtÊđốiÊvềÊkhốiÊlượngÊvàÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩu. 
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-Ê China:Ê sảnÊ lượngÊ khoảngÊ 28.257,4Ê m³Ê (chiếmÊ khoảngÊ 54,3%Ê tổngÊ khốiÊ

lượng),Ê kimÊngạchÊ khoảngÊ 10,83Ê triệuÊUSDÊ (chiếmÊkhoảngÊ 55,2%Ê tổngÊ kimÊ

ngạch),ÊđơnÊgiáÊbìnhÊquânÊkhoảngÊ383,3ÊUSD/m³. 

-Ê Thailand:Ê sảnÊ lượngÊ khoảngÊ 15.963,2Êm³Ê (chiếmÊ khoảngÊ 30,7%Ê tổngÊ khốiÊ

lượng),Ê kimÊ ngạchÊ khoảngÊ 5,79Ê triệuÊ USDÊ (chiếmÊ khoảngÊ 29,5%Ê tổngÊ kimÊ

ngạch),ÊđơnÊgiáÊbìnhÊquânÊkhoảngÊ362,6ÊUSD/m³. 

-ÊNewÊZealand:ÊsảnÊlượngÊkhoảngÊ4.511,4Êm³Ê(chiếmÊkhoảngÊ8,7%ÊtổngÊkhốiÊ

lượng),Ê kimÊ ngạchÊ khoảngÊ 1,58Ê triệuÊ USDÊ (chiếmÊ khoảngÊ 8,1%Ê tổngÊ kimÊ

ngạch),ÊđơnÊgiáÊbìnhÊquânÊkhoảngÊ351,1ÊUSD/m³. 

-ÊMalaysia:ÊsảnÊlượngÊkhoảngÊ556,1Êm³Ê(chiếmÊkhoảngÊ1,1%ÊtổngÊkhốiÊlượng),Ê

kimÊngạchÊkhoảngÊ0,27ÊtriệuÊUSDÊ(chiếmÊkhoảngÊ1,4%ÊtổngÊkimÊngạch),ÊđơnÊ

giáÊbìnhÊquânÊkhoảngÊ477,8ÊUSD/m³. 

TrongÊcơÊcấuÊnày,ÊcácÊthịÊtrườngÊnhưÊTrungÊQuốcÊvàÊTháiÊLanÊgiữÊvaiÊtròÊtrụÊ

cộtÊvềÊnguồnÊcung,Ê trongÊđóÊTrungÊQuốcÊnổiÊbậtÊvớiÊ lợiÊ thếÊgiáÊ thấpÊvàÊkhốiÊ

lượngÊlớn,ÊcònÊTháiÊLanÊvàÊcácÊthịÊ trườngÊnhưÊNewÊZealand,ÊMalaysiaÊcungÊ

cấpÊcácÊdòngÊMDFÊchấtÊlượngÊcaoÊhơn.ÊSựÊkếtÊhợpÊgiữaÊnguồnÊhàngÊgiáÊthấpÊ

vàÊnguồnÊhàngÊchấtÊlượngÊcaoÊchoÊthấyÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊđangÊchủÊđộngÊ

đaÊdạngÊhóaÊnguồnÊcungÊđểÊvừaÊtốiÊưuÊchiÊphí,ÊvừaÊđápÊứngÊyêuÊcầuÊkỹÊthuậtÊvàÊ

nhuÊcầuÊđaÊdạngÊcủaÊthịÊtrườngÊnộiÊđịaÊvàÊxuấtÊkhẩu. 

BiểuÊđồÊ8:ÊCơÊcấuÊthịÊtrườngÊcungÊcấpÊMDFÊ-ÊThángÊ6/2025Ê(TopÊ5ÊtheoÊ
khốiÊlượngÊm3) 

 

Nguồn: IHS Markit 
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SựÊphụÊthuộcÊlớnÊvàoÊmộtÊnguồnÊcungÊchínhÊ(TrungÊQuốc)ÊmangÊlạiÊlợiÊ

thếÊvềÊgiáÊvàÊnguồnÊhàngÊổnÊđịnhÊtrongÊngắnÊhạn,ÊnhưngÊcũngÊtiềmÊẩnÊrủiÊroÊvềÊ

trungÊvàÊdàiÊhạnÊnếuÊcóÊbiếnÊđộngÊvềÊchínhÊsáchÊthươngÊmại,ÊlogisticsÊhoặcÊchiÊ

phíÊđầuÊvào.ÊVìÊvậy,ÊsongÊsongÊvớiÊviệcÊtậnÊdụngÊlợiÊthếÊgiáÊtừÊthịÊtrườngÊchủÊ

lực,ÊViệtÊNamÊcầnÊtừngÊbướcÊđaÊdạngÊhóaÊnguồnÊcungÊvàÊnângÊcaoÊnăngÊlựcÊ

sảnÊxuấtÊMDFÊtrongÊnước. 

3.ÊĐánhÊgiáÊchungÊvềÊtìnhÊhìnhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước 

a.ÊQuyÊmôÊthịÊtrườngÊVánÊgỗÊMDFÊtrongÊnước 

TheoÊcácÊbáoÊcáoÊvàÊdanhÊsáchÊtừÊcácÊnguồnÊnhưÊnghiênÊcứuÊvàÊbáoÊchíÊ

trongÊnước,ÊcóÊkhoảngÊ10-15ÊdoanhÊnghiệpÊsảnÊxuấtÊMDFÊtạiÊViệtÊNam.ÊCácÊ

doanhÊnghiệpÊlớnÊbaoÊgồm: 

ā KimÊTín,ÊvớiÊnhiềuÊnhàÊmáyÊnhưÊKimÊTínÊMDFÊvàÊKimÊTínÊMDFÊĐồngÊ

Phú. 

ā VRGÊDongwha,ÊmộtÊliênÊdoanhÊgiữaÊVRGÊvàÊDongwhaÊHànÊQuốc. 

ā VRGÊQuảngÊTrị,ÊVRGÊKiênÊGiang,ÊvàÊVRGÊKonÊTum,ÊthuộcÊTậpÊđoànÊ

CôngÊnghiệpÊCaoÊsuÊViệtÊNam. 

ā ThanhÊThànhÊĐạtÊHàÊTĩnh,ÊvớiÊnhàÊmáyÊkhởiÊcôngÊtừÊnămÊ2016. 

DanhÊsáchÊnàyÊđượcÊxácÊnhậnÊ thêmÊquaÊcácÊvụÊviệcÊđiềuÊ traÊchốngÊbánÊ

pháÊgiá,ÊnhưÊAD21,ÊtrongÊđóÊcóÊ5ÊcôngÊtyÊđạiÊdiệnÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước,Ê

baoÊgồmÊCôngÊtyÊCổÊphầnÊGỗÊMDFÊVRGÊDongwha,ÊCôngÊtyÊTNHHÊDongwhaÊ

ViệtÊNam,ÊCôngÊtyÊCổÊphầnÊGỗÊMDFÊVRGÊQuảngÊTrị,ÊCôngÊtyÊCổÊphầnÊKimÊ

TínÊMDF,ÊvàÊCôngÊtyÊCổÊphầnÊKimÊTínÊMDFÊĐồngÊPhú.Ê 

Công suất của ngành 

DựaÊtrênÊthôngÊtinÊtừÊcácÊnhàÊmáyÊcụÊthể,ÊcôngÊsuấtÊsảnÊxuấtÊcủaÊngànhÊ

đượcÊướcÊtínhÊnhưÊsau: 

ā KimÊ Tín:Ê TheoÊ thôngÊ tinÊ đượcÊ côngÊ tyÊ cungÊ cấp,Ê tổngÊ côngÊ suấtÊ đạtÊ

1,200,000Êm³/nămÊvàoÊnămÊ2022,ÊvàÊcóÊthểÊduyÊtrìÊởÊmứcÊnàyÊvàoÊnămÊ2024-

2025. 
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ā VRGÊDongwha:ÊTheoÊthôngÊtinÊtừÊcôngÊtyÊVRGÊDongwhaÊMDF,ÊcôngÊ

suấtÊsảnÊxuấtÊlàÊ650,000Êm³/năm. 

ā VRGÊQuảngÊTrị:ÊTheoÊthôngÊtinÊtừÊcôngÊtyÊMDFÊQuảngÊTrịÊ-ÊMDFÊVRGÊ

QuảngÊTrị,ÊcóÊhaiÊnhàÊmáyÊvớiÊcôngÊsuấtÊ60,000Êm³/nămÊvàÊ120,000Êm³/năm,Ê

tổngÊcộngÊ180,000Êm³/năm. 

ā ThanhÊThànhÊĐạtÊHàÊTĩnh:ÊTheoÊthôngÊtinÊđượcÊcôngÊtyÊcungÊcấp,ÊcôngÊ

suấtÊướcÊtínhÊ120,000Êm³/năm. 

TổngÊcôngÊsuấtÊtừÊcácÊdoanhÊnghiệpÊlớnÊnàyÊlàÊkhoảngÊ2,150,000Êm³/năm.Ê

TuyÊnhiên,ÊcóÊthểÊcóÊthêmÊcácÊdoanhÊnghiệpÊkhácÊnhưÊVRGÊKiênÊGiang,ÊVRGÊ

KonÊTum,ÊvàÊKimÊAn,ÊvớiÊcôngÊsuấtÊbổÊsung,ÊnângÊtổngÊcôngÊsuấtÊngànhÊlênÊ

khoảngÊ2,5-3ÊtriệuÊm³/năm,ÊdựaÊtrênÊxuÊhướngÊmởÊrộngÊsảnÊxuất.ÊĐiềuÊnàyÊchoÊ

thấyÊnăngÊlựcÊsảnÊxuấtÊMDFÊtrongÊnướcÊvềÊmặtÊlýÊthuyếtÊhoànÊtoànÊcóÊthểÊđápÊ

ứngÊphầnÊlớnÊnhuÊcầuÊthịÊtrườngÊnếuÊchạyÊđủÊcôngÊsuất. 

Sản lượng thực tế 

TheoÊthôngÊtinÊdoÊcôngÊtyÊKosmoÊViệtÊNamÊcungÊcấp,ÊsảnÊlượngÊsảnÊxuấtÊ

MDFÊcủaÊViệtÊNamÊnămÊ2020ÊđạtÊkhoảngÊ1,2ÊtriệuÊm³,ÊtăngÊ12%ÊsoÊvớiÊnămÊ

2019.ÊVớiÊsựÊmởÊrộngÊcôngÊsuất,ÊnhưÊnhàÊmáyÊmớiÊcủaÊKimÊTínÊvàÊcácÊdựÊánÊ

khác,ÊsảnÊlượngÊthựcÊtếÊnămÊ2024ÊcóÊthểÊđạtÊ2-2,5ÊtriệuÊm³.ÊĐiềuÊnàyÊdựaÊtrênÊ

giảÊđịnhÊrằngÊcácÊnhàÊmáyÊhoạtÊđộngÊởÊmứcÊ80-90%ÊcôngÊsuất,ÊphùÊhợpÊvớiÊxuÊ

hướngÊtăngÊtrưởngÊngànhÊcôngÊnghiệpÊchếÊbiếnÊgỗ. 

b.ÊTìnhÊhìnhÊtiêuÊthụÊvánÊgỗÊMDFÊtrongÊnước 

MDFÊhiệnÊlàÊvậtÊliệuÊchủÊlựcÊchoÊngànhÊnộiÊthấtÊgiaÊđìnhÊ–ÊvănÊphòng,ÊđồÊ

gỗÊlắpÊghép,ÊtủÊbếp,ÊtủÊáo,ÊváchÊngănÊvàÊmộtÊphầnÊvậtÊliệuÊtrangÊtríÊxâyÊdựng.Ê

TheoÊ báoÊTuổiÊ TrẻÊOnlineÊ nămÊ 2024Ê vềÊ vánÊ gỗÊ côngÊ nghiệpÊ “madeÊ inÊVietÊ

Nam”,ÊkếtÊquảÊkhảoÊsátÊtrựcÊtuyếnÊchoÊthấyÊkhoảngÊ68%ÊngườiÊđượcÊhỏiÊ lựaÊ

chọnÊgỗÊcôngÊnghiệpÊ(trongÊđóÊMDFÊchiếmÊtỷÊtrọngÊlớn)ÊchoÊnộiÊthất,ÊtrongÊkhiÊ

chỉÊ32%ÊvẫnÊưuÊtiênÊgỗÊtựÊnhiên.ÊĐiềuÊnàyÊphảnÊánhÊxuÊhướngÊchuyểnÊdịchÊrõÊ

rệtÊsangÊsửÊdụngÊvánÊgỗÊcôngÊnghiệp,ÊgópÊphầnÊmởÊrộngÊthịÊtrườngÊMDFÊtrongÊ

nước. 
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ỞÊkênhÊnộiÊđịa,ÊcácÊtậpÊđoànÊnhưÊKimÊTín,ÊĐồngÊPhúÊ–ÊKES,ÊMDFÊMe-

kong,ÊMDFÊVRGÊQuảngÊTrị…ÊđềuÊxâyÊdựngÊhệÊthốngÊphânÊphốiÊrộngÊkhắpÊvớiÊ

tổngÊkho,ÊđạiÊlýÊcấpÊ1ÊvàÊcấpÊ2ÊtrênÊnhiềuÊtỉnhÊthành,ÊđồngÊthờiÊphátÊtriểnÊhệÊ

sinhÊ tháiÊ từÊvánÊMDFÊthôÊđếnÊvánÊđãÊphủÊbềÊmặt,ÊsànÊgỗ,ÊsảnÊphẩmÊnộiÊ thấtÊ

trọnÊgói.ÊĐiềuÊnàyÊchoÊthấyÊthịÊtrườngÊtrongÊnướcÊkhôngÊchỉÊlàÊđầuÊraÊphụÊmàÊ

đangÊtrởÊthànhÊmộtÊtrụÊcộtÊquanÊtrọngÊgiúpÊhấpÊthụÊsảnÊlượngÊMDF. 

VềÊxuấtÊ khẩu,ÊViệtÊNamÊđãÊ trởÊ thànhÊmộtÊ trongÊnhữngÊnướcÊxuấtÊkhẩuÊ

vánÊgỗÊcôngÊnghiệpÊ(baoÊgồmÊMDF)ÊđángÊchúÊýÊtrongÊkhuÊvực.TheoÊđạiÊdiệnÊ

TậpÊđoànÊKESÊchoÊbiếtÊsảnÊphẩmÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊnàyÊmỗiÊnămÊxuấtÊkhẩuÊ

khoảngÊ3.000ÊcontainerÊsảnÊphẩmÊđếnÊhơnÊ30ÊquốcÊgiaÊvàÊvùngÊlãnhÊthổ;ÊriêngÊ

sànÊgỗÊcôngÊnghiệp,Ê sảnÊ lượngÊxuấtÊ sangÊ thịÊ trườngÊMỹÊđạtÊ trênÊ3Ê triệuÊm2/

năm.ÊMộtÊsốÊnhàÊmáyÊMDFÊkhácÊnhưÊVRGÊQuảngÊTrị,ÊMDFÊMekong…ÊcũngÊ

thamÊ giaÊ xuấtÊ khẩuÊ sangÊẤnÊĐộ,Ê TrungÊĐông,ÊNhậtÊ Bản,ÊHànÊQuốcÊ vàÊ cácÊ

nướcÊĐôngÊNamÊÁ. 

ỞÊquyÊmôÊ ngành,ÊViệtÊNamÊ làÊ nướcÊ xuấtÊ khẩuÊgỗÊvàÊ sảnÊ phẩmÊgỗÊ lớnÊ

trongÊkhuÊvực.ÊTheoÊBáoÊĐiệnÊtửÊChínhÊphủ,ÊNămÊ2023,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊ

gỗÊvàÊsảnÊphẩmÊgỗÊđạtÊgầnÊ13,4ÊtỷÊUSD,Ê trongÊđóÊnhómÊsảnÊphẩmÊgỗÊchiếmÊ

khoảngÊ9,2ÊtỷÊUSD;ÊnămÊ2024,ÊkimÊngạchÊtăngÊlênÊkhoảngÊ16,25ÊtỷÊUSDÊvàÊ

mụcÊtiêuÊnămÊ2025ÊlàÊtrênÊ18ÊtỷÊUSD.ÊTrongÊcơÊcấuÊnày,ÊvánÊgỗÊ(baoÊgồmÊvánÊ

gỗÊcôngÊnghiệpÊnhưÊMDF)ÊchiếmÊkhoảngÊ8%ÊgiáÊtrịÊxuấtÊkhẩu. 

ThịÊtrườngÊnộiÊđịaÊcũngÊđượcÊđánhÊgiáÊcóÊtiềmÊnăngÊlớn.ÊMộtÊsốÊphânÊtíchÊ

vềÊthịÊtrườngÊđồÊgỗÊchoÊrằngÊquyÊmôÊthịÊtrườngÊnộiÊđịaÊcóÊthểÊđạtÊkhoảngÊ10ÊtỷÊ

USDÊ vàoÊ nămÊ 2025,Ê tăngÊ khoảngÊ 10%Ê soÊ vớiÊ nămÊ trước,Ê trongÊ khiÊ khoảngÊ

90%ÊđồÊnộiÊ thấtÊbánÊtạiÊViệtÊNamÊvẫnÊlàÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊhoặcÊmangÊthươngÊ

hiệuÊnướcÊngoài.ÊĐiềuÊnàyÊchoÊthấyÊdưÊđịaÊrấtÊlớnÊchoÊcácÊnhàÊsảnÊxuấtÊMDFÊ

vàÊđồÊgỗÊtrongÊnướcÊkhaiÊthácÊthịÊtrườngÊnộiÊđịaÊnếuÊnângÊcaoÊđượcÊnăngÊlựcÊ

cạnhÊtranh. 

VềÊcôngÊnghệ,ÊnhiềuÊnhàÊmáyÊMDFÊmớiÊtạiÊViệtÊNamÊsửÊdụngÊdâyÊchuyềnÊ

épÊliênÊtụcÊhiệnÊđạiÊnhậpÊtừÊchâuÊÂu,ÊđượcÊđánhÊgiáÊthuộcÊnhómÊdâyÊchuyềnÊ

tiênÊ tiếnÊ trênÊ thếÊ giới.Ê CácÊ doanhÊ nghiệpÊ nhưÊ KimÊ Tín,Ê ĐồngÊ PhúÊ –Ê KES,Ê

VRG…ÊđềuÊcôngÊbốÊđápÊứngÊcácÊtiêuÊchuẩnÊE1,ÊE0,ÊCARBÊP2ÊvềÊnồngÊđộÊfor-

maldehyde,ÊtuânÊthủÊcácÊquyÊchuẩnÊkỹÊthuậtÊnhưÊQCVNÊ16:2023/BXDÊvàÊcácÊ
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yêuÊcầuÊvềÊphátÊthảiÊcủaÊthịÊtrườngÊMỹ,ÊchâuÊÂu.ÊMộtÊsốÊdoanhÊnghiệpÊcònÊđạtÊ

chứngÊnhậnÊFSCÊvềÊnguồnÊgốcÊgỗÊhợpÊphápÊvàÊbềnÊvững,ÊtăngÊsứcÊcạnhÊtranhÊ

trênÊthịÊtrườngÊquốcÊtế. 

NhưÊ vậy,Ê xétÊ vềÊ năngÊ lựcÊ côngÊ nghệÊ vàÊ tiêuÊ chuẩnÊ chấtÊ lượng,Ê ngànhÊ

MDFÊViệtÊNamÊkhôngÊthuaÊkémÊđángÊkểÊsoÊvớiÊcácÊnướcÊsảnÊxuấtÊ lớnÊtrongÊ

khuÊvực.ÊLợiÊthếÊvềÊchiÊphíÊnguyênÊliệuÊrừngÊtrồng,ÊlaoÊđộngÊvàÊcôngÊnghệÊmớiÊ

giúpÊMDFÊ“madeÊinÊVietÊNam”ÊcóÊtínhÊcạnhÊtranhÊtốt.ÊTuyÊnhiên,ÊngànhÊvẫnÊ

chịuÊápÊlựcÊlớnÊtừÊxuÊhướngÊgiảmÊgiáÊMDFÊtrênÊthịÊtrườngÊquốcÊtếÊvàÊsựÊcạnhÊ

tranhÊtrựcÊtiếpÊtừÊMDFÊnhậpÊkhẩuÊgiáÊthấpÊtừÊTrungÊQuốc,ÊTháiÊLan…,ÊđòiÊhỏiÊ

cácÊdoanhÊnghiệpÊtrongÊnướcÊphảiÊtiếpÊtụcÊtốiÊưuÊchiÊphí,ÊđaÊdạngÊhóaÊsảnÊphẩmÊ

vàÊđẩyÊmạnhÊcácÊdòngÊsảnÊphẩmÊgiáÊtrịÊgiaÊtăngÊcaoÊthayÊvìÊchỉÊbánÊvánÊthô. 

4.ÊKhuyếnÊnghị 

a.ÊDựÊbáoÊxuÊhướngÊthịÊtrườngÊVánÊgỗÊMDF 

Nhu cầu thị trường đối với ván gỗ MDF 

TrongÊtrungÊhạn,ÊnhuÊcầuÊvánÊgỗÊMDFÊtạiÊViệtÊNamÊđượcÊdựÊbáoÊtiếpÊtụcÊtăngÊ

nhờÊcácÊđộngÊlựcÊsau: 

ā TăngÊ trưởngÊ tiêuÊ dùngÊ nộiÊ địaÊ vàÊ đôÊ thịÊ hóa:ÊCácÊ nghiênÊ cứuÊ vềÊ tiêuÊ

dùngÊvàÊbánÊ lẻÊchoÊthấyÊ tầngÊlớpÊ trungÊ lưuÊvàÊchiÊ tiêuÊchoÊnhàÊở/nộiÊ thấtÊ tạiÊ

ViệtÊNamÊtiếpÊtụcÊtăngÊđềuÊđếnÊ2030,ÊkéoÊtheoÊnhuÊcầuÊlớnÊđốiÊvớiÊnộiÊthấtÊgỗÊ

côngÊnghiệp,ÊtrongÊđóÊMDFÊgiữÊvaiÊtròÊchủÊlực. 

ā XuÊhướngÊdịchÊ chuyểnÊ từÊgỗÊ tựÊ nhiênÊ sangÊgỗÊ côngÊnghiệp:ÊKhảoÊ sátÊ

ngườiÊtiêuÊdùngÊchoÊthấyÊtỷÊlệÊlựaÊchọnÊgỗÊcôngÊnghiệpÊ(MDF,ÊMFC,ÊHDF…)Ê

choÊnộiÊthấtÊđãÊvượtÊtrộiÊsoÊvớiÊgỗÊtựÊnhiên,ÊchủÊyếuÊdoÊyếuÊtốÊgiá,ÊtínhÊđồngÊ

đềuÊvềÊchấtÊlượngÊvàÊkhảÊnăngÊthiếtÊkếÊbềÊmặtÊđaÊdạng. 

ā NhuÊcầuÊquốcÊtếÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊgỗÊViệtÊNam:ÊNămÊ2024,ÊkimÊngạchÊ

xuấtÊ khẩuÊgỗÊvàÊ sảnÊphẩmÊgỗÊđạtÊ khoảngÊ16,25Ê tỷÊUSD,Ê tăngÊ20,3%Ê soÊvớiÊ

2023;ÊmụcÊ tiêuÊchoÊnămÊ2025Ê làÊ trênÊ18Ê tỷÊUSD,ÊchoÊ thấyÊchuỗiÊ sảnÊxuấtÊ–Ê

xuấtÊkhẩuÊđồÊgỗÊ(trongÊđóÊMDFÊlàÊnguyênÊliệuÊđầuÊvàoÊquanÊtrọng)ÊđangÊphụcÊ

hồiÊkháÊmạnh. 
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ā DữÊliệuÊnhậpÊkhẩuÊMDF:ÊThốngÊkêÊtổngÊhợpÊchoÊthấyÊriêngÊnhómÊvánÊ

sợiÊ (MDF/HDF)ÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊViệtÊNamÊnămÊgầnÊđâyÊđạtÊkhoảngÊ837.900Ê

m³,ÊvớiÊđơnÊgiáÊbìnhÊquânÊkhoảngÊ201ÊUSD/m³,ÊtăngÊtớiÊ59%ÊvềÊlượngÊsoÊvớiÊ

nămÊtrướcÊđó.ÊĐiềuÊnàyÊphảnÊánhÊrõÊnhuÊcầuÊ tăngÊvềÊMDF,ÊdùÊnăngÊlựcÊsảnÊ

xuấtÊtrongÊnướcÊđãÊđượcÊmởÊrộng. 

NhìnÊchung,ÊcóÊthểÊdựÊbáoÊnhuÊcầuÊMDFÊ(nộiÊđịaÊ+ÊxuấtÊkhẩuÊgiánÊtiếpÊquaÊđồÊ

gỗ)ÊsẽÊtiếpÊtụcÊtăngÊtrongÊgiaiÊđoạnÊ2025–2030,ÊsongÊsongÊvớiÊxuÊhướngÊ“gỗÊ

côngÊnghiệpÊhóa”ÊtrongÊngànhÊnộiÊthấtÊvàÊxâyÊdựng. 

Quy mô, tốc độ tăng trưởng thị trường và năng lực cạnh tranh của doanh 

nghiệp Việt Nam 

ā QuyÊmôÊvàÊtốcÊđộÊtăngÊtrưởng: 

o ThịÊtrườngÊvánÊgỗÊcôngÊnghiệpÊ(wood-basedÊpanels)ÊcủaÊViệtÊNamÊ(baoÊ

gồmÊMDF,ÊHDF,ÊPB,ÊOSB,Êplywood…)ÊđượcÊướcÊ tínhÊđạtÊkhoảngÊ861Ê triệuÊ

USDÊnămÊ2024ÊvàÊdựÊbáoÊtăngÊlênÊkhoảngÊ1,585ÊtỷÊUSDÊvàoÊnămÊ2030,ÊtươngÊ

ứngÊtốcÊđộÊtăngÊtrưởngÊbìnhÊquânÊkhoảngÊ10,8%/nămÊgiaiÊđoạnÊ2025–2030. 

o MDFÊ làÊmộtÊ trongÊ cácÊ phânÊ khúcÊ quanÊ trọngÊ củaÊ nhómÊ vánÊ gỗÊ côngÊ

nghiệp.ÊMặcÊdùÊplywoodÊhiệnÊchiếmÊtỷÊtrọngÊdoanhÊthuÊlớnÊnhất,ÊsongÊnhuÊcầuÊ

vánÊsợiÊ(MDF/HDF)ÊđượcÊđánhÊgiáÊlàÊtăngÊnhanhÊnhờÊứngÊdụngÊrộngÊtrongÊnộiÊ

thấtÊphẳng,ÊvánÊsànÊvàÊvậtÊliệuÊtrangÊtrí. 

ā NăngÊlựcÊcạnhÊtranhÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNam: 

o VềÊcôngÊ suất:ÊCácÊdoanhÊnghiệpÊ lớnÊnhưÊKimÊTín,ÊĐồngÊPhúÊ–ÊKES,Ê

VRG…ÊđãÊxâyÊdựngÊhệÊ thốngÊnhàÊmáyÊMDFÊvớiÊ tổngÊcôngÊ suấtÊ lênÊ tớiÊvàiÊ

triệuÊm³/năm,ÊtrongÊđóÊchỉÊriêngÊhệÊthốngÊnhàÊmáyÊcủaÊKimÊTínÊđãÊđạtÊkhoảngÊ

1,2ÊtriệuÊm³/nămÊvàÊcònÊkếÊhoạchÊmởÊrộngÊthêm,ÊnhàÊmáyÊVRGÊDONGWHAÊ

cũngÊđạtÊcôngÊsuấtÊkhoảngÊ650.000Êm³/năm. 

o VềÊcôngÊnghệÊ–ÊchấtÊlượng:ÊNhiềuÊdâyÊchuyềnÊMDFÊmớiÊsửÊdụngÊcôngÊ

nghệÊépÊliênÊtụcÊhiệnÊđại,ÊđápÊứngÊcácÊtiêuÊchuẩnÊE0/E1,ÊCARBÊP2ÊvàÊQCVNÊ

16:2023/BXDÊvềÊnồngÊđộÊ formaldehyde,Ê đủÊđiềuÊkiệnÊ cungÊứngÊ choÊ cácÊ thịÊ

trườngÊkhóÊtínhÊnhưÊMỹ,ÊEU,ÊNhậtÊBản. 
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o VềÊchuỗiÊgiáÊtrị:ÊMộtÊsốÊtậpÊđoànÊđãÊxâyÊdựngÊhệÊsinhÊtháiÊkhépÊ

kínÊtừÊrừngÊtrồngÊ–ÊsảnÊxuấtÊMDFÊ–ÊvánÊphủÊbềÊmặtÊ–ÊsànÊgỗÊ–ÊđồÊgỗÊnộiÊthất,Ê

giúpÊgiảmÊchiÊphí,ÊchủÊđộngÊnguyênÊliệuÊvàÊnângÊcaoÊkhảÊnăngÊkiểmÊsoátÊchấtÊ

lượng. 

TuyÊnhiên,ÊnăngÊlựcÊcạnhÊtranhÊvẫnÊchịuÊsứcÊépÊtừ: 

ā NguồnÊcungÊgiáÊrẻÊtừÊTrungÊQuốc,ÊTháiÊLan,ÊMalaysiaÊvớiÊlợiÊthếÊvềÊquyÊ

môÊ vàÊ côngÊ suấtÊ dưÊ thừa,Ê khiếnÊ giáÊMDFÊ nhậpÊ khẩuÊ vàoÊ ViệtÊ NamÊ cóÊ xuÊ

hướngÊởÊmứcÊ thấpÊ(khoảngÊ200ÊUSD/m³)ÊvàÊbiếnÊđộngÊ theoÊchuÊkỳÊdưÊcungÊ

củaÊkhuÊvực. 

ā ChiÊphíÊtàiÊchínhÊvàÊchiÊphíÊtuânÊthủÊtiêuÊchuẩnÊ(môiÊtrường,ÊphátÊthải,Ê

nguồnÊgốcÊgỗÊhợpÊpháp)ÊtăngÊnhanh,ÊtrongÊkhiÊkhảÊnăngÊchuyểnÊhếtÊchiÊphíÊvàoÊ

giáÊ bánÊ cònÊ hạnÊ chế,Ê đặcÊ biệtÊ vớiÊ cácÊ dòngÊ sảnÊ phẩmÊMDFÊ phổÊ thôngÊ phảiÊ

cạnhÊtranhÊtrựcÊdiệnÊvớiÊhàngÊnhậpÊkhẩu. 

NhìnÊ tổngÊ thể,Ê doanhÊ nghiệpÊMDFÊViệtÊNamÊ cóÊ lợiÊ thếÊ rõÊ vềÊ côngÊ nghệÊ vàÊ

chuỗiÊgiáÊtrị,ÊnhưngÊchịuÊápÊlựcÊrấtÊlớnÊvềÊgiáÊsoÊvớiÊMDFÊnhậpÊkhẩu,ÊnhấtÊlàÊởÊ

phânÊkhúcÊsảnÊphẩmÊphổÊthông. 

b.ÊKhuyếnÊnghịÊ 

Nguy cơ đe doạ của hàng nhập khẩu đối với sản xuất MDF trong nước 

ā ÁpÊlựcÊlớnÊvềÊgiáÊvàÊcôngÊsuất: 

o GiáÊ MDFÊ nhậpÊ khẩuÊ bìnhÊ quânÊ khoảngÊ 200–210Ê USD/m³Ê (nămÊ gầnÊ

đây),Ê trongÊkhiÊnhiềuÊnhàÊmáyÊ trongÊnướcÊphảiÊđốiÊmặtÊ vớiÊ chiÊphíÊ đầuÊvàoÊ

tăngÊ(gỗÊnguyênÊliệu,Êđiện,Êlogistics,ÊchiÊphíÊtàiÊchính,ÊchiÊphíÊtuânÊthủÊchuẩnÊ

mựcÊmôiÊ trường),Ê khiếnÊbiênÊ lợiÊnhuậnÊbịÊ thuÊhẹpÊmạnhÊvớiÊ cácÊ dòngÊMDFÊ

phổÊthông. 

o NăngÊ lựcÊ sảnÊ xuấtÊMDFÊ trongÊ nướcÊ đãÊ đạtÊ tớiÊ vàiÊ triệuÊm³/năm,Ê nếuÊ

cộngÊcảÊcácÊdựÊánÊđangÊtriểnÊkhaiÊ(nhưÊdựÊánÊMDFÊTriÊLễÊ–ÊNghệÊAn,ÊdùÊchậmÊ

tiếnÊđộ),ÊnguyÊcơÊdưÊcôngÊsuấtÊnộiÊđịaÊlàÊnếuÊkhôngÊquảnÊtrịÊtốtÊbàiÊtoánÊcạnhÊ

tranhÊvớiÊhàngÊnhập. 

ā TácÊđộngÊphânÊhóaÊgiữaÊcácÊnhómÊdoanhÊnghiệp: 
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o CácÊdoanhÊnghiệpÊquyÊmôÊlớn,ÊcóÊhệÊsinhÊtháiÊkhépÊkínÊ(rừngÊtrồngÊ–ÊMDFÊ

–ÊvánÊphủÊ–ÊnộiÊthất)ÊvẫnÊcóÊkhảÊnăngÊcạnhÊtranhÊđượcÊvớiÊMDFÊnhậpÊkhẩuÊ

nhờÊchiÊphíÊbìnhÊquânÊthấpÊvàÊchủÊđộngÊnguồnÊnguyênÊliệu. 

o NgượcÊlại,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊquyÊmôÊnhỏ,ÊchỉÊsảnÊxuấtÊMDFÊdạngÊthô,ÊítÊsảnÊ

phẩmÊgiáÊ trịÊ giaÊ tăngÊ dễÊbịÊ bàoÊmònÊ lợiÊ nhuận,Ê thậmÊ chíÊ bịÊ đẩyÊ raÊ khỏiÊ thịÊ

trườngÊnếuÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊtừÊTrungÊQuốc,ÊTháiÊLan,ÊMalaysiaÊtiếpÊtụcÊduyÊtrìÊởÊ

mứcÊthấpÊtrongÊbốiÊcảnhÊdưÊcungÊkhuÊvực. 

ā TácÊđộngÊgiánÊtiếpÊtớiÊchuỗiÊngànhÊgỗ: 

o GiáÊMDFÊnhậpÊkhẩuÊ rẻÊ làÊ lợiÊ thếÊchoÊdoanhÊnghiệpÊchếÊbiếnÊđồÊgỗÊ–ÊnộiÊ

thất,Ê đặcÊbiệtÊ làÊnhómÊsảnÊxuấtÊ choÊxuấtÊkhẩu,ÊvìÊgiúpÊgiảmÊchiÊphíÊnguyênÊ

liệu. 

o TuyÊnhiên,ÊnếuÊnhậpÊkhẩuÊquáÊlớnÊvàÊkéoÊgiáÊ thịÊ trườngÊxuốngÊthấpÊtrongÊ

thờiÊgianÊdài,ÊmộtÊbộÊphậnÊnăngÊlựcÊsảnÊxuấtÊMDFÊtrongÊnướcÊcóÊnguyÊcơÊbịÊ

“bópÊnghẹt”,ÊdẫnÊtớiÊphụÊthuộcÊvàoÊnguồnÊcungÊbênÊngoàiÊvềÊtrungÊ–ÊdàiÊhạn. 

TómÊlại,ÊnguyÊcơÊđeÊdọaÊcủaÊMDFÊnhậpÊkhẩuÊđốiÊvớiÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊlàÊ

hiệnÊ hữu,Ê nhưngÊ mứcÊ độÊ khácÊ nhauÊ giữaÊ cácÊ nhómÊ doanhÊ nghiệp.Ê VấnÊ đềÊ

khôngÊchỉÊlàÊ“nhậpÊkhẩuÊnhiềuÊhayÊít”ÊmàÊlàÊnhậpÊkhẩuÊvớiÊmứcÊgiáÊnào,ÊtrongÊ

baoÊlâuÊvàÊcấuÊtrúcÊsảnÊphẩmÊraÊsao. 

Khuyến nghị về chiến lược chính sách 

(i)ÊVềÊphíaÊcơÊquanÊquảnÊlýÊnhàÊnước 

ā TăngÊcườngÊgiámÊsát,ÊthuÊthậpÊdữÊliệuÊvềÊnhậpÊkhẩuÊMDF 

o XâyÊdựngÊbộÊchỉÊbáoÊđịnhÊkỳÊ(theoÊtháng/quý)Êvề:ÊkhốiÊlượng,ÊkimÊngạch,Ê

đơnÊgiáÊbìnhÊquânÊ(USD/m³),ÊcơÊcấuÊthịÊtrường,ÊsoÊsánhÊvớiÊchiÊphíÊsảnÊxuấtÊ

trongÊnước.Ê 

o KhiÊ xuấtÊ hiệnÊdấuÊ hiệuÊ giáÊ nhậpÊ khẩuÊ liênÊ tụcÊ thấpÊhơnÊ chiÊ phíÊ sảnÊxuấtÊ

trongÊ nướcÊ trongÊ mộtÊ khoảngÊ thờiÊ gianÊ đủÊ dàiÊ vàÊ gâyÊ thiệtÊ hạiÊ rõÊ rệtÊ choÊ

ngành,ÊcầnÊxemÊxétÊkíchÊhoạtÊcơÊchếÊthamÊvấnÊvớiÊdoanhÊnghiệpÊđểÊđánhÊgiáÊ

khảÊnăngÊmởÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmại. 
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ā CânÊnhắcÊsửÊdụngÊcôngÊcụÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊmộtÊcáchÊcóÊchọnÊlọc 

o ViệtÊNamÊđãÊ từngÊkhởiÊxướngÊđiềuÊ traÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvớiÊMDFÊnhậpÊ

khẩuÊtừÊTháiÊLanÊvàÊMalaysia,ÊđâyÊlàÊtiềnÊlệÊchoÊthấyÊngànhÊMDFÊcóÊthểÊsửÊ

dụngÊcôngÊcụÊphòngÊvệ. 

o TrongÊgiaiÊđoạnÊhiệnÊnay,ÊnênÊưuÊtiênÊhoànÊthiệnÊcơÊchếÊgiámÊsátÊvàÊcảnhÊ

báoÊsớm,ÊtăngÊcườngÊđốiÊthoạiÊvớiÊdoanhÊnghiệp,ÊchỉÊxemÊxétÊkhởiÊxướngÊđiềuÊ

traÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊkhiÊhộiÊtụÊđủÊbằngÊchứngÊvàÊcóÊđánhÊgiáÊtácÊđộngÊtoànÊ

chuỗiÊ–ÊtránhÊlạmÊdụngÊcôngÊcụÊnày. 

ā ĐẩyÊmạnhÊ“ràoÊcảnÊkỹÊthuật”ÊtíchÊcựcÊthayÊchoÊbảoÊhộÊthuầnÊtúy 

o TăngÊ cườngÊ kiểmÊ tra,Ê giámÊ sátÊ việcÊ tuânÊ thủÊ QCVNÊ 16:2023/BXD,Ê tiêuÊ

chuẩnÊE0/E1,Êformaldehyde,ÊanÊtoànÊsứcÊkhỏeÊđốiÊvớiÊcảÊhàngÊsảnÊxuấtÊtrongÊ

nướcÊvàÊhàngÊnhậpÊkhẩu. 

o ĐẩyÊnhanhÊlộÊtrìnhÊápÊdụngÊcácÊyêuÊcầuÊvềÊtruyÊxuấtÊnguồnÊgốcÊhợpÊpháp,Ê

chuẩnÊmựcÊmôiÊ trườngÊtươngÊ thíchÊvớiÊEUDR,ÊLaceyÊAct…ÊchoÊMDFÊnhậpÊ

khẩu,ÊquaÊđóÊloạiÊbỏÊcácÊnguồnÊhàngÊ“giáÊrẻÊbấtÊthường”ÊkhôngÊđápÊứngÊyêuÊ

cầuÊ kỹÊ thuật,Ê đồngÊ thờiÊ khuyếnÊ khíchÊ doanhÊ nghiệpÊ trongÊ nướcÊ đầuÊ tưÊ vàoÊ

côngÊnghệÊsạch,ÊnângÊcấpÊsảnÊphẩm. 

ā ChínhÊsáchÊhỗÊtrợÊchuyểnÊdịchÊcơÊcấuÊsảnÊphẩmÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊtrongÊ

nước 

o HỗÊtrợÊtínÊdụng,Êthuế,ÊđấtÊđai,ÊnghiênÊcứuÊ–ÊphátÊtriển…ÊchoÊcácÊdựÊánÊsảnÊ

xuấtÊMDFÊchấtÊlượngÊcaoÊ(E0,ÊchốngÊẩm,ÊchốngÊcháy,ÊbềÊmặtÊđặcÊbiệt)ÊvàÊsảnÊ

phẩmÊsauÊMDFÊ(vánÊphủ,ÊđồÊnộiÊthất,ÊvánÊsàn),ÊthayÊvìÊchỉÊtậpÊtrungÊvàoÊMDFÊ

phổÊthông. 

o KhuyếnÊkhíchÊmôÊhìnhÊliênÊkếtÊrừngÊtrồngÊ–ÊMDFÊ–ÊnộiÊthấtÊtrênÊcơÊsởÊvùngÊ

nguyênÊliệuÊFSC,ÊnhằmÊgiảmÊchiÊphíÊgỗÊnguyênÊliệu,ÊđảmÊbảoÊnguồnÊgốcÊhợpÊ

phápÊvàÊổnÊđịnhÊcungÊứng. 

(ii)ÊVềÊphíaÊdoanhÊnghiệpÊMDFÊtrongÊnước 

ā KhôngÊcạnhÊtranhÊ“thuầnÊgiá”ÊvớiÊMDFÊnhậpÊkhẩuÊphổÊthông 
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o ThayÊvìÊlaoÊvàoÊcuộcÊđuaÊgiảmÊgiáÊđếnÊđáy,ÊdoanhÊnghiệpÊnênÊdịchÊchuyểnÊ

dầnÊsangÊphânÊkhúcÊcóÊgiáÊtrịÊgiaÊtăngÊcaoÊ(MDFÊchốngÊẩm,ÊchịuÊnước,ÊchốngÊ

cháy,Ê siêuÊmịnÊ choÊ sơnÊphủ,ÊMDFÊxanhÊ thânÊ thiệnÊmôiÊ trường…),ÊnơiÊ hàngÊ

nhậpÊkhẩuÊgiáÊrẻÊkhóÊcạnhÊtranhÊtrựcÊdiện. 

ā ĐẩyÊmạnhÊtíchÊhợpÊdọcÊvàÊliênÊkếtÊchuỗi 

o ƯuÊtiênÊchiếnÊlượcÊtíchÊhợpÊtừÊrừngÊtrồngÊ–ÊMDFÊ–ÊvánÊphủÊ–ÊnộiÊthất,Ê

hoặcÊliênÊkếtÊvớiÊcácÊdoanhÊnghiệpÊnộiÊ thấtÊxuấtÊkhẩuÊđểÊđảmÊbảoÊđầuÊraÊổnÊ

định,ÊgiảmÊphụÊthuộcÊvàoÊthịÊtrườngÊMDFÊthô. 

ā ĐầuÊtưÊvàoÊchứngÊchỉ,ÊtiêuÊchuẩnÊquốcÊtế 

o ChủÊđộngÊđạtÊvàÊduyÊtrìÊcácÊchứngÊchỉÊFSC,ÊCARBÊP2,ÊE0/E1,ÊISO…,Ê

đểÊcóÊthểÊbánÊvàoÊphânÊkhúcÊtrungÊ–ÊcaoÊcấpÊtrênÊcảÊthịÊtrườngÊnộiÊđịaÊvàÊxuấtÊ

khẩu,ÊtránhÊrơiÊvàoÊthếÊ“hàngÊphổÊthôngÊ–ÊbiênÊlợiÊnhuậnÊthấpÊ–ÊdễÊbịÊđàoÊthảiÊ

khiÊgiáÊbiếnÊđộng”. 

ā TheoÊdõiÊsátÊdiễnÊbiếnÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊquốcÊtế 

o CácÊvụÊviệcÊMDFÊViệtÊNamÊbịÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊ(nhưÊtạiÊẤnÊ

Độ)ÊlàÊcảnhÊbáoÊchoÊdoanhÊnghiệpÊvềÊrủiÊroÊphápÊlýÊkhiÊphụÊthuộcÊquáÊnhiềuÊ

vàoÊmộtÊsốÊthịÊtrường.ÊDoanhÊnghiệpÊcầnÊchuẩnÊbịÊtốtÊhồÊsơÊchiÊphí,ÊhệÊthốngÊ

sổÊsách,ÊdữÊliệuÊđểÊsẵnÊsàngÊứngÊphóÊnếuÊbịÊđiềuÊtra,ÊđồngÊthờiÊđaÊdạngÊhóaÊthịÊ

trườngÊxuấtÊkhẩu.Ê 

 


